BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ
TÊN NGHỀ: KỸ THUẬT DÂU TẰM TƠ

MÃ SỐ NGHỀ: ..........................................

(Ban hành kèm theo Thông tư số  42/2014 /TT-BNNPTNT  ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Hà Nội,          /2014
BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT

	TT
	Chữ viết tắt
	Tên tiếng Anh
	Tên tiếng Việt

	1
	TCVN
	
	Tiêu chuẩn Việt Nam

	2
	PCCC
	
	Phòng cháy chữa cháy 

	3
	ATLĐ
	
	An toàn lao động 

	4
	VSMT
	
	Vệ sinh môi trường 

	5
	CaOCL2
	
	Clorua vôi


GIỚI THIỆU CHUNG




I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG




1. Quá trình xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nghề “Kỹ thuật dâu tằm tơ”

a) Căn cứ xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nghề “Kỹ thuật dâu tằm tơ”:

Căn cứ Quyết định số 742/QĐ-BNN-TCCB ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề “Kỹ thuật dâu tằm tơ”; 
Căn cứ vào Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH, ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

Quyết định số 1187/QĐ – BNN – TC ngày 9/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng kỹ năng nghề Kỹ thuật dâu tằm tơ;

Công văn số 1802/BNN – TCCB ngày 10/4/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 2287/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề “Kỹ thuật dâu tằm tơ”; 

b) Tóm tắt quá trình xây dựng
Nhận nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Kỹ thuật dâu tằm tơ theo quyết định số: 742/QĐ-BNN-TCCB ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề “Kỹ thuật dâu tằm tơ”; 

Lập dự toán chi tiết và Quyết định phê duyệt Điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 của trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc, do ông Phạm Văn Hưng Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ Nông nghiệp và PTNT ký ngày 24/12/2013;

Chủ nhiệm Ban xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề kỹ thuật dâu tằm tơ đa ban hành Quyết định số 01/TB-BCN ngày 22/4/2013 của về việc thành lập Tiểu ban rà soát sơ đồ và phân tích nghề kỹ thuật dâu tằm tơ (theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH). 
Tháng 6/2013 Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Dạy nghề tổ chức tập huấn tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về các nội dung: Xây dựng hoàn thiện phân tích nghề, phân tích công việc để biên soạn Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; kỹ thuật biên soạn Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và một số lưu ý về lỗi thường gặp trong Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. Tất cả thành viên của Ban chủ nhiệm tham dự tập huấn.

Thực hiện theo kế hoạch, các thành viên của tiểu ban tổ chức khảo sát quy trình kỹ thuật, vị trí làm việc của nghề thông qua phiếu điều tra, lấy ý kiến của 30 chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn và không tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề; dựa trên kết quả điều tra, khảo sát bổ sung, tiểu ban chỉnh sửa và tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến hoàn thiện sơ đồ phân tích nghề, phân tích công việc và sắp xếp các công việc trong sơ đồ phân tích nghề theo các bậc trình độ kỹ năng nghề. 

Căn cứ vào bộ phiếu phân tích công việc đã được hoàn thiện, tiến hành biên soạn Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Kỹ thuật dâu tằm tơ và xin ý kiến chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn về bộ phiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc.

Tổng hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia về danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng và bộ phiếu tiêu chuẩn thực hiện công việc, thực hiện chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

Tiến hành Hội thảo khoa học về bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã được biên soạn và thực hiện công việc hoàn tất dự thảo bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia trình Hội đồng thẩm định.

Báo cáo trước Hội đồng thẩm định Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia về dự thảo bộ phiếu phân tích công việc và Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

Chỉnh sửa hoàn thiện bộ phiếu phân tích công việc và Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo góp ý của Hội đồng thẩm định.

Lập hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

2. Định hướng sử dụng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nghề “Kỹ thuật dâu tằm tơ”

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề “Kỹ thuật dâu tằm tơ” được xây dựng làm công cụ giúp cho:

Người làm việc trong lĩnh vực trồng dâu nuôi tằm định hướng phấn đấu nâng cao trình độ về kiến thức và kỹ năng của thông qua việc học tập hoặc tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc để có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp;

Người sử dụng lao động, liên quan đến chuyên môn về kiểm nghiệm chất lượng tơ kén, có cơ sở để tuyển chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động;

Các cơ sở dạy nghề có căn cứ để xây dựng chương trình dạy nghề tiếp cận chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nghề Kỹ thuật dâu tằm tơ;

Cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia nghề Kỹ thuật dâu tằm tơ cho người lao động.













II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nơi làm việc

	Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

	1
	Ths. Đỗ Văn Chung
	Chủ nhiệm
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

	2
	Ths Nguyễn Đức Thiết
	Phó Chủ nhiệm
	Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

	3
	TS Lâm Quang Dụ
	Phó Chủ nhiệm
	Phó Trưởng phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	4
	Ths Nguyễn Viết Thông
	Thư ký
	Trưởng phòng, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

	5
	TS Nguyễn Mậu Tuấn
	Ủy viên
	Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông lâm nghiệp Lâm Đồng

	6
	TS Chế Thị Đa
	Ủy viên
	Bộ môn Cây công nghiệp, Viện KHKT NLN Tây Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc

	7
	Ths Nguyễn Văn Dũng
	Ủy viên
	Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm nghiệp, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

	8
	KS Phạm Văn Cường
	Ủy viên
	Công ty TNHH Dâu tằm tơ Vi Tiên, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

	9
	KS Vũ Ngọc Văn
	Ủy viên
	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, T/p Bảo Lộc, Lâm Đồng

	10
	KS Phạm Văn Mà
	Ủy viên
	Giám đốc Công ty Cổ phần giống tằm Bảo Lộc, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

	11
	 KS Phạm Văn Kết
	Ủy viên
	Trưởng Văn phòng đại diện Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam tại Hà Nội

	12
	Ths Đỗ Khắc Ngữ
	Ủy viên
	Phó Trưởng phòng, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT

	Tiểu ban xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

	1
	Ths Phan Quốc Hoàn
	Trưởng Tiểu ban
	Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

	2
	Ths Nguyễn Viết Thông
	Thư ký
	Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

	3
	Ks Phan Duy Nghĩa
	Ủy viên
	Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

	4
	Ks Nguyễn Thị Kim Thu
	Ủy viên
	Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

	5
	Ths Trần Thu Hiền
	Ủy viên
	Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

	6
	Ths Nguyễn Văn Dũng 
	Ủy viên
	Trung tâm nghiên cứu NLN Tây Nguyên, thành phố Bảo Lộc

	7
	Ks Phạm Văn Cường
	Ủy viên
	GĐ C.ty TNHH DTT Vi Tiên, Lâm Đồng

	8
	Ks Phạm Văn Mà
	Ủy viên
	GĐ CT CP giống tằm Bảo Lộc, Lâm Đồng

	9
	C.g. Trần Văn Úy
	Ủy viên
	Nông hộ, P. Lộc Tiến, Bảo Lộc

	10
	C.g. Nguyễn Văn Nhuận
	Ủy viên
	Nông hộ, nông trường Kohinđa, Bảo Lộc


III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nơi làm việc

	1
	TS Phạm Thanh Hải
	Chủ tịch
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

	2
	PGS, TS Lê Xuân Thám


	Phó Chủ tịch
	Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng

	3
	Ths Nguyễn Văn Lân
	Thư ký
	Trưởng phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT

	4
	KS Lê Văn Hùng
 
	Ủy viên
	Giám đốc TTNC và Chuyển giao cây công nghiệp và cây ăn quả Lâm Đồng

	5
	KS Chu Văn Chiến
	Ủy viên
	Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Giống tằm Bảo Lộc

	6
	KS Nguyễn Đăng Định
	Ủy viên
	Phó Trưởng Bộ môn Giống tằm, TTNC thực nghiệm NLN Lâm Đồng

	7
	KS Hồ Hữu Nghị
	Ủy viên
	Cán bộ kỹ thuật, Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam



MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: KỸ THUẬT DÂU TẰM TƠ
MÃ SỐ NGHỀ:

Phạm vi nghề: Nghề kỹ thuật dâu tằm tơ là nghề kết hợp trồng dâu và nuôi tằm theo chu trình khép kín của ngành Trồng trọt, bao gồm các nhiệm vụ: Trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản, ấp trứng, băng tằm, chăm sóc, nuôi dưỡng, thu hoạch kén… nhằm cung cấp nguyên liệu thân thiện với môi trường phục vụ cho ngành công nghiệp dệt may, phát triển kinh tế doanh nghiệp, trang trại và nông hộ.
Vị trí làm việc: 
 Người hành nghề có thể làm kỹ thuật viên trồng dâu, nuôi tằm tại các doanh nghiệp, các nông trường, các cơ sở sản xuất dâu tằm, làm khuyến nông viên hoặc tự tổ chức trồng dâu, nuôi tằm tại trang trại của gia đình. Người hành nghề phải có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm tuỳ theo tình hình cụ thể, có tư duy sáng tạo, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp và sức khỏe đảm bảo để làm việc trong các nông hộ, trang trại, hợp tác xã, công ty sản xuất, kinh doanh. 
Thiết bị, dụng cụ: Ruộng dâu, sử dụng các công cụ thủ công như cuốc, cày, bừa, nhà xưởng, nong, né, đũi..., một số thiết bị, dụng cụ khác như máy bơm tay, máy phun thuốc, máy bơm nước...

Đặc điểm môi trường làm việc: Làm việc đan xen trên đồng ruộng và trong phòng nuôi tằm, phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết khí hậu thường gặp như độ ẩm và nhiệt độ cao; mùi hôi và độc hại do hóa chất, khí thải gây ra.

DANH MỤC CÔNG VIỆC

TÊN NGHỀ: KỸ THUẬT DÂU TẰM TƠ
MÃ SỐ NGHỀ: …………..
	TT
	Mã số công việc
	Công việc
	Trình độ kỹ năng nghề

	
	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	
	A
	Nghiên cứu thị trường
	
	
	
	
	

	1
	A01
	Lập kế hoạch nghiên cứu thị trường
	
	
	
	X
	

	2
	A02
	Thiết kế công cụ và phương pháp thu thập thông tin
	
	
	
	X
	

	3
	A03
	Thu thập thông tin thị trường
	
	
	
	X
	

	4
	A04
	Tổng hợp và phân tích số liệu thu thập
	
	
	
	X
	

	5
	A05
	Phân tích khả năng đáp ứng của cơ sở
	
	
	
	X
	

	
	B
	Lập kế hoạch sản xuất dâu tằm
	
	
	
	
	

	6
	B01
	Lập kế hoạch trồng dâu
	
	
	
	X
	

	7
	B02
	Lập kế hoạch chăm sóc dâu
	
	
	
	X
	

	8
	B03
	Lập kế hoạch xây dựng nhà nuôi tằm
	
	
	
	X
	

	9
	B04
	Lập kế hoạch mua vật tư, dụng cụ
	
	
	
	X
	

	10
	B05
	Lập kế hoạch sử dụng lao động 
	
	
	
	X
	

	11
	B06
	Lập kế hoạch vận chuyển
	
	
	
	X
	

	12
	B07
	Lập kế hoạch nuôi tằm
	
	
	
	X
	

	13
	B08
	Lập kế hoạch tài chính
	
	
	
	X
	

	14
	B09
	Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm
	
	
	
	X
	

	
	C
	Chuẩn bị đất trồng dâu
	
	
	
	
	

	15
	C01
	Xác định thành phần, tính chất đất trồng
	
	
	X
	
	

	16
	C02
	Làm đất
	X
	
	
	
	

	17
	C03
	Phân lô, hàng
	
	X
	
	
	

	18
	C04
	Đào rãnh trồng
	X
	
	
	
	

	19
	C05
	Đào hố trồng
	X
	
	
	
	

	20
	C06
	Bón lót
	
	X
	
	
	

	
	D
	Trồng dâu
	
	
	
	
	

	21
	D01
	Chuẩn bị cây giống
	
	X
	
	
	

	22
	D02
	Trồng dâu bằng cây giống
	
	X
	
	
	

	23
	D03
	Chuẩn bị cây lấy hom giống 
	
	X
	
	
	

	24
	D04
	Chặt hom giống 
	X
	
	
	
	

	25
	D05
	Trồng dâu bằng hom giống
	
	X
	
	
	

	26
	D06
	Trồng dặm
	
	X
	
	
	

	
	E
	Chăm sóc dâu
	
	
	
	
	

	27
	E01
	Tỉa mầm
	
	X
	
	
	

	28
	E02
	Phun thuốc trừ cỏ
	
	X
	
	
	

	29
	E03
	Làm cỏ gốc
	X
	
	
	
	

	30
	E04
	Làm cỏ trắng
	X
	
	
	
	

	31
	E05
	Bón phân hữu cơ
	
	X
	
	
	

	32
	E06
	Bón phân vô cơ
	
	X
	
	
	

	33
	E07
	Hái la chân
	
	X
	
	
	

	34
	E08
	Cày xới đất
	X
	
	
	
	

	35
	E09
	Đốn sát hàng năm
	
	X
	
	
	

	36
	E10
	Đốn lửng
	
	X
	
	
	

	37
	E11
	Đốn phớt
	X
	
	
	
	

	38
	E12
	Tưới nước
	
	X
	
	
	

	
	F
	Phòng, trừ dịch hại trên dâu
	
	
	
	
	

	39
	F01
	Điều tra thành phần dịch hại
	
	
	X
	
	

	40
	F02
	Dự báo dịch hại
	
	
	X
	
	

	41
	F03
	Phòng, trừ dịch hại tổng hợp
	
	
	X
	
	

	42
	F04
	Phòng, trừ sâu hại
	
	
	X
	
	

	43
	F05
	Phòng, trừ bệnh hại
	
	
	X
	
	

	
	G
	Thu hoạch lá dâu
	
	
	
	
	

	44
	G01
	Chuẩn bị thu hái
	X
	
	
	
	

	45
	G02
	Hái dâu lá
	
	X
	
	
	

	46
	G03
	Hái dâu cành
	
	X
	
	
	

	47
	G04
	Vận chuyển lá dâu, dâu cành
	X
	
	
	
	

	48
	G05
	Bảo quản lá dâu
	
	X
	
	
	

	
	H
	Chuẩn bị nuôi tằm
	
	
	
	
	

	49
	H01
	Chuẩn bị dụng cụ, vật tư
	
	X
	
	
	

	50
	H02
	Lắp đặt hệ thống ánh sáng
	
	X
	
	
	

	51
	H03
	Lắp đặt hệ thống điều chỉnh lưu thông khí và bảo vệ
	
	X
	
	
	

	52
	H04
	Sắp xếp dụng cụ nuôi
	
	X
	
	
	

	
	I
	Băng tằm
	
	
	
	
	

	53
	I01
	Ấp trứng tằm
	
	
	X
	
	

	54
	I02
	Hãm tối trứng tằm
	
	
	X
	
	

	55
	I03
	Chuẩn bị băng tằm
	
	
	X
	
	

	56
	I04
	Kích thích ánh sáng
	
	
	X
	
	

	57
	I05
	Băng tằm con
	
	X
	
	
	

	58
	I06
	Tách riêng tằm con
	
	X
	
	
	

	59
	I07
	Xử lý trứng nở muộn
	
	
	X
	
	

	60
	I08
	Bảo quản tằm con
	
	
	X
	
	

	
	J
	Chăm sóc tằm
	
	
	
	
	

	61
	J01
	Xác định lich hái dâu 
	
	X
	
	
	

	62
	J02
	Vận chuyển tằm con
	X
	
	
	
	

	63
	J03
	Cho tằm con ăn
	
	X
	
	
	

	64
	J04
	Cho tằm lớn ăn
	
	X
	
	
	

	65
	J05
	Thay phân tằm bằng tay
	X
	
	
	
	

	66
	J06
	Thay phân tằm bằng lưới
	
	X
	
	
	

	67
	J07
	San tằm
	
	X
	
	
	

	68
	J08
	Loại bỏ tằm xấu
	
	X
	
	
	

	69
	J09
	Điều chỉnh môi trường phòng tằm
	
	
	X
	
	

	70
	J10
	Xử lý tằm ngủ
	
	
	X
	
	

	71
	J11
	Xử lý tằm dậy 
	
	
	X
	
	

	72
	J12
	Cho tằm ăn thêm
	
	
	X
	
	

	73
	J13
	Kích thích tằm chín tập trung
	
	
	X
	
	

	
	K
	Quản lý dịch hại tằm
	
	
	
	
	

	74
	K01
	Chẩn đoán bệnh
	
	
	
	
	X

	75
	K02
	Xét nghiệm bệnh
	
	
	
	
	X

	76
	K03
	Dự báo bệnh hại
	
	
	
	
	X

	77
	K04
	Phòng, trừ nhặng ký sinh
	
	
	X
	
	

	78
	K05
	Phòng bệnh do nấm
	
	
	X
	
	

	79
	K06
	Phòng bệnh tằm gai
	
	
	X
	
	

	80
	K07
	Phòng bệnh do vi khuẩn
	
	
	X
	
	

	81
	K08
	Phòng bệnh do virus
	
	
	X
	
	

	82
	K09
	Phòng chống tằm ngộ độc
	
	
	X
	
	

	83
	K10
	Xử lý nguồn bệnh
	
	X
	
	
	

	84
	K11
	Phòng chống kiến, chuột
	
	X
	
	
	

	
	L
	Thu hoạch kén
	
	
	
	
	

	85
	L01
	Chuẩn bị né
	X
	
	
	
	

	86
	L02
	Bắt tằm chín
	X
	
	
	
	

	87
	L03
	Rải tằm lên né
	X
	
	
	
	

	88
	L04
	Điều chỉnh né
	
	X
	
	
	

	89
	L05
	Chăm sóc tằm lên né
	
	X
	
	
	

	90
	L06
	Điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ phòng né
	
	X
	
	
	

	91
	L07
	Gỡ kén
	X
	
	
	
	

	92
	L08
	Phân loại kén
	
	X
	
	
	

	93
	L09
	Bảo quản kén
	
	X
	
	
	

	94
	L10
	Vận chuyển kén sau thu hoạch
	X
	
	
	
	

	
	M
	Tiêu thụ sản phẩm
	
	
	
	
	

	95
	M01
	Cập nhật thông tin thị trường tại thời điểm tiêu thụ
	
	
	
	
	X

	96
	M02
	Quảng bá, giới thiệu sản phẩm
	
	
	X
	
	

	97
	M03
	Chuẩn bị địa điểm tiêu thụ
	
	
	X
	
	

	98
	M04
	Thiết lập hệ thống và kênh phân phối
	
	
	
	X
	

	99
	M05
	Thực hiện bán hàng
	
	
	X
	
	

	100
	M06
	Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh
	
	
	
	
	X

	101
	M07
	Ký kết hợp đồng mua bán
	
	
	X
	
	

	
	N
	Vệ sinh và bảo trì, sửa chữa dụng cụ sau nuôi
	
	
	
	
	

	102
	N01
	Xử lý phân tằm
	X
	
	
	
	

	103
	N02
	Khử trùng dụng cụ và nhà nuôi tằm
	
	X
	
	
	

	103
	N03
	Khử trùng xung quanh nhà tằm
	
	X
	
	
	

	105
	N04
	Rửa nhà tằm
	X
	
	
	
	

	106
	N05
	Làm vệ sinh dụng cụ
	X
	
	
	
	

	107
	N06
	Bảo trì, sửa chữa dụng cụ
	X
	
	
	
	

	
	O
	Tổ chức và quản lý sản xuất
	
	
	
	
	

	108
	O01
	Quản lý lao động
	
	
	
	X
	

	109
	O02
	Quản lý trang thiết bị
	
	
	
	X
	

	110
	O03
	Quản lý vật tư nguyên liệu
	
	
	
	X
	

	111
	O04
	Điều hành sản xuất
	
	
	
	X
	

	112
	O05
	Quản lý nuôi tằm con tập trung
	
	
	
	X
	

	113
	O06
	Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật của doanh nghiệp
	
	
	
	X
	

	114
	O07
	Tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở 
	
	
	
	X
	

	115
	O08
	Tham gia xây dựng định mức của doanh nghiệp
	
	
	
	X
	

	116
	O09
	Tham gia đánh giá môi trường làm việc
	
	
	
	X
	

	117
	O10
	Tổng kết đánh giá qui trình sản xuất
	
	
	
	X
	

	
	P
	Phát triển nghề nghiệp
	
	
	
	
	

	118
	P01
	Chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp
	
	
	X
	
	

	119
	P02
	Thiết lập mối quan hệ với các bộ phận liên quan 
	
	
	X
	
	

	120
	P03
	Tham quan mô hình
	X
	
	
	
	

	121
	P04
	Tham gia lớp tập huấn
	X
	
	
	
	

	122
	P05
	Luyện tay nghề
	
	
	X
	
	

	123
	P06
	Thi tay nghề
	
	
	X
	
	

	124
	P07
	Tham gia khảo nghiệm giống dâu và giống tằm
	
	
	
	X
	

	125
	P08
	Hướng dẫn người mới vào nghề
	
	
	
	X
	



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LẬP KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	A.01



I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập kế hoạch nghiên cứu thị trường gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định mục tiêu, kết quả, hoạt động, địa điểm, điều kiện và nguồn lực và lên bảng kế hoạch nghiên cứu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Mục tiêu được xác định cụ thể, rõ ràng, đo đếm được và tính khả thi cao;

· Các kết quả nghiên cứu thị trường được xác định cụ thể và phù hợp mục tiêu;

· Các hoạt động, thời gian được xác định phù hợp với kết quả, mục tiêu;

· Địa điểm nghiên cứu được lựa chọn phù hợp với mục tiêu và nội dung nghiên cứu;

· Các điều kiện nguồn lực được dự tính đầy đủ, đáp ứng việc thực hiện nghiên cứu;

· Kế hoạch dự trù nghiên cứu thị trường được trình lên người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của doanh nghiệp hoặc cơ sản xuất kinh doanh;

· Tiếp nhận được thông tin phản hồi từ cấp trên về kế hoạch trình duyệt.





III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Viết các mục tiêu cụ thể, rõ ràng và có địa chỉ;

· Tính toán và sử dụng các công cụ xử lý dữ liệu;

· Sử dụng máy tính;

· Tra cứu tài liệu liên quan;

· Lập kế hoạch nghiên cứu thị trường. 

2. Kiến thức

· Các phương pháp nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch;

· Các nội dung chính của nghiên cứu thị trường;

· Tin học văn phòng và phần mềm phục thống kê, lập kế hoạch;

· Phương pháp thống kê và xử lý dữ liệu;

· Quy định trình duyệt kế hoạch.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Danh mục mục tiêu, kết quả hoạt động nghiên cứu thị trường;

· Máy tính, máy in;
· Phần mềm công cụ tổng hợp xử lý dự liệu.



















































V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện các bước lập kế hoạch theo đúng quy trình của cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc doanh nghiệp.
	- Đối chiếu với quy định về lập và trình duyệt kế hoạch.

	- Xác định các mục tiêu, kết quả nghiên cứu thị trường phải cụ thể, đo đếm được và có tính thống nhất.
	- Đối chiếu với các yêu cầu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dâu tằm.

	- Xác định các hoạt động, thời gian phù hợp với kết quả, mục tiêu.
	- Đối chiếu với các yêu cầu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dâu tằm.

	- Địa điểm nghiên cứu được lựa chọn phù hợp với mục tiêu và nội dung nghiên cứu.
	- Đối chiếu với các yêu cầu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dâu tằm.

	- Các điều kiện nguồn lực được dự tính đầy đủ, đáp ứng việc thực hiện nghiên cứu.
	- Đối chiếu với các yêu cầu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dâu tằm.

	- Kế hoạch sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn và quy trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
	- Xem xét kế hoạch có đối chiếu với các tiêu chuẩn và chính sách của doanh nghiệp.

	- Thời gian thực hiện trong giới hạn cho phép. 
	- So sánh với thời hạn và quy trình lập kế hoạch của doanh nghiệp.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THIẾT KẾ CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	A.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 
Thiết kế công cụ và phương pháp thu thập thông tin gồm các bước chính để thực hiện công việc: Thu thập, thiết kế công cụ theo phương pháp lựa chọn, thử nghiệm và hoàn thiện công cụ thu thập thông tin.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Thiết kế được công cụ và phương pháp thu thập thông tin phù hợp với kế hoạch nghiên cứu thị trường đã xây dựng;

· Lên được danh mục thông tin cần thu thập theo nội dung nghiên cứu lựa chọn;

· Đối tượng cung cấp thông tin được xác định phù hợp với các loại thông tin cần thu thập;

· Phương pháp thu thập thông tin được lựa chọn phù hợp với đối tượng thu thập, nội dung thu thập;

· Công cụ được thiết kế đáp ứng nội dung thông tin, đối tượng cung cấp thông tin;

· Công cụ được thử nghiệm và hoàn thiện đáp ứng yêu cầu khảo sát.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Phân tích, lựa chọn các loại thông tin cần thu thập;

· Giao tiếp, đặt câu hỏi với đối tượng;
· Phân loại thông tin;

· Sử dụng máy tính cơ bản.

2. Kiến thức

· Phương pháp điều tra, thu thập thông tin;

· Phương pháp thiết kế bản câu hỏi thu thập thông tin.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Danh sách nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, thông tin liên quan đến sản phẩm hàng hóa…

· Máy tính, máy in, dụng cụ văn phòng;

· Bản nội dung thông tin cần thu thập, danh sách các đối tượng cung cấp  thông tin.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tính thống nhật giữa công cụ, phương pháp thu thập thông tin và kế hoạch nghiên cứu thông tin. 
	- Đối chiếu với các chỉ tiêu nghiên cứu thị trường.

	- Danh mục thông tin thu thập phù hợp với đặc điểm đặc điểm ngành nghề.
	- Đối chiếu với các chỉ tiêu nghiên cứu thị trường.

	- Liệt kê đầy đủ danh mục đối tượng cung cấp thông tin.
	- Đối chiếu với danh sách các đối tượng tham gia ngành nghề theo kế hoạch nghiên cứu thị trường.

	- Phương pháp thu thập thông tin phù hợp với đối tượng thu thập, nội dung thu thập.
	- So sánh cặp từng phương pháp và đối tượng để đánh giá những điểm không phù hợp.

	- Thiết kế công cụ đáp ứng yêu cầu thu thập thông tin và đối tượng cung cấp thông tin.
	- Đánh giá theo số lượng, mức độ thuận tiện khi sử dụng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THU THẬP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	A.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thu thập thông tin thị trường gồm các bước chính để thực hiện công việc: Lập và thống nhất lịch làm việc, thực hiện thu thập thông tin, tập hợp số liệu và khảo sát bổ sung, giao nộp thông tin 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Quá trình nghiên cứu thị trường được thực hiện thống nhất với kế hoạch, phương pháp và công cụ nghiên cứu thị trường;

· Lịch làm việc được thống nhất giữa đối tượng cung cấp thông tin và người khảo sát;

· Thông tin được thu thập đúng, đủ nội dung thông qua phỏng vấn điều tra;

· Các thông tin được tập hợp và khảo sát bổ sung chính xác, đầy đủ; 

· Các thông tin thu thập tại hiện trường được giao nhận đầy đủ, đúng thời gian cho người phụ trách.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Rà soát, triển khai kế hoạch nghiên cứu thị trường

· Giao tiếp, ứng xử linh hoạt khi thu thập thông tin;

· Áp dụng đúng phương pháp thu thập thông tin đã lựa chọn;

· Định hướng điều tra thuận lợi theo phương pháp và đối tượng;

· Tiếp nhận, kiểm tra tính xác thực của thông tin thu nhận.

2. Kiến thức

· Phương pháp điều tra thu thập thông tin;

· Tâm lý học đối tượng cung cấp thông tin;

· Phương pháp phân tích, tổng hợp thông tin điều tra, khảo sát;

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Bảng câu hỏi, phiếu điều tra;
· Máy ghi âm, máy ảnh;
· Phương tiện di chuyển, lưu trữ tài liệu;

· Mẫu biên bản giao nhận các loại.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Phương pháp và công cụ nghiên cứu thị trường đáp ứng yêu cầu thu thập thông tin về ngành nghề.
	- Đối chiếu các tiêu chí phát triển ngành trên thi trường và các nhóm thông tin trong công cụ thu thập.

	- Lịch làm việc được thống nhất giữa đối tượng cung cấp thông tin và người khảo sát.
	- Kiểm tra tính xác thực của thông tin đã thỏa thuận, tính tối ưu của lịch làm việc. 

	- Thông tin được thu thập đúng, đủ nội dung, thời gian qua phỏng vấn điều tra.
	- Kiểm tra số lượng và mức độ hoàn thiện của thông tin thu thập.

	- Các thông tin được tập hợp và khảo sát bổ sung chính xác và đầy đủ.
	- Đánh giá qua những thiếu sót của thông tin thu thập lần đầu và khi kết thúc.

	- Các thông tin thu thập tại hiện trường được giao nhận đầy đủ, đúng thời gian cho người phụ trách.
	- Kiểm tra mức độ đầy đủ của thông tin và báo cáo tổng hợp.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THU THẬP

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	A.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tổng hợp và phân tích số liệu thu thập gồm các bước chính để thực hiện công việc: 
Phân loại và mã hóa thông tin, nhập dữ liệu vào máy, xử lý thông tin, tổng hợp và phân tích thông tin, viết báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Các thông tin được phân loại theo nhóm và mã hóa theo quy ước;

· Các thông tin được nhập đầy đủ, chính xác vào máy tính;

· Thông tin thô được xử lý bằng phần mềm chuyên dụng theo yêu cầu phân tích;

· Thông tin được tổng hợp và phân tích theo mục tiêu, kết quả dự kiến;

· Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường được viết đầy đủ, chính xác;

· Các yêu cầu về nhu cầu và nguồn lực thị trường được đánh giá đầy đủ thông qua tổng hợp thông tin.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Phân tích, sắp xếp dữ liệu và mã hóa dữ liệu;

· Đọc và đánh giá các phiếu thu thập thông tin;
· Sử dụng máy vi tính;

· Phân tích, tổng hợp dữ liệu nhiều chiều;

· Viết báo cáo tổng hợp.






































2. Kiến thức

· Tin học ứng dụng trong tổng hợp thống kê;

· Sử dụng máy tính;

· Phương pháp nghiên cứu thị trường.





































IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Tài liêu về kết quả thu thập thông tin; 

· Máy vi tính;
· Phần mềm xử lý thông tin chuyên dụng.





































V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Phân loại thông tin theo nhóm và mã hóa theo quy ước.
	- Kiểm tra cách mã hóa, phân nhóm đáp ứng được khả năng xử lý của công cụ và nhóm chỉ tiêu cần phân tích.

	- Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của các thông tin được nhập.
	- Đối chiếu với quá trình thực hiện nghiên cứu thị trường, số lượng phiếu thu thập.

	- Kết quả xử lý thông tin có giá trị cho phân tích đánh giá.
	- Xem xét mức độ tập trung của các kết quả thu thập.

	- Tổng hợp và phân tích thông tin theo mục tiêu, kết quả dự kiến.
	- Đối chiếu với phần mục tiêu nghiên cứu thị trường.

	- Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường. 
	- Báo cáo được viết đầy đủ, chính xác và giao nộp đúng tiến độ về thời gian.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CỦA CƠ SỞ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	A.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phân tích khả năng đáp ứng của cơ sở gồm các bước chính để thực hiện công việc: Phân tích về nguồn nhân lực, vốn và khả năng huy động vốn, điều kiện về đất đai, nhà xưởng, các mối quan hệ với các bên liên quan, tổng hợp đánh giá khả năng của bản thân.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Nguồn nhân lực được phân tích theo tiêu chí về kinh nghiệm;

· Xác định được trình độ của nhân lực về quản lý, sản xuất, khả năng áp dụng các công nghệ kỹ thuật tiến tiến;

· Các nguồn vốn và các giải pháp huy động vốn được phân loại cụ thể, khả thi;

· Nhà xưởng, đất đai, trang thiết bị được phân tích chính xác, đầy đủ theo hiệu quả và khả năng đáp ứng;

· Ảnh hưởng của các bên liên quan được phân loại theo mức độ ảnh hưởng đến cơ sở;

· Tổng hợp đầy đủ, chính xác vào báo cáo về các nguồn lực, vốn và các điều kiện khác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Tổng hợp, phân tích và đánh giá các chỉ tiêu hoạt động sản xuất bao gồm nguồn nhân lực, vốn, tài sản;
· Đánh giá và kết luận về khả năng đáp ứng của cơ sở qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất bao gồm nguồn nhân lực, vốn, tài sản.
2. Kiến thức

· Kiến thức về Marketing;
· Phương pháp quản lý nguồn nhân lực.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Tài liệu về nguồn vốn, tài chính, các quy định liên quan của ngân hàng, tổ chức tín dụng;
· Tài liệu về cơ sỏ vật chất, bản vẽ thiết kế, bản hướng dẫn sử dụng;
· Tài liệu cơ bản của bên liên quan;
· Bản kết quả phân tích về nguồn lực, điều kiện, mối quan hệ của cơ sở;
· Máy tính, giấy, bút.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Phân tích nguồn nhân lực 
	- Bản đánh giá đầy đủ các tiêu chí về kinh nghiệm và trình độ về quản lý, sản xuất, khả năng áp dụng các công nghệ kỹ thuật tiến tiến.

	- Phân tích nguồn vốn 
	- Kiểm tra tính đầy đủ, khả thi của các giải pháp huy động vốn đã được phân loại cụ thể.

	- Phân tích nguồn tài sản bao gồm: Nhà xưởng, đất đai, trang thiết 
	- Kiểm tra bản đánh giá về tính chính xác, đầy đủ theo hiệu quả và khả năng đáp ứng.

	- Phân tích ảnh hưởng của các bên liên quan.
	- Kiểm tra bản đánh giá về mức độ ảnh hưởng của các bên liên quan theo các tiêu chí năng lực đã xác định.

	- Tổng hợp đầy đủ, chính xác vào báo cáo về các nguồn lực, vốn và các điều kiện khác.
	- Bản báo cáo đầy đủ các chỉ tiêu, đảm bảo tiến độ về thời hạn giao nộp.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LẬP KẾ HOẠCH TRỒNG DÂU

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	B.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập kế hoạch trồng dâu gồm các bước chính để thực hiện công việc: Khảo sát thực địa lô đất trồng, tham khảo tài liệu quy trình kỹ thuật, giá cả thị trường, tính toán số lượng hom giống, vật tư, phân bón, nhân công, lập kế hoạch tiến độ thực hiện, lên khung và hoàn thiện kế hoạch.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Đặc điểm lô đất trồng dâu được đánh giá đúng thực tế thông qua khảo sát thực địa;
· Tài liệu quy trình kỹ thuật được sưu tầm và tham khảo;
· Giá cả thị trường của lô đất trồng được xác định theo đơn vị diện tích, giá cả ở thời điểm hiện tại;

· Tính toán được số lượng hom giống, vật tư, phân bón theo quy trình đã chọn lựa;

· Tính toán được đầy đủ khối lượng công việc do máy móc cơ giới theo số ca máy, số công lao động;

· Từng loại công lao động bao gồm công kỹ thuật, lao động lành nghề, lao động giản đơn được tính đủ theo từng loại công việc;

· Kế hoạch tiến độ thực hiện có ghi rõ được ngày, tháng năm, bắt đầu và hoàn thành;
· Thời gian được thực hiện đúng định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Quan sát và đo đạc với các dụng cụ đo thông thường để khảo sát thực địa lô đất trồng;

· Phân tích, tổng hợp tài liệu và viết đánh giá;

· Tính toán các khoản chi phí theo nguyên tắc lập bảng;

· Lên bản kế hoạch chi tiết và tiến độ thực hiện theo đặc điểm mùa vụ xác định.

2. Kiến thức

· Yêu cầu ngoại cảnh của cây dâu về đất đai, dinh dưỡng, khí hậu;

· Quy trình kỹ thuật trồng dâu theo vùng;

· Phương pháp lập kế hoạch từ quy trình sản xuất và các định mức kinh tế - kỹ thuật.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Thước dây 50m, cuốc, sổ ghi;
· Tài liệu về trồng dâu, phương pháp đánh giá đất;
· Giấy, bút, thước, máy tính.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Khảo sát đầy đủ các đặc điểm lô đất trồng. 
	- Kiểm tra bảng khảo sát so sánh với số liệu trung bình lân cận. 

	- Tổng hợp các tài liệu thu thập.
	- Kiểm tra tính chính xác so với tài liệu gốc.

	- Xác định các chỉ tiêu cần có trong kế hoạch.
	- Các chỉ tiêu đảm bảo tính được giá cả thời điểm.

	- Tính toán các chỉ tiêu theo kế hoạch.
	- Tính chính xác từng mục.

	- Thời gian thực hiện đúng định mức. 
	- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.

	- Kế hoạch trồng dâu có tính khả thi.
	- Kiểm tra các nguồn lực có trong thực tế đáp ứng chỉ tiêu kế hoạch.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LẬP KẾ HOẠCH CHĂM SÓC DÂU

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	B.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc lập kế hoạch chăm sóc dâu gồm các bước chính để thực hiện công việc: Lên lịch chăm sóc dâu, tính tóan lượng phân bón cần thiết, dự tính sâu bệnh xúât hiện và lượng thuốc BVTV cần dùng, công lao động, bảng kế họach
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lịch chăm sóc dâu được xây dựng cụ thể theo điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, giống và quy trình kỹ thuật;

· Tính toán được lượng phân bón theo từng thời kỳ chăm sóc, loại phân, tỉ lệ, thời gian bón;

· Các thành phần sâu bệnh, khả năng xuất hiện và lượng thuốc BVTV được liệt kê theo từng thời điểm trong năm;

· Công lao động được dự tính và phân bổ theo lịch, loại lao động;

· Các chỉ tiêu số liệu, tiêu chuẩn được liệt kê đầy đủ, chi tiết trong bảng kế hoạch.
· Thời gian được thực hiện đúng định mức.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Phân tích, tổng hợp tài liệu kỹ thuật chăm sóc dâu để lên lịch chăm sóc dâu;
· Tính toán được các loại chi phí bao gồm: Lượng phân bón, vật tư với giá cả đã được khảo sát, phòng trừ sâu bệnh hại theo các biện pháp xác định, công lao động theo lịch và định mức kinh tế kỹ thuật;
· Lập bảng kế hoạch đầy đủ các chỉ tiêu bao gồm số lượng và tiêu chuẩn.

2. Kiến thức

· Các yêu cầu ngoại cảnh của cây dâu;
· Đặc điểm sinh trưởng phát triển cây dâu, quy trình chăm sóc dâu;

· Liệt kê danh mục phân bón, phương pháp bón phân;
· Sâu bệnh hại dâu và biện pháp phòng trừ;
· Định mức kinh tế kỹ thuật chăm sóc dâu, thị trường lao động; 

· Phương pháp lập kế hoạch từ quy trình sản xuất và các định mức kinh tế - kỹ thuật.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Cơ sở sản xuất dâu tằm;

· Tài liệu về quy trình kỹ thuật chăm sóc dâu, các định mức kinh tê kỹ thuật chăm sóc dâu;

· Giấy bút, máy tính

· Bản kế hoạch tiến độ mẫu

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xây dựng lịch chăm sóc dâu theo điều kiện thổ nhưỡng.
	- Kiểm tra tính đầy đủ các công việc và thời gian thực hiện.

	- Xác định các chỉ tiêu cần có trong kế hoạch.
	- Các chỉ tiêu bao gồm yếu tố tiêu chuẩn kỹ thuật và giá cả.

	- Tính toán các chỉ tiêu theo kế hoạch.
	- Kiểm tra tính chính xác từng mục, so sánh với bảng báo giá.

	- Bản kế hoạch chăm sóc dâu.
	- Đầy đủ chi tiết để triển khai được ra thực tế.

	- Thời gian thực hiện đúng định mức.
	- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LẬP KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NHÀ NUÔI TẰM

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	B.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lập kế hoạch xây dựng nhà nuôi tằm gồm các bước chính để thực hiện công việc: Tham khảo tài liệu liên quan, giá cả, thiết kế xây dựng, tính toán vật liệu xây dựng, tính toán công xây dựng, lên bảng kế hoạch tiến độ thực hiện.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Tham khảo tài liệu liên quan, diện tích nuôi theo khả năng cung ứng dâu sẽ có, bảng giá cả thị trường nhà cung cấp;

· Nhà nuôi tằm được thiết kế xây dựng đúng yêu cầu kỹ thuật nuôi;

· Tính được đầy đủ vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật;

· Tính được đúng, đủ công xây dựng các loại;

· Lập được bảng kế hoạch tiến độ thực hiện chi tiết theo thời điểm thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Tra cứu tài liệu về các dạng thiết kế nhà nuôi tằm;
· Phân tích, tổng hợp được các yêu cầu về diện tích nhà nuôi tương ứng với khả năng cung cấp dâu;
· Xác định được các chỉ tiêu thiết kế xây dựng nhà tằm;
· Tính toán được chi phí vật liệu, nhân công xây dựng nhà tằm;
· Lập được bản kế hoạch nguồn lực và tiến độ thực hiện.
2. Kiến thức

· Thông số kỹ thuật tương quan trồng dâu nuôi tằm;

· Các chỉ tiêu kỹ thuật nhà nuôi tằm;

· Định mức kinh tế - kỹ thuật nuôi tằm;

· Phương pháp lập kế hoạch. 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Cơ sở sản xuất dâu, tằm

· Tài liệu về nhà nuôi tằm, các bản thiết kế mẫu, bảng báo giá

· Giấy, bút, thước, máy tính

· Bản kế hoạch tiến độ mẫu

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thu thập các tài liệu trước khi lập kế hoạch.
	- Kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu về sản xuất dâu, định mức kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm.

	- Thíêt kế xây dựng nhà nuôi tằm theo yêu cầu kỹ thuật nuôi.
	- Kiểm tra bản thiết kế đối chiếu với yêu cầu quy định.

	- Tính toán các chi phí xây dựng.
	- Tính đúng và đủ theo giá cả khảo sát.

	- Bảng kế hoạch tiến độ thực hiện chi tiết thời điểm thực hiện.
	- Đảm bảo tính khả thi theo điều kiện tài chính.

	- Thời gian thực hiện đúng định mức.
	- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LẬP KẾ HOẠCH MUA SẮM VẬT TƯ, DỤNG CỤ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	B.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lập kế hoạch mua sắm vật tư, dụng cụ gồm các bước chính để thực hiện công việc: Lên bảng kế hoạch, xác định quy mô nuôi tằm, tham khảo giá cả, địa chỉ, tính toán số lượng, chi phí mua vật tư dụng cụ, lên bảng kế hoạch
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Liệt kê được đầy đủ, chính xác về chủng loại và số lượng vật tư, dụng cụ cần dùng;

· Tham khảo đầy đủ các thông tin các yêu cầu kỹ thuật theo loại dụng cụ, vật tư, giá cả tại thời điểm hiện tại;

· Tính đúng, đủ số lượng, chi phí mua vật tư dụng cụ theo định mức kinh tế kỹ thuật;

· Bảng kế hoạch với chi tiết đủ lượng vật tư thiết bị và kế họach thời gian mua sắm phù hợp với kế hoạch sản xuất;

· Thời gian được thực hiện đúng định mức

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Tìm kiếm thông tin;
· Xác định số lượng, chủng loại dụng cụ, vật tư liên quan đến sản xuất;
· Tổng hợp nhanh và chính xác;

· Tính toán và sử dụng các công cụ xử lý dữ liệu;
· Sử dụng máy tính;

· Tra cứu tài liệu liên quan;

· Lập kế hoạch dự trù dụng cụ, vật tư; 

· Soạn thảo hợp đồng;
· Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp cơ bản.

2. Kiến thức

· Các loại dụng cụ nuôi tằm;
· Quy luật về giá cả thị trường;
· Quy trình sản xuất;
· Phương pháp lập kế hoạch;

· Định mức kinh tế - kỹ thuật.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Bản kế họach chăm sóc dâu, làm nhà tằm;
· Danh mục nhà cung cấp;
· Máy tính, máy in;
· Hợp đồng;
· Bản in kế hoạch sản xuất và các biểu mẫu trình duyệt liên quan.




































V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện các bước lập kế hoạch theo đúng quy trình của cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc doanh nghiệp.
	- Đối chiếu với quy định về lập và trình duyệt kế hoạch nguyên vật liệu.

	- Số lượng, chủng loại và yêu cầu chất lượng của dụng cụ, vật tư được dự trù theo kế hoạch sản xuất.
	- Đối chiếu với kế hoạch sản xuất dâu, làm nhà tằm.

	- Kế hoạch dụng cụ, vật tư phù hợp với tiêu chuẩn và quy trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
	- Xem xét kế hoạch có đối chiếu với các tiêu chuẩn và chính sách của doanh nghiệp.

	· Hợp đồng mua bán vật tư, dụng cụ rõ ràng, chính xác về số lượng, chất lượng, giá cả và phương thức thanh toán.
	- Đối chiếu với hợp đồng mẫu, kiểm tra tính chính xác.

	- Thời gian thực hiện trong giới hạn cho phép. 
	So sánh với thời hạn đồng và quy trình lập kế hoạch của doanh nghiệp.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG  LAO ĐỘNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	B.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lập kế hoạch sử dụng lao động gồm bước chính để thực hiện công việc: Tham khảo lịch nuôi trong năm và yếu tố khí hậu để lên lịch chi tiết cho lứa tằm gồm công hái dâu, công nuôi tằm và hợp đồng lao động.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Xác định lượng trứng nuôi phù hợp với kế họach nuôi, tiến độ sinh trưởng dâu và thời tiết;
· Lên lịch công hái dâu phù hợp với tiến độ phát dục lứa tằm;
· Lên lịch công nuôi tằm phù hợp với tiến độ phát dục lứa tằm, quy trình kỹ thuật;
· Hợp đồng lao động được xác định đúng, đủ theo yêu cầu loại lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Thu nhận, đọc, hiểu các thông tin liên quan;

· Tổng hợp nhanh và chính xác;

· Tính toán và sử dụng các công cụ xử lý dữ liệu;

· Lập kế hoạch nguồn nhân lực;

· Phân bổ và quản lý nguồn lực;

· Giao tiếp, diễn đạt ý tưởng và ý kiến chuyên môn.

2. Kiến thức

· Chu kỳ sinh trưởng phát triển cây dâu trong năm;

· Thời tiết, khí hậu vùng;

· Định mức kinh tế kỹ thuật dâu tằm;

· Quy trình kỹ thuật nuôi tằm;

· Quy định viết hợp đồng lao động;
· Viết kế hoạch nuôi tằm.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Bảng kế họach nuôi, nhật ký dâu lứa trước;

· Máy tính, máy in

· Hợp đồng

· Bản in kế hoạch sản xuất và các biểu mẫu trình duyệt liên quan

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện các bước lập kế hoạch theo đúng quy trình của cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc doanh nghiệp.
	- Đối chiếu với quy định về lập và trình duyệt kế hoạch sản xuất.

	- Số lượng, chủng loại và yêu cầu chất lượng của dụng cụ, vật tư được dự trù theo kế hoạch sản xuất.
	- Đối chiếu với kế hoạch sản xuất dâu, làm nhà tằm.

	- Kế hoạch lao động phù hợp với kế hoạch nuôi tằm và quy trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
	- Xem xét kế hoạch có đối chiếu với các tiêu chuẩn và chính sách của doanh nghiệp.

	- Thời gian thực hiện trong giới hạn cho phép. 
	So sánh với thời hạn đồng và quy trình lập kế hoạch của doanh nghiệp.

	- Thực hiện các bước lập kế hoạch theo đúng quy trình của cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc doanh nghiệp.
	- Đối chiếu với quy định về lập và trình duyệt kế hoạch băng, nuôi tằm.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LẬP KẾ HOẠCH VẬN CHUYỂN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	B.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lập kế hoạch vận chuyển gồm bước chính để thực hiện công việc: Khảo sát phương tiện vận chuyển, chọn phương tiện vận chuyển, lên kế hoạch thuê phương tiện vận chuyển, thỏa thuận hợp đồng vận chuyển với chủ phương tiện.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Khảo sát được các phương tiện vận chuyển hiện có trong thực tế với đầy đủ các tiêu chí: Loại phương tiện, địa chỉ thuê phương tiện, khối lượng vận chuyển, khả năng bảo quản lá dâu, kén trong quá trình vận chuyển, giá cả thuê phương tiện;
· Chọn được phương tiện vận chuyển phù hợp với loại hàng và sản lượng dâu, kén của cơ sở sản xuất, phương tiện có khả năng bảo quản hàng hóa tốt trong quá trình vận chuyển;
· Lập được bản kế hoạch thuê phương tiện vận chuyển chi tiết dựa vào sản lượng hàng hóa của cơ sở sản xuất bao gồm: Thời điểm thuê, địa điểm giao hàng, số lượng phương tiện, giá cả thuê, dự trù kinh phí thuê phương tiện;
· Hợp đồng vận chuyển được ký kết với đầy đủ các nội dung và thể thức;
· Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;
· Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Tìm hiểu thông tin về phương tiện vận chuyển;
· Lựa chọn phương tiện vận chuyển;
· Lập bảng kế hoạch;
· Thiết lập hợp đồng vận chuyển hàng hóa;
· Tính toán chi phí vận chuyển.

2. Kiến thức

· Đặc điểm lá dâu, kén sau thu hoạch;
· Kỹ thuật vận chuyển sản phẩm dâu tằm các sản phẩm khác của nghề;
· Phương tiện vận chuyển dâu, tằm và các sản phẩm khác của nghề;
· Hợp đồng vận chuyển.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Cơ sở sản xuất dâu tằm;
· Giấy, bút, sổ ghi chép;
· Danh mục các phương tiện vận chuyển;
· Đơn giá thuê các phương tiện vận chuyển;
· Bản kế hoạch mẫu;
· Bản hợp đồng vận chuyển mẫu;
· Máy tính.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Khảo sát tất cả các phương tiện vận chuyển hiện có trong thực tế với đầy đủ các tiêu chí
	- Kiểm tra, đối chiếu với danh mục các phương tiện vận chuyển dâu, tằm.

	- Chọn được phương tiện vận chuyển phù hợp.
	- Quan sát, đánh giá thực tế.

	- Lập bản kế hoạch thuê phương tiện vận chuyển chi tiết dựa vào sản lượng dâu, kén của cơ sở sản xuất
	- Kiểm tra, đối chiếu với bản kế hoạch mẫu.

	- Hợp đồng vận chuyển được ký kết với đầy đủ các nội dung và thể thức.
	- Giám sát, đánh giá thực tế.

	- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	- Quan sát thực tế tại hiện trường.

	- Thời gian thực hiện theo định mức.
	- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LẬP KẾ HOẠCH NUÔI TẰM

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	B.07



I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lập kế hoạch nuôi tằm gồm bước chính để thực hiện công việc: Dự tính sản lượng dâu, xác định lượng trứng nuôi trong năm, tính toán công lao động, lên bảng kế hoạch.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dự tính được sản lượng dâu theo kế hoạch sản xuất dâu và phân bố thu hái theo thời gian;

· Xác định được lượng trứng nuôi theo dự tính lượng dâu thu họach, phân bổ lượng trứng nuôi theo thời gian trong năm;

· Tính toán được công lao động theo khớp với lượng trứng nuôi và kế hoạch sản xuất dâu;

· Lập được bảng kế hoạch đầy đủ các chỉ tiêu, sắp xếp theo thời gian;

· Thời gian được thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Tìm kiếm thông tin;
· Dự tính lượng trứng giống theo các chỉ tiêu tương quan với tiến độ sản lượng dâu;
· Tổng hợp nhanh và chính xác;

· Tính toán và sử dụng các công cụ xử lý dữ liệu;
· Sử dụng máy tính;

· Tra cứu tài liệu liên quan;

· Lập kế hoạch. 

2. Kiến thức

· Định mức kinh tế - kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm tính toán theo điều kiện cụ thể;

· Quy luật sinh trưởng cây dâu, mối quan hệ giữa trồng dâu và nuôi tằm;
· Quy luật về giá cả thị trường;

· Quy trình sản xuất;

· Phương pháp lập kế hoạch.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Bản kế họach trồng, chăm sóc dâu;

· Danh mục nhà cung cấp trứng giống;
· Máy tính, máy in;
· Hợp đồng;
· Bản in kế hoạch sản xuất và các biểu mẫu trình duyệt liên quan.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện các bước lập kế hoạch theo đúng quy trình của cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc doanh nghiệp.
	- Đối chiếu với quy định về lập và trình duyệt kế hoạch sản xuất.

	- Số lượng, chủng loại và yêu cầu chất lượng của dụng cụ, vật tư được dự trù theo kế hoạch sản xuất.
	- Đối chiếu với kế hoạch sản xuất dâu, làm nhà tằm.

	- Kế hoạch nuôi tằm phù hợp với dự tính sản lượng dâu và quy trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
	- Xem xét kế hoạch có đối chiếu với các tiêu chuẩn và chính sách của doanh nghiệp .

	- Thời gian thực hiện trong giới hạn cho phép. 
	- So sánh với thời hạn đồng và quy trình lập kế hoạch của doanh nghiệp.

	- Thực hiện các bước lập kế hoạch theo đúng quy trình của cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc doanh nghiệp.
	- Đối chiếu với quy định về lập và trình duyệt kế hoạch sản xuất dâu.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lập kế hoạch tài chính gồm ước chính để thực hiện công việc: Xác định nguồn vốn sẽ đầu tư, xác định nguồn vốn hiện có, xác định các nguồn vốn bổ sung, lập bảng kế hoạch phân bổ nguồn vốn.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Tính tổng được số tiền cần đầu tư vào diện tích trồng dâu;
· Tổng hợp, tính toán chính xác nguồn vốn hiện có, nguồn vốn có khả năng bổ sung;
· Lựa chọn nguồn vốn bổ sung uy tín, phù hợp;
· Lập được kế hoạch vốn cụ thể theo tháng, quý, năm;
· Phân chia được nguồn vốn phù hợp, tiết kiệm;
· Thao tác tính nhanh, chính xác;
· Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

· Phân tích tình hình vốn thực tế;
· Tổng hợp, tính toán tổng vốn hiện có, vốn có khả năng bổ sung, tổng vốn đầu tư;
· Tra cứu thông tin;
· Lập kế hoạch thu chi;
· Cập nhật, theo dõi thu chi;
· Hạch toán kinh tế;
· Huy động vốn;
· Giao tiếp;
· Sử dụng máy tính;
· Tổng hợp nhanh, chính xác.
2. Kiến thức

· Hạch toán kinh tế;
· Lập bảng kế hoạch;
· Tín dụng;
· Phương pháp thống kê và xử lý số liệu.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Cơ sở sản xuất rau;
· Bảng thống kê;
· Bảng giá các hạng mục;
· Sổ ghi chép;
· Giấy, bút;
· Máy tính;
· Bảng kế hoạch đầu tư.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tính chính xác tổng số tiền cần đầu tư.
	- Kiểm tra, đối chiếu với thu chi thực tế.

	- Lựa chọn nguồn vốn phù hợp.
	- Kiểm tra, đánh giá thực tế.

	- Lập kế hoạch chi tiết, cụ thể.
	- Kiểm tra, so sánh với bảng kế hoạch mẫu.

	- Phân chia vốn hợp lý.
	- Không thiếu hoặc thừa vốn.

	- Thao tác tính nhanh, chính xác.
	- Giám sát thực tế. 

	- Thời gian thực hiện theo định mức.
	- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LẬP KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	B.09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm gồm bước chính để thực hiện công việc: Xác định mục tiêu bán hàng, dự kiến địa điểm bán, phương thức bán, hình thức quảng bá sản phẩm, chi phí cho hoạt động bán hàng và thời gian thực hiện bán, lên bảng kế hoạch và huy động nguồn lực để thực hiện bán hàng.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Xác định được mục tiêu phù hợp với khả năng;

· Mạng lưới bán hàng được xác định đáp ứng được nhu cầu bán hàng;

· Các hình thức tiêu thụ phù hợp với mạng lưới tiêu thụ;
· Hình thức quảng bá phù hợp với loại sản phẩm và điều kiện của bản thân;

· Các chi phí phục vụ cho hoạt động bán hàng được phân loại và liệt kê đầy đủ, phù hợp;

· Thời gian thực hiện bán hàng phù hợp với thời điểm thu hoạch sản phẩm và nhu cầu khách hàng;

· Bản kế hoạch thể hiện đầy đủ các hoạt động bán hàng;
· Các giải pháp huy động nguồn lực được liệt kê đầy đủ và có tính khả thi;
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Đánh giá tình hình sản xuất của cơ sở.

· Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp cơ bản.

· Thu thập thông tin thị trường, các yêu cầu hợp đồng.

· Quảng bá và tiếp thị sản phẩm.

· Soạn thảo hợp đồng mua bán.

· Tính toán.

2. Kiến thức

· Quy trình thủ tục giao nhận hợp đồng của doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh.
· Phương pháp thống kê và xử lý dữ liệu.
· Phương pháp lập kế hoạch sản xuất.

· Quy định trình duyệt kế hoạch sản xuất.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Cơ sở sản xuất dâu tằm.

· Tài liệu về kỹ thuật trồng dâu.

· Danh mục các cơ sở thu kén tằm.

· Mạng internet.

· Hợp đồng mua bán mẫu.

· Giấy, bút, sổ ghi chép.

· Máy tính, máy in.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thực hiện các bước lập kế hoạch theo đúng quy trình của cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc doanh nghiệp.
	- Đối chiếu với quy định về giao nhận hợp đồng và các tài liệu liên quan để lập kế hoạch, về trình duyệt kế hoạch sản xuất.

	- Bảng dữ liệu đã được xử lý và tổng hợp phù hợp cho các công đoạn sản xuất - Đầu ra kết quả xử lý được trích xuất sẵn sàng đưa vào kế hoạch sản xuất. 
	- So sánh với các mẫu biểu quy định của hồ sơ kế hoạch sản xuất.

	- Kế hoạch sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn và quy trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
	- Xem xét kế hoạch có đối chiếu với các tiêu chuẩn và chính sách của doanh nghiệp.

	- Thời gian thực hiện trong giới hạn cho phép. 
	- So sánh với thời hạn đồng và quy trình lập kế hoạch của doanh nghiệp.

	- Tiếp nhận tích cực thông tin phản hồi từ cấp trên về kế hoạch trình duyệt.
	- Quan sát việc thực hiện giao nhận hợp đồng, trình duyệt kế hoạch sản xuất.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT ĐẤT TRỒNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	C.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Xác định thành phần, tính chất đất trồng gồm các bước chính để thực hiện công việc: Lấy mẫu đất, xác định chỉ tiêu, phân tích đất và tổng hợp các dữ liệu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lấy mẫu đất ngẫu nhiên, đại diện theo đúng quy định về lượng mẫu, số điểm, độ sâu lấy mẫu.

· Xác định đủ các chỉ tiêu theo yêu cầu đánh giá tính chất đất trồng dâu.
· Hợp đồng phân tích đất đảm bảo đủ chi tiết về số mẫu, số chỉ tiêu phân tích giá cả và thời gian nhận kết quả.
· Xác định đúng độ dốc đất ghi vào sơ đồ.
· Tổng hợp đầy đủ dữ liệu về lô đất kèm theo sơ đồ.
  III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

  1. Kỹ năng

· Lựa chọn vị trí lấy mẫu theo nguyên tắc 5 điểm chéo góc, sâu 20 cm, trộn đều

· Tổng hợp tài liệu về yêu cầu đất trồng dâu.
· Viết hợp đồng phân tích và nhận biết kết quả theo hợp đồng.
· Quan sát dáng địa hình lô đất.
· Tổng hợp được các thông tin để đánh giá chất lượng đất.

  2. Kiến thức

· Phương pháp lấy mẫu.
· Các yêu cầu về đất trồng với cây dâu, các chỉ tiêu phân tích đất.
· Các chỉ tiêu lý hóa tính đất trồng.
· Bảo vệ đất trồng.
· Đánh giá, phân lọai đất.
  IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Tài liệu các chỉ tiêu đất trồng.
· Máy khoan phẫu diện, túi linon, cuốc.
· Tiêu ngắm, thước chữ A để đo độ dốc.
  V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Lấy mẫu đất ngẫu nhiên, đại diện theo đúng quy định về lượng mẫu, số điểm, độ sâu lấy mẫu.
	· Quan sát thao tác và vị trí lấy mẫu.

	- Xác định đủ các chỉ tiêu theo yêu cầu đánh giá tính chất đất trồng dâu
	· Đối chiếu với yêu cầu của bảng các chỉ tiêu đất trồng dâu.

	- Hợp đồng phân tích đất đảm bảo đủ chi tiết về số mẫu, số chỉ tiêu phân tích giá cả và thời gian nhận kết quả
	· Bản hợp đồng đầy đủ chi tiết theo quy định.

	- Xác định đúng độ dốc đất ghi vào sơ đồ
	· Kiểm tra thao tác đo ngắm, kết quả ghi sổ.

	- Tổng hợp đầy đủ dữ liệu về lô đất kèm theo sơ đồ
	· Bản tổng hợp đầy đủ chỉ tiêu kèm theo nhận xét đánh giá.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LÀM ĐẤT

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	C.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Làm đất gồm bước chính để thực hiện công việc: Dọn tàn dư cây trồng trước, phát cỏ, dọn dẹp đồt tàn dư và cỏ dại, san, cày, cuốc lỏi và bừa đất.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị dụng cụ làm đất đầy đủ, phù hợp với đặc điểm tính chất đất;

· Phát dọn thực bì sạch thực vật tàn dư, cây dại, cỏ, vật cản để thuận tiện vận hành dụng cụ cày bừa;

· Cày lật cỏ, không sót hàng, độ sâu 20 cm – 25 cm;

· Bừa đất tơi đều, đạt độ nhỏ yêu cầu kỹ thuật, bằng phẳng;

· Đất đã cày bừa sạch cỏ, rác, rễ cây, sỏi đá.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Sử dụng công cụ thành thạo, an toàn;
· Chọn biện pháp phát dọn thực bì, diệt cỏ phù hợp với hiện trường đất đã có;

· Hướng dẫn máy cày bừa hoàn chỉnh các phần bỏ sót chưa lật đất, tơi đất theo yêu cầu;

· Quan sát, đánh giá toàn thửa đất về mức độ hoàn thiện cầy bừa và dọn sạch tàn dư cây cỏ;
· Kiểm tra chất lượng đất sau cày bừa.
2. Kiến thức

· Vệ sinh đồng ruộng, sự tồn tại của nguồn sâu bệnh, cỏ dại;

· Đặc điểm các loài cỏ dại và sinh học cỏ dại;

· Các biện pháp khử trùng, diệt trừ dịch hại cây trồng;
· Đặc điểm tính năng các loại máy làm đất;

· Các phương pháp diệt cỏ;

· Tiêu chuẩn kỹ thuật đất trồng dâu;

· Sử dụng công cụ làm đất.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Cuốc, thuổng, xà beng, máy cưa cây, dao rựa;

· Bình xịt thuốc, thuốc trừ cỏ;

· Cào răng, sọt, bao;

· Đồ bảo hộ lao động;

· Máy cày, máy bừa, máy phay đất.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Chuẩn bị dụng cụ làm đất đầy đủ.
	· So sánh đối chiếu với danh mục và tiêu chuẩn dụng cụ.

	· Phát dọn thực bì sạch thực vật tàn dư.
	· Quan sát thực tế và kiểm tra mẫu theo điểm.

	· Cày lật cỏ.
	· Quan sát kiểm tra độ sâu cày.

	· Bừa đất tơi đều.
	· Quan sát kiểm tra độ sâu cày, mức độ lỏi sót.

	· Đất đã cày bừa sạch cỏ.
	· Đánh giá qua mức độ sót cỏ thân ngầm theo mẫu điểm.

	· Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	· Quan sát thao tác thực hiện.

	· Thời gian thực hiện theo định mức.
	· Ghi nhận thời gian từng bước công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHÂN LÔ, HÀNG


	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	C.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Phân lô, hàng gồm bước chính để thực hiện công việc: Xác định hướng trồng, đo và xác định đường lô, cắm mốc, giám sát san ủi đường lô, xác định khỏang cách mật độ trồng, đo khoảng cách, đánh dấu hàng.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chọn hướng đúng hướng trồng tùy đặc điểm địa hình (đất dốc >10 độ, trồng theo đường đồng mức, đất bằng phằng thiết kế hàng theo hướng đông – tây);
· Phân lô hợp lý theo thiết kế tiện lợi cho việc canh tác, vận chuyển và thu họach;

· San ủi đường lộ đảm bảo thoát nước tốt, tránh đọng nước về mùa mưa;

· Xác định được khoảng cách trồng (hàng, cây) tùy theo đặc điểm tính chất đất, giống và yêu cầu canh tác;

· Đo và đánh dấu được vị trí hàng trồng đúng theo các khỏang cách đã xác định.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Sử dụng la bàn, thước dây, tiêu ngắm để định hướng, phân chia khoảng cách hàng trồng;

· Lựa chọn khoảng cách trồng phù hợp;
· Xác định phương hướng và đánh dấu các vị trí theo sơ đồ thiết kế;
· Quan sát toàn lô để phân lô, hàng và đánh dấu vị trí từng hàng theo khoảng cách đã xác định;
· Giám sát san ủi đất, làm đường lô. 

2. Kiến thức

· Bảo vệ đất trồng

· Thiết kế khu đất trồng dâu

· Định đường thẳng bằng tiêu

· Đo đất bằng thước dây

· Yêu cầu sinh thái cây dâu, giống dâu, quy trình trồng dâu

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Giấy, bút, máy tính… Bản kết quả phân tích đất

· La bàn, bản vẽ lô đất

· Thước dây 50 m, sổ ghi chép

· Dao rựa, cuốc

· Cọc tiêu

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Chọn hướng đúng hướng trồng tùy đặc điểm địa hình.
	· Kiểm tra bằng la bàn, thước chữ A đo độ dốc.

	· Phân lô hợp lý theo thiết kế tiện lợi cho việc canh tác, vận chuyển và thu họach.
	· Kiểm tra xác định diện tích từng lô. 

	· Giám sát san ủi đường lô.
	· Sổ theo dõi ghi chép kích thước, độ thoát nước đường lô.

	· Xác định khoảng cách trồng (hàng, cây).
	· Kiểm tra khoảng cách hàng so với yêu câu thiết kế.

	· Đo và đánh dấu vị trí hàng trồng đúng theo các khỏang cách đã xác định.
	· Kiểm tra các dấu cọc và thao tác.

	· Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	· Quan sát thao tác thực hiện.

	· Thời gian thực hiện theo định mức.
	· Ghi nhận thời gian từng bước công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	ĐÀO RÃNH TRỒNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	C.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Đào rãnh trồng gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định kích thước, độ sâu rãnh đào đào rãnh để trồng dâu bằng hom giống.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Xác định bề rộng, độ sâu rãnh đào tùy thuộc đất, giống dâu và kiểu thiết kế trồng;
· Đào thẳng theo hàng đã đánh dấu, theo đúng yêu cầu về kích thước rộng, sâu, chiều cao rãnh theo thiết kế;
· Kiểm tra, chỉnh sửa rãnh đảm bảo hàng thẳng đúng độ sâu, bề rộng.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Phân tích các yếu tố đất đai và giống để lựa chọn kiểu thiết kế trồng phù hợp;

· Sử dụng công cụ (máy đào rãnh hoặc cuốc, xẻng) thành thạo để tạo rãnh;

· Quan sát và chỉnh sửa rãnh đào theo yêu cầu.
2. Kiến thức

· Quy trình kỹ thuật trồng dâu;
· Tính năng máy đào rãnh;
· Đất trồng.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Tài liệu quy trình trồng dâu.
· Máy đào rãnh, cuốc, xẻng.
· Thước mét, dây dù.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Chuẩn bị dụng cụ đào rãnh.
	· Chọn được loại dụng cụ phù hợp với khả năng và diện tích trồng.

	· Lựa chọn đúng kiểu thiết kế trồng dâu rãch.
	· So sánh tiêu chuẩn thiết kế với điều kiện tự nhiên đất trồng dâu.

	· Đào rãnh theo quy cách thiết kế.
	· Kiểm tra độ sâu, rộng theo quy cách rãnh đào.

	· Chỉnh sửa rãnh đạt yêu cầu.
	· Mức độ hoàn thiện sau sửa chữa.

	· Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	· Quan sát thao tác thực hiện.

	· Thời gian thực hiện theo định mức.
	· Ghi nhận thời gian từng bước công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	ĐÀO HỐ TRỒNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	C.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Đào hố trồng gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định kích thước, độ sâu rãnh đào đào rãnh để trồng dâu bằng hom giống.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Xác định vị trí hố theo mật độ, khoảng xác định trong quy trình trồng dâu cây;

· Xác định kích thước, độ sâu hố phù hợp với loại đất trồng giống dâu, thời tiết;

· Đào hố đúng độ sâu, kích thước 40-45 cm ( 40-45, sâu 45 – 50 cm đúng vị trí đã xác định; 

· Yêu cầu đảo lớp đất mặt xuống phía dưới;
· Đo kiểm tra, chỉnh sửa hòan thiện hố trồng.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Đánh dấu đúng vị trí hố theo yêu cầu thiết kế trồng;
· Sử dụng máy đào hoặc cuốc, xẻng để tạo hố;
· Xác định lớp đất mặt cần tách riêng;
· Kiểm tra hoàn thiện hố.
2. Kiến thức

· Quy trình kỹ thuật trồng dâu;
· Tính năng máy đào hố;
· Đất trồng.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Tài liệu quy trình trồng dâu;
· Máy đào rãnh, cuốc, xẻng;
· Thước mét, dây dù.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị dụng cụ đào hố.
	Chọn được loại dụng cụ phù hợp với khả năng và diện tích trồng.

	Lựa chọn đúng kiểu thiết kế trồng dâu bụi.
	So sánh tiêu chuẩn thiết kế với điều kiện tự nhiên đất trồng dâu.

	Đào hố theo quy cách thiết kế.
	Ghi nhận thời gian đào, quy cách hố đào.

	Chỉnh sửa hố đạt yêu cầu.
	Mức độ hoàn thiện sau sửa chữa.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	Quan sát thao tác thực hiện.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Ghi nhận thời gian từng bước công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	BÓN LÓT

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	C.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Bón lót gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định loại phân bón lót, tính lượng phân bón lót theo đơn vị diện tích thực hiện bón và kết hợp bón vôi trộn đều và lấp đất.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chọn đúng loại phân lót theo yêu cầu kỹ thuật trồng, tính chất đất;
· Tính đủ lượng phân lót theo yêu cầu quy trình kỹ thuật;
· Bón đủ lượng đồng đều trên toàn ruộng;
· Bón vôi đủ lượng tùy theo độ chua đã phân tích;
· Lấp đất đảm bảo trộn đều đất mặt và phân, lấp bằng.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Tính toán lượng phân, loại phân bón lót theo yêu cầu kỹ thuật trồng đã xác định;
· Rải phân đồng đều theo rãnh hoặc hàng;
· Lượng vôi dự tính được rải đều, đủ theo diện tích trồng;
· Đảo trộn đều đất và phân bón lót.
2. Kiến thức

· Đặc điểm các loại phân bón hữu cơ, kỹ thuật bón phân;
· Yêu cầu dinh dưỡng, đất cây dâu mới trồng;
· Phân bón, cách chia đều lượng phân;
· Cách khử độ chua đất.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Phân chuồng hoai mục;
· Phân lân, vôi;
· Cân, thùng, xô đựng, găng tay.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Lượng phân được tính toán đủ cho diện tích, đúng theo quy trình đã xác định.
	Kiểm tra khối lượng phân và thành phần các loại.

	Phân bón được rải đều.
	Quan sát thao tác và thực tế lượng phân.

	Phân được trộn đều và lấp kín.
	Kiểm tra mẫu vị trí bón và trộn.

	Thao tác nhanh gọn, chính xác.
	Quan sát thao tác.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Ghi nhận thời gian từng bước công việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHUẨN BỊ CÂY GIỐNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	D.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Chuẩn bị cây giống được gieo từ hạt gồm các bước chính để thực hiện công việc: Liên hệ cây giống, chọn cây giống, vận chuyển cây giống đến nơi trồng.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Lựa chọn cơ sở giống đảo bảo uy tính về chất lượng cây giống; 

· Chọn cây giống đạt tiêu chuẩn: 

+ Tuổi cây con 60-70 ngày (gieo vụ hè), 80-90 ngày (gieo vụ đông); 

+ Chiều cao cây 30-35cm, đường kính thân cách 5cm đạt 0,2- 0.3cm; 

+ Thân có lõi hóa gỗ;

+ Không sâu bệnh.
· Chặt bỏ bớt phần ngọn còn non tránh mất nước;

· Vận chuyển cây giống không để dập gãy cây, cây héo;

· Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;

· Thời gian thực hiện công việc theo định mức;

· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Giao tiếp liên hệ và chọn cơ sở giống;

· Quan sát, lựa chọn được cây giống đạt tiêu chuẩn; 

· Bốc xếp, bảo quản cây giống lên phương tiện vận chuyển. 

2. Kiến thức 

· Kỹ thuật trồng dâu;

·  Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh;

·  Tiêu chuẩn của giống dâu tốt;

·  Kỹ thuật chọn cây giống tốt;

·  Kỹ thuật bốc xếp, bảo quản và vận chuyển cây giống. 

        IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

·  Cơ sở sản xuất cây giống;

·  Cây giống, thước đo;
·  Phương tiện vận chuyển;
·  Tài liệu về giống dâu.
           V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Cây giống có chiều cao đồng đều, cây thẳng.
	- Quan sát, kiểm tra trên thực địa. 

	- Chọn cơ sở giống đảo bảo độ tin cậy.
	- Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn chọn giống. 

	- Chọn cây giống đạt tiêu chuẩn chiều cao, đường kính thân; không sâu bệnh.
	- Lập ô đo đếm, đối chiếu với tiêu chuần.

	- Chặt bỏ bớt phần ngọn còn non và rễ quá dài, phần còn lại gốc cây giống từ 40 – 50 cm để tránh mất nước.
	- Quan sát và kiểm tra thực tế.


	- Kỹ năng bốc xếp và vận chuyển cây giống không để gãy cây, héo cây.
	- Quan sát và kiểm tra thực tế.

	- Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác.
	- Theo dõi thực tế.

	- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.
	- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	- Giám sát và kiểm tra theo quy định về ATLĐ và VSMT trong công việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	TRỒNG DÂU BẰNG CÂY GIỐNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	D.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Trồng dâu bằng cây giống được gieo từ hạt giống. Các bước chính để thực hiện công việc, gồm: Vận chuyển cây giống đến hố trồng, xử lý cây giống trước khi trồng, loại bỏ túi bầu (gieo cây con trong bầu), đặt cây xuống hố, thu dọn túi bầu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Vận chuyển cây giống đến hố trồng bằng xe đẩy hoặc phương tiện thủ công khác đảm bảo không vở bầu, gãy cây;

· Cắt loại rễ tơ triệt để, xử lý lại phần ngọn, pha thuốc xử lý nấm bệnh đúng nồng độ; 

· Đặt cây ngay ngắn giữa hố trồng, lấp đất, nén chặt gốc;

· Thu dọn sạch túi bầu, đưa đi xử lý;

· Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;

· Thời gian thực hiện công việc theo định mức;

· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

·  Bốc xếp, bảo quản và vận chuyển cây giống;

·  Tính toán, pha thuốc xử lý nấm bệnh chính xác, đúng nồng độ;

·  Trồng dâu đúng kỹ thuật.

2. Kiến thức 

·  Sinh lý thực vật.

·  Phương pháp xử lý cây con trước khi trồng;

·  Kỹ thuật trồng cây giống gieo trong túi bầu;

·  Kỹ thuật trồng cây giống bằng cây thực sinh;

·  Kỹ thuật bốc xép, bảo quản và vận chuyển cây giống.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

·  Đất trồng dâu đã được chuận bị từ trước;

·  Tài liệu về kỹ thuật trồng dâu;

·  Xe rùa, kéo cắt cành, dao lam, xô chậu, thuốc trừ nấm bệnh;

·  Dụng cụ đựng túi bầu như sọt, bao đựng;

·  Bảo hộ lao động.

         V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Vườn dâu sau khi trồng thẳng hàng, đúng khoảng cách, tỷ lệ cây sống cao.
	- Quan sát và đánh giá thực tế



	- Kỹ năng bốc xếp và vận chuyển cây giống đến hố trồng.
	- Quan sát mức độ cây giống bị ảnh hưởng bởi quá trình vận chuyển

	- Cắt loại bỏ rễ tơ, xử lý lại phần ngọn, giữ lại phần rễ thân từ 30 – 40 cm.
	- Giám sát và kiểm tra mẫu ngẫu nhiên.

	- Xử lý triệt để nguồn bệnh trước khi trồng.
	- Giám sát và kiểm tra mẫu ngẫu nhiên.


	- Loại bỏ vỏ bầu, đặt cây ngay ngắn giữa hố trồng, lấp đất, nén chặt gốc.
	- Giám sát theo quy trình trồng; kiểm tra ngẫu nhiên 1 số hố đại diện.

	- Thu dọn sạch túi bầu, đưa đi xử lý.
	- Quan sát thực tế.

	- Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác.
	- Theo dõi thực tế.

	- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.
	- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	- Giám sát, kiểm tra theo quy định về ATLĐ và VSMT trong công việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHUẨN BỊ CÂY LẤY HOM GIỐNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	D.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Chuẩn bị cây lấy hom giống gồm các bước chính để thực hiện công việc: Liên hệ nơi có vườn cây giống, chon vườn giống, chọn cây giống đạt tiêu chuẩn, chặt và vận chuyển cây giống.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

·  Liên hệ và chọn vườn cây lấy hom đảm bảo không lẩn giống khác, có 2 năm tuổi trở lên và không sâu bệnh;

·  Chọn cây lấy hom có kích thước, độ lớn đồng đều, chưa nảy mầm;

·  Chặt cây đạt tiêu chuẩn bó thành từng bó có đường kính khoảng 25-30cm;

·  Vận chuyển cây lấy hom không để dập nát, xước cây;

·  Bảo quản cây lấy hom ở nơi thoáng mát, khuất gió, tránh ánh sáng trực xạ làm khô hom giống;

·  Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;

·  Thời gian thực hiện công việc theo định mức;

·  Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

·  Giao tiếp liên hệ, chọn vườn cây lấy hom giống; 

·  Quan sát chọn cây lấy hom; 

·  Chặt cây lấy hom; 

·  Xếp cây lên xe, vận chuyển không để dập nát, xước cây;

·  Bảo quản cây lấy hom.

2. Kiến thức 

·  Sinh lý thực vật;
·  Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh;

·  Tiêu chuẩn của cây lấy hom giống tốt;

·  Kỹ thuật chặt cây lấy hom giống.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG 

·  Tài liệu kỹ thuật trồng cây dâu;

·  Phương tiện vận chuyên cây trồng;

·  Vườn cây lấy hom giống;

·  Dao chặt, dây buộc.
          V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chọn vườn cây lấy hom đảm bảo đúng giống và không sâu bệnh đặc biệt bệnh do virus.
	- Đối chiếu với tiêu chí đã đề ra.


	- Chọn cây giống và chặt cây lấy hom giống đạt tiêu chuẩn có đường kính thân > 0,7 cm, mầm ngủ chưa phát triển và không dập nát.
	- Kiểm tra thực tế, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Vận chuyển cây giống không để dập nát, xước cây.
	- Quan sát mức độ cây giống bị ảnh hưởng bởi quá trình chặt và quá trình vận chuyển.

	- Bảo quản cây giống ở nơi có mát, tránh gió lùa và tránh ánh nắng trực xạ. Có thể dùng rơm rạ hoặc bạt để che tủ.
	- Quan sát thực tế.


	- Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác.
	- Quan sát thực tế.


	- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.
	- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	- Giám sát, kiểm tra về ATLĐ và VSMT trong công việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHẶT HOM GIỐNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	D.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Chặt hom giống các bước chính để thực hiện công việc: Chuẩn bị dụng cụ, xác định kích thước hom, chặt hom, bảo quản hom.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
· Chuẩn bị dao sắc, cục gỗ kê và vị trí chặt hom rộng rãi thoáng mát;
· Loại bỏ phần quá già và quá non trên thân cây, lấy phần giữa thân có mầm ngủ ở trạng thái tốt;
· Xác định kích thước hom đúng tiêu chuẩn độ dài 20-25cm (nếu trồng cắm xiên), 30-40cm (nếu trồng theo kiểu đặt nằm), phải có tối thiểu 3 mầm;
·  Chặt hom đúng độ dài, khi chặt đảm bảo hom không bị dập hai đầu hom vát cách mầm 0.5cm; 

·  Chọn lại hom giống chỉ lấy hom có đường kính từ 0,8- 1,2 cm và bó thành thừng bó gốc riêng và ngọn riêng; 

·  Bảo quản hom nơi râm mát, trên có phủ vải thấm nước hoặc phủ bằng rơm rạ để giữ hom tươi lâu;
·  Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;

·  Thời gian thực hiện công việc theo định mức;

·  Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

·  Xác định kích thước hom giống;

·  Chặt hom giống;

·  Bảo quản hom giống.
2. Kiến thức 

·  Sinh lý thực vật;
·  Tiêu chuẩn của hom dâu làm giống;

·  Nhân giống dâu;

·  Bảo quản hom giống;
·  An toàn lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

·  Dao chặt hom, dây buộc hom, dụng cụ đựng hom;

·  Cây lấy hom giống; 

·  Tài liệu kỹ thuật trồng cây dâu.
         V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị dao sắc, cục gỗ kê và vị trí chặt hom rộng rãi thoáng mát.
	- Quan sát, đánh giá thực tế.


	- Loại bỏ phần quá già và quá non trên thân cây, lấy phần giữa thân có mầm ngủ ở trạng thái tốt.
	- Quan sát, đánh giá thực tế.


	- Xác định kích thước hom đúng tiêu chuẩn: Độ dài 20-25cm (nếu trồng cắm xiên), 30-40cm (nếu trồng theo kiểu đặt nằm), một hom phải có tối thiểu 4 mầm.
	- Đối chiếu với tiêu chuẩn kích thươc hom giống.


	- Chặt hom chặt vát, đúng độ dài, khi chặt đảm bảo hom không bị dập hai đầu hom vát cách mầm ngủ 0.5- 1 cm. 
	- Quan sát và kiểm tra một số hom ngẫu nhiên.


	Chọn lại hom giống chỉ lấy hom có đường kính từ 0,7 - 1,2 cm và bó thành từng bó theo một chiều gốc riêng và ngọn riêng. 
	- Giám sát thực hiện và kiểm tra thực tế.


	- Bảo quản hom nơi râm mát, trên có phủ vải thấm nước hoặc phủ bằng rơm rạ để giữ hom tươi lâu.
	- Quan sát và kiểm tra thực tế.


	- Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác.
	- Quan sát và kiểm tra thực tế.

	- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.
	- Theo dõi thời gian thực tế và đối chiếu với định mức công việc.

	- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.


	Giám sát và kiểm tra đối chiếu với quy định về ATLĐ, VSMT trong công việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	TRỒNG DÂU BẰNG HOM GIỐNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	D.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Trồng dâu bằng hom giống gồm các bước chính để thực hiện công việc: Vận chuyển hom đến nơi trồng, rải hom, cắm hom (đặt hom), lấp đất.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Vận chuyển hom đến nơi trồng đủ số lượng hom, đúng thời gian, hom không bị ảnh hưởng;

·  Rải hom đều theo hành trồng (hoặc theo hố ) đã chuẩn bị từ tước;

·  Cắm hom đúng kỹ thuật tùy theo phương pháp trồng:

      + Trồng dâu rạch: cắm xiên 450 (hoặc đặt nằm ngang), đặt hom đúng khoảng cách quy định;
      + Trồng dâu hố: cắm thẳng đứng hoặc cắm xiên 450, cắm giữa hố, cắm xong hàng dâu phải thẳng.

· Lấp đất chừa ra một mắt nổi lên mặt đất trong trường hợp cắm hom xiên 450, lấp một lớp đất dày 1-2 cm nếu đặt hom nằm ngang;
·  Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác; 

·  Thời gian thực hiện công việc theo định mức;

·  Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

·  Vân chuyển hom giống;

·  Rải và cắm hom đúng kỹ thuật;

·  Lấp đất.
2. Kiến thức 

·  Kỹ thuật trồng dâu;

·  Sinh lý thực vật.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

·  Hom giống và dụng cụ đựng hom; 

·  Xe vận chuyển hom, cuốc;
·  Tài liệu kỹ thuật trồng cây dâu.

         V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Kỹ năng bốc xếp và vận chuyển hom đến nơi trồng đủ số lượng hom, đúng thời gian, hom không bị ảnh hưởng.
	- Quan sát và kiểm tra một số hom ngẫu nhiên.


	- Rải hom đều theo hành trồng (hoặc theo hố ) đã chuẩn bị từ tước.
	- Giám sát thực hiện và kiểm tra thực tế.

	- Cắm hom đúng kỹ thuật tùy theo phương pháp trồng.
	- Quan sát và đánh giá thực tế.


	- Lấp đất chừa ra một mắt nổi lên mặt đất trong trường hợp cắm hom xiên 450, lấp một lớp đất dày 1-2 cm nếu đặt hom nằm ngang.
	- Quan sát và đánh giá thực tế.


	- Vườn dâu sau khi trồng thẳng hàng, đúng khoảng cách, tỷ lệ hom nẩy mầm cao.
	- Quan sát và đo đếm đánh giá thực tế.


	- Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác.
	- Quan sát thực tế.


	- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.
	- Theo dõi thời gian thực tế và đối chiếu với định mức công việc.

	- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Giám sát, kiểm tra về ATLĐ và VSMT trong công việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	TRỒNG DẶM

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	D.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Trồng dặm gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định số cây khuyết cần trồng dặm, nhổ bỏ cây chết, chuẩn bị cây trồng dặm.trồng dặm lại cây chết.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

·  Đếm chính xác số lượng cây chết, cây khuyết sau trồng 10-15 ngày, nhổ bỏ số cây chết, không để sót cây chết;

·  Cây giống được chuẩn bị đầy đủ, đúng giống và vận chuyển đến nơi trồng dặm;
·  Trồng dặm lại cây số cây chết đúng kỹ thuật;

·  Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;

·  Thời gian thực hiện công việc theo định mức;

·  Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

·  Quan sát xác định đúng số lượng cây chết;

·  Chuẩn bị và vận chuyển đủ cây trống dặm;

·  Trồng dặm lại số cây chết đúng kỹ thuật.
2. Kiến thức 

·  Kỹ thuật trồng dặm dâu; 

·  Bảo quản giống,vận chuyển giống.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

·  Hom giống ( cây giống), dây buộc hom, dụng cụ đựng hom; 

·  Xe vận chuyển hom hoặc cây giống;

·  Giấy, viết, máy tính tay;
·  Tài liệu kỹ thuật trồng cây dâu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định tỷ lệ cây chết, cây khuyết.
	- Theo dõi và kiểm tra thực tế.

	- Cây giống được chuẩn bị đầy đủ, đúng giống và vận chuyển đến nơi trồng dặm.
	- Quan sát và kiểm tra thực tế đối chiếu với quy trình



	- Trồng dặm lại cây số cây khuyết đúng kỹ thuật.
	- Quan sát thực tế.



	- Che tủ và tưới nước cho cây trồng dặm.
	- Quan sát và theo dõi thực tế.



	- Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác.
	- Quan sát và theo dõi thực tế.



	- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.


	- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.



	- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	- Giám sát và kiểm tra về ATLĐ, VSMT trong công việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	TỈA MẦM

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Tỉa mầm gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định số mầm trên gốc, tỉa mầm, thu gom mầm tỉa và xử lý.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Xác định đúng số mầm để lại tùy thuộc vào từng giống, tính chất đất đai, khí hậu của khu vực và kỹ thuật canh tác; 

· Số lượng mầm của mỗi gốc (thân) để lại 3 - 4 mầm; 

· Tỉa đúng thời điểm, tỉa sau đốn sát 25-35 ngày, mỗi gốc (thân) để lại 2-3 mầm khỏe, tỉa bỏ mầm nhỏ, mầm sâu bệnh, mầm cong;

· Thu gom mầm tỉa triệt để, loại bỏ mầm bị sâu bệnh những mầm còn lại có thể tận dụng cho tằm ăn;
· Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;

· Thời gian thực hiện công việc theo định mức;

· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

·  Xác định số mầm để lại;

·  Sử dung thành thạo dụng cụ tỉa mầm;

·  Tỉa mầm đúng kỹ thuật.

2. Kiến thức 

·  Sinh trưởng và phát triển của vây dâu;

·  Quy trình kỹ thuật chăm sóc dâu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

·  Dao, kéo cắt cành, dụng cụ đựng; 

·  Tài liệu kỹ thuật trồng cây dâu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định đúng số mầm để lại tùy thuộc vào từng giống, mỗi gốc để lại 2-3 mầm.
	- Quan sát, kiểm tra thực tế.

	- Tỉa đúng thời điểm, tỉa sau đốn 25-35 ngày, tỉa bỏ mầm nhỏ, mầm sâu bệnh, mầm cong.
	- Giám sát thực hiện và kiểm tra thực tế.



	- Thu gom mầm tỉa triệt để, loại bỏ mầm bị sâu bệnh những mầm còn lại có thể tận dụng cho tằm ăn. 
	- Quan sát và kiểm tra thực tế.



	- Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác.
	- Quan sát thực tế.



	- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.
	- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Giám sát, kiểm tra và đối chiếu với quy định về ATLĐ, VSMT trong công việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHUN THUỐC TRỪ CỎ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Phun thuốc trừ cỏ gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định loại cỏ dại, chọn loại thuốc xử lý, chuẩn bị dung cụ và pha thuốc, phun thuốc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

·  Xác định chính xác loại cỏ dại cần xử lý;

·  Chọn loại thuốc xử lý không có tính độc đối với tằm sau thời gian cách ly;

·  Chuẩn bị dụng cụ vật tư đúng chủng loại và có chất lượng tốt, pha thuốc đúng nồng độ theo hướng dẫn; 

·  Phun thuốc đúng kỹ thuật;
·  Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;

·  Thời gian thực hiện công việc theo định mức;

·  Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

·  Lựa chọn được thuốc diệt cỏ và dụng cụ vật tư hợp lý;

·  Tính toán, pha thuốc đúng nồng độ và liều lượng;

·  Sử dụng thành thạo dụng cụ, trang thiết bị phun thuốc;

·  Phun thuốc đúng kỹ thuật.

2. Kiến thức 

·  Thành phần cỏ dại trên vườn dâu;
·  Thuốc diệt cỏ;
·  Phương pháp quản lý cỏ dại.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

·  Thuốc diệt cỏ, dụng cụ vật tư phun thuốc;
·  Bảo hộ lao động;

·  Tài liệu kỹ thuật trồng cây dâu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định chính xác loại cỏ dại cần xử lý diệt cỏ dại.
	- Theo dõi cách xác định.



	- Chọn loại thuốc xử lý không có tính độc đối với tằm sau thời gian cách ly
	- Kiểm tra và đối chiếu với bảng hướng dẩn sử dụng thuốc.

	- Chuẩn bị dụng cụ vật tư đúng chủng loại và có chất lượng tốt, pha thuốc đúng nồng độ theo hướng dẩn.
	- Giám sát thực hiện và kiểm tra thực tế

	- Phun thuốc trừ cỏ theo 4 đúng: đúng liều lượng, nồng độ; đúng lúc; đúng cách và đúng thuốc.
	- Quan sát thực tế.

	- Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác.
	- Quan sát và kiểm tra thực tế.


	- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.
	- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.


	- Giám sát, kiểm tra và đối chiếu với quy định về ATLĐ,VSMT trong sử dụng thuốc diệt cỏ dại.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LÀM CỎ GỐC

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Làm cỏ gốc gồm các bước chính để thực hiện công việc: Chuẩn bị dụng cụ làm cỏ, xác định thời điểm làm cỏ, xác định phạm vi làm cỏ, tiến hành làm cỏ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

·  Chuẩn bi dụng cụ đủ số lượng, dụng cụ có chất lượng tốt;

·  Xác định đúng thời điểm làm cỏ căn cứ vào thời tiết, khí hậu, quy luật sinh trưởng của cỏ; 

·  Phạm vi làm cỏ từ gốc ra 20-30cm;

·  Làm sạch cỏ, không làm tổn hại đến gốc dâu;

·  Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;

·  Thời gian thực hiện công việc theo định mức;

·  Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

·  Lựa chọn được dụng cụ có chất lượng tốt;

·  Xác định đúng thời điểm làm cỏ và phạm vi làm cỏ;

·  Làm cỏ đúng yêu cầu kỹ thuật.

2. Kiến thức 

·  Quản lý cỏ dại trên vườn dâu;
·  Chăm sóc dâu.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

·  Dụng cụ làm cỏ dâu;

·  Bảo hộ lao động;

·  Tài liệu kỹ thuật trồng cây dâu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bi dụng cụ đủ số lượng, dụng cụ có chất lượng tốt và phù hợp với công việc.
	- Quan sát và kiểm tra một số dụng cụ ngẫu nhiên

	- Xác định thời gian và thời điểm làm cỏ.
	- Quan sát và kiểm tra thực tế



	- Phạm vi làm cỏ từ gốc ra 20-30cm
	- Giám sát thực hiện và kiểm tra thực tế

	- Làm sạch cỏ, không làm tổn hại đến gốc dâu
	- Quan sát thực tế



	- Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác
	- Quan sát và kiểm tra thực tế



	- Thời gian thực hiện công việc theo định mức
	- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức

	- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	- Giám sát và kiểm tra về ATLĐ, VSMT trong công việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LÀM CỎ TRẮNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Làm cỏ trắng gồm các bước chính để thực hiện công việc: Chuẩn bị dụng cụ làm cỏ, xác định thời điểm làm cỏ, tiến hành làm cỏ, xử lý cỏ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

·  Chuẩn bi dụng cụ đủ số lượng, dụng cụ có chất lượng tốt;

·  Xác định đúng thời điểm làm cỏ căn cứ vào thời tiết, khí hậu, quy luật sinh trưởng của cỏ; 

·  Làm sạch cỏ giữa hai hàng dâu, không làm tổn hại đến gốc dâu; 

·  Xử lý cỏ đảm bảo hạn chế khả năng tái sinh như đảo cỏ, chuyển cỏ ra khỏi vườn hoặc ép xanh;

·  Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;

·  Thời gian thực hiện công việc theo định mức;

·  Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

·  Lựa chọn được dụng cụ có chất lượng tốt;

·  Xác định đúng thời điểm làm cỏ;

·  Làm cỏ đúng yêu cầu kỹ thuật.

2. Kiến thức 

·  Quản lý cỏ dại trên vườn dâu;
·  Chăm sóc dâu.
· IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

·  Dụng cụ làm cỏ dâu;

·  Bảo hộ lao động;
·  Tài liệu kỹ thuật trồng cây dâu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Vườn dâu được làm sạch cỏ, không lỏi, sót và tơi cỏ.
	- Quan sát, đánh giá thực tế.


	- Chuẩn bi dụng cụ đủ số lượng, dụng cụ có chất lượng tốt và phù hợp với công việc.
	- Quan sát và kiểm tra một số dụng cụ ngẫu nhiên.

	- Xác định thời gian và thời điểm làm cỏ.
	- Quan sát và kiểm tra thực tế.


	- Làm sạch cỏ, không làm tổn hại đến gốc dâu.
	- Quan sát và kiểm tra thực tế.


	- Xử lý cỏ đảm bảo cỏ hạn chế khả năng tái sinh.
	- Giám sát thực hiện và kiểm tra thực tế.

	- Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác.
	- Quan sát thực tế.


	- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.
	- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	- Giám sát và kiểm tra về ATLĐ, VSMT trong công việc.



 TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	BÓN PHÂN HỮU CƠ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Bón phân hữu cơ gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định lượng phân bón, chuyển phân đến nơi bón, đào rãnh, bón và lấp phân.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

·  Tính được lượng phân bón để bón cho diện tích cần bón;

·  Vận chuyển đủ số lượng phân, đúng thời gian cần bón;

·  Đào rãnh sâu 15-20 cm, rộng 15-20 cm, cách gốc 20-30 cm;

·  Bón phân đúng kỹ thuật: rải đều phân xuống rãnh và lấp kính phân

·  Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;

·  Thời gian thực hiện công việc theo định mức;

·  Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

·  Tính lượng phân bón;

·  Bón phân đúng kỹ thuật.

2. Kiến thức 

·  Vai trò của phân hữu cơ đối với cây dâu;

·  Phương pháp tính lượng phân bón;

·  Phương pháp bón phân cho cây dâu.

· IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

·  Phân hữu cơ, dụng cụ đựng phân, cuốc, xẻng;
·  Bảo hộ lao động;

·  Giấy, bút, máy tính;

·  Tài liệu kỹ thuật trồng cây dâu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ  

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tính được lượng phân bón để bón cho diện tích cần bón.
	- Theo dõi cách tính toán.


	- Kỹ năng bốc xếp và vận chuyển phân bón.
	- Quan sát và kiểm tra thực tế.


	- Đào rãnh sâu 15-20 cm, rộng 15-20 cm, cách gốc 20-30 cm.
	- Giám sát thực hiện và kiểm tra thực tế.

	- Bón phân đúng kỹ thuật, rải đều phân xuống rãnh và lấp kính phân.
	- Quan sát thực tế.


	- Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác.
	- Quan sát và kiểm tra thực tế.


	- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.
	- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.


	- Giám sát, kiểm tra và đối chiếu với quy định về ATLĐ, VSMT trong công việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	BÓN PHÂN VÔ CƠ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Bón phân vô cơ gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định loại phân bón, tính lượng phân bón, chuyển phân đến nơi bón, bón và lấp phân.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Xác định đúng loại phân bón theo nhu cầu dinh dưỡng của cây dâu ở các thời lỳ sinh trưởng, phát triển;

· Tính được lượng phân bón để bón cho diện tích cần bón;

· Vận chuyển đủ số lượng phân, đúng thời gian cần bón;

· Bón phân đúng kỹ thuật: 

    + Dâu kiến thiết cơ bản: bón cách gốc 5-10cm; 

    + Dâu kinh doanh bón giữa hàng, rải đều phân và lấp kính phân;

·  Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;

·  Thời gian thực hiện công việc theo định mức;

·  Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

·  Lựa chọn được loại phân bón;

·  Tính toán lượng phân bón;

·  Bón phân đúng kỹ thuật.
2. Kiến thức 

·  Vai trò của các loại phân bón đối với cây dâu;

·  Phương pháp tính lượng phân bón;

·  Phương pháp bón phân cho cây dâu.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

·  Các loại phân bón, dụng cụ đựng phân;
·  Bảo hộ lao động;

·  Giấy, bút, máy tính;

·  Tài liệu kỹ thuật trồng dâu.

         V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định đúng loại phân bón theo nhu cầu dinh dưỡng của cây dâu ở các thời lỳ sinh trưởng, phát triển.
	- Theo dõi cách xác định, đối chiếu với quy trình trồng.



	- Tính được lượng phân bón để bón cho diện tích cần bón.
	- Theo dõi cách tính toán.



	- Vận chuyển đủ số lượng và loại phân, đúng thời gian cần bón.
	- Quan sát và kiểm tra thực tế.


	- Bón phân đúng kỹ thuật: dâu kiến thiết cơ bản bón cách gốc 5-10 cm hoặc dâu kinh doanh bón giữa hàng, rải đều phân và lấp kín phân.
	- Giám sát thực hiện và kiểm tra thực tế.


	- Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác.
	- Quan sát và kiểm tra thực tế.


	- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.
	- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	- Giám sát và kiểm tra về ATLĐ,VSMT trong công việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	HÁI LA CHÂN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Hái la chân gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định thời điểm hái la, hái la, chuyển dâu la ra khỏi vườn, xử lý dâu la.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

·  Xác định đúng thời điểm hái la;

·  Hái đúng quy trình; 

·  Chuyển dâu ra khỏi vườn triệt để, không để sót dâu;

·  Phân loại dâu la theo độ thành thục cho tằm ăn, loại bỏ dâu la kém chất lượng;
·  Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;

·  Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

·  Xác định đúng thời điểm hái;

·  Hái la đúng quy định;

·  Phân loại được dâu la đảm bảo chất lượng cho tằm ăn.

2. Kiến thức 

·  Sự sinh trưởng, phát triển của cây dâu;

·  Kỹ thuật hái dâu la;

·  Chất lượng lá dâu và sinh trưởng phát triển của tằm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Dao cắt, kéo cắt, dụng cụ đựng; 

· Phương tiện chuyển dâu la;

· Tài liệu kỹ thuật trồng cây dâu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hái triệt để trên vườn, không để sót dâu la. 
	- Quan sát, đánh giá thực tế.


	- Xác định đúng thời điểm hái la.
	- Theo dõi cách xác định.

	- Hái đúng quy trình.
	- Quan sát thực tế. 

	- Chuyển dâu ra khỏi vườn triệt để, không để sót dâu.
	- Giám sát thực hiện và kiểm tra thực tế.

	- Phân loại dâu la theo độ thành thục cho tằm ăn, loại bỏ dâu la kém chất lượng.
	- Quan sát thực tế, kiểm tra ngẫu nhiên một số mẫu.


	- Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác.
	- Quan sát và kiểm tra thực tế.

	- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	- Giám sát và kiểm tra ATLĐ, VSMT trong công việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CÀY XỚI ĐẤT

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E.08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  

Cày xới đất gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định thời điểm cày xới, xác định bề rộng cày xới, tiến hành cày xới.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Xác định đúng thời điểm cày xới cày xới 1-2 lần/năm theo lịch chăm sóc dâu và điều kiện thời tiết khí hậu;

· Xác định đúng khoảng cách cày xới không ảnh hưởng đến sự phát triển của rễ dâu, cày xới cách gốc dâu 20-30 cm;
· Cày xới sâu 15-20 cm, ở giữa cày sâu, gần gốc cày nông hơn;

· Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;

· Thời gian thực hiện công việc theo định mức;

· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

·  Xác định được thời điểm và khoảng cách cày xới;

·  Sử dụng thành thạo dụng cụ cày xới.

2. Kiến thức 


·  Đất trồng dâu;
· Quy trình kỹ thuật chăm sóc dâu; 

· Quy trình vận hành các loại máy xới.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Máy xới đất, cày tay, cuốc;

· Tài liệu đất trồng dâu;

· Tài liệu kỹ thuật trồng cây dâu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Gốc dâu không bị sây sát, rễ không bị đứt.
	- Quan sát, đánh giá thực tế.


	- Xác định đúng thời điểm cày xới theo lịch chăm sóc dâu và điều kiện thời tiết khí hậu.
	- Theo dõi cách xác định.


	- Xác định đúng khoảng cách cày xới không ảnh hưởng đến sự phát triển của rễ dâu.
	- Giám sát thực hiện và kiểm tra thực tế.


	- Cày xới sâu 15-20 cm.
	- Quan sát thực tế.

	- Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác.
	- Quan sát và kiểm tra thực tế.


	- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.
	- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	- Giám sát, kiểm tra về ATLĐ và VSMT.



 TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	ĐỐN SÁT HÀNG NĂM

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E.09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Đốn sát hàng năm gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định thời điểm đốn, chuẩn bị dụng cụ đốn, thực hiện đốn, thu gom cây đốn, xử lý cây đốn.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Xác định đúng thời điểm đốn, đốn khi cây dâu sinh trưởng, phát triển kém, thường đốn vào vụ đông;

· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đốn, dụng cụ đảm bảo chất lượng;

· Đốn đúng kỹ thuật: Vết đốn cách mặt đất hoặc vết đốn trước từ 5-10 cm, vết đốn đều, không xước võ dâu;

· Thu gom triệt để cây đốn đốn ra khỏi vườn dâu;

· Xử lý cây đốn đúng quy định tùy theo yêu cầu sử dụng.

· Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;

· Thời gian thực hiện công việc theo định mức;

· Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Lựa chọn dụng cụ đốn đảm bảo chất lượng;

· Sử dụng thành thạo dụng cụ đốn;

· Đốn đúng kỹ thuật.
2. Kiến thức 

· Đặc tính thực vật học của cây dâu;

· Kỹ thuật đốn dâu;

· An toàn lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Dao đốn dâu; 

· Phương tiện vận chuyển dâu đốn;

· Tài liệu kỹ thuật trồng cây dâu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ  
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định đúng thời điểm đốn khi vườn dâu quá cao, già cỗi, bị sâu bệnh hay bị nhiễm độc thuốc trừ sâu bệnh có hai cho tằm.
	- Quan sát, đánh giá thực tế.


	- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đốn, dụng cụ đảm bảo chất lượng.
	- Kiểm tra thực tế.


	- Đốn đúng kỹ thuật: Vết đốn cách mặt đất hoặc vết đốn trước từ 5-10 cm, vết đốn đều, không xước võ dâu.
	- Quan sát và kiểm tra một điểm ngẫu nhiên.

	- Thu gom triệt để cây đốn đốn ra khỏi vườn dâu.
	- Giám sát thực hiện và kiểm tra thực tế.

	- Xử lý cành tăm cành nhỏ yếu, nuôi thân đốn đúng quy định tùy theo yêu cầu sử dụng và mật độ khoảng cách trồng.
	- Quan sát thực tế.


	- Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác.
	- Quan sát và kiểm tra thực tế.

	- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.
	- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	- Giám sát và kiểm tra về ATLĐ, VSMT trong công việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	ĐỐN LỬNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E.10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Đốn lửng gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định thời điểm đốn, chuẩn bị dụng cụ đốn, thực hiện đốn, thu gom và xử lý. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Xác định đúng thời điểm đốn: Vườn dâu quá cao, già cỗi, bị sâu bệnh hay bị nhiễm độc thuốc trừ sâu bệnh có hai cho tằm;

· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đốn, dụng cụ đảm bảo chất lượng;

· Đốn đúng kỹ thuật: chiều cao vết đốn tùy thuộc vào giồng và thời điểm đốn, đốn cách gốc tối thiểu 50-60 cm, vết đốn đều, tỉa bỏ cành tăm, cành la trước khi đốn;

· Thu gom hết cành đốn ra khỏi vườn dâu;

· Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;

· Thời gian thực hiện công việc theo định mức;

· Đảm bảo an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Lựa chọn dụng cụ đốn đảm bảo chất lượng;

· Sử dụng thành thạo dụng cụ đốn;

· Đốn đúng kỹ thuật
2. Kiến thức 

· Đặc tính thực vật học của cây dâu;

· Kỹ thuật đốn dâu.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Dụng cụ đốn dâu, dây bó dâu, phương tiện chuyển cành đốn; 

· Tài liệu kỹ thuật trồng cây dâu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định đúng thời điểm đốn: vườn dâu quá cao, già cỗi, bị sâu bệnh hay bị nhiễm độc thuốc trừ sâu bệnh có hai cho tằm.
	- Quan sát, đánh giá thực tế.


	- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đốn, dụng cụ đảm bảo chất lượng.
	- Quan sát và kiểm tra ngẫu nhiên.


	- Đốn đúng kỹ thuật ở độ cao từ 50 – 60 cm và không bị toác thân.


	- Giám sát thực hiện và kiểm tra thực tế.

	- Thu gom hết cây đốn ra khỏi vườn dâu và xử lý triệt để.
	- Giám sát thực hiện và kiểm tra thực tế.

	- Loại bỏ góc nhỏ, cành tăm trên gốc.
	- Quan sát và kiểm tra thực tế.


	- Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác.
	- Quan sát và kiểm tra thực tế.


	- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.
	- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	- An toàn lao động và vệ sinh môi trường. 
	- Giám sát và kiểm tra ATLĐ, VSMT trong công việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	ĐỐN PHỚT

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E.11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Đốn phớt gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định thời điểm đốn, chuẩn bị dụng cụ đốn, thực hiện đốn, thu gom và xử lý. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Xác định đúng thời điểm đốn;

· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đốn; 
· Dụng cụ đảm bảo chất lượng;

· Đốn phớt ngọn 20-25 cm trên thân chính; 
· Đốn xong cắt tỉa bỏ cành tăm, cành la, cành sâu bệnh;

· Loại bỏ hết cành đốn ra khỏi vườn dâu;

· Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;

· Thời gian thực hiện công việc theo định mức;

· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Lựa chọn dụng cụ đốn đảm bảo chất lượng;

· Sử dụng thành thạo dụng cụ đốn;

· Đốn đúng kỹ thuật.
2. Kiến thức 

· Đặc tính thực vật học của cây dâu;

· Kỹ thuật đốn dâu;

· An toàn lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Dao đốn, dụng cụ đựng; 

· Tài liệu kỹ thuật trồng cây dâu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định đúng thời điểm đốn.
	- Theo dõi cách xác định.

	- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đốn, dụng cụ đảm bảo chất lượng.
	- Kiểm tra thực tế.


	- Đốn đúng kỹ thuật: Đốn phớt ngọn 20-25 cm trên thân chính, đốn xong cắt tỉa bỏ cành nhỏ, cành sâu bệnh.
	- Quan sát và kiểm tra ngẫu nhiên. 



	- Loại bỏ hết cành đốn ra khỏi vườn dâu.

	- Giám sát thực hiện và kiểm tra thực tế.

	- Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác.
	- Quan sát và kiểm tra thực tế.

	- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.
	- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	- Giám sát và kiểm tra về ATLĐ, VSMT trong công.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	TƯỚI NƯỚC

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	E.12


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Tưới nước gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định độ ẩm đất, xác định nguồn nước tưới, xác định lượng nước tưới, lựa chọn phương pháp tưới và chuẩn vật dụng tưới, tiến hành tưới.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Xác định đúng độ ẩm đất nếu độ ẩm đất < 60% thì cần tưới;
· Xác định nguồn nước tưới đảm bảo nhu cầu tưới ở các thời kỳ cần tưới;

· Xác định lượng nước tưới dựa vào sự phân bố của rễ, thời tiết khí hậu và loại đất;

· Lựa chọn phương pháp tưới phù hợp với điều kiện canh tác và khả năng đầu tư, chuẩn bị vật dụng tưới phù hợp với phương pháp tưới;

· Tưới đủ nhu cầu nước của cây ở giai đoạn tưới;

· Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;

· An toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Sử dụng thành thạo dụng cụ xác định độ ẩm đất;

· Lựa chọn được nguồn nước tưới đảm bảo đủ lượng nước tưới;

· Thao tác tưới thành thạo. 

2. Kiến thức 

· Nhu cầu nước của cây dâu;

· Kỹ thuật tưới nước cho cây dâu;

· Phương pháp xác định độ ẩm đất.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Dụng cụ xác định độ ẩm đất;

· Máy bơm nước, ống dẩn nước, vòi phun…;

· Tài liệu kỹ thuật trồng cây dâu.

          V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ  
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định đúng độ ẩm đất.
	- Theo dõi cách xác định.

	- Xác định nguồn nước tưới đảm bảo nhu cầu tưới ở các thời kỳ cần tưới.
	- Giám sát thực hiện và kiểm tra thực tế.

	- Xác định lượng nước tưới dựa vào sự phân bố của rễ, thời tiết khí hậu và loại đất.
	- Quan sát thực tế.


	- Lựa chọn phương pháp tưới phù hợp với điều kiện canh tác và khả năng đầu tư, chuẩn bị vật dụng tưới phù hợp với phương pháp tưới.
	- Quan sát và kiểm tra thực tế.


	- Tưới đủ nhu cầu nước của cây ở giai đoạn tưới.
	- Kiểm tra bằng dụng cụ xác định độ ẩm đất.

	- Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác.
	- Quan sát thực tế.

	- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	- Giám sát và kiểm tra về ATLĐ, VSMT trong công việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN DỊCH HẠI

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	F.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Công việc điều tra thành phần dịch hại gồm các bước chính để thực hiện công việc: Chuẩn bị dụng cụ điều tra, tiến hành thu thập mẫu điều tra, ghi chép kết quả điều tra, tổng hợp số liệu. đánh giá kết quả điều tra.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
· Dụng cụ phải phù hợp, đúng quy cách;
· Thu thập mẫu phải đúng tiêu chuẩn quy định kỹ thuật điều tra và lấy mẫu; 

· Ghi chép, tổng hợp, đánh giá số liệu điều tra đầy dủ, chính xác và khách quan;
· Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;
· Thời gian thực hiện theo định mức;
· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Đủ số lượng, chủng loại, dụng cụ, vật tư phục vụ công tác điều tra thành phần dịch hại;
· Phân loại dụng cụ một cách có khoa học;
· Lấy mẫu và bảo quản mẫu tốt;
· Thu thập, xác định được các đối tượng gây hại trên đồng ruộng;
· Lập được bảng thống kê các đối tượng gây hại trên cây dâu;
· Có khả năng phân tích, tổng hợp được số liệu điều tra một cách chính xác các đối tượng gây hại trên cây dâu. 

2. Kiến thức

· Đánh giá đặc điểm, tính năng các loại dụng cụ điều tra;
· Vận dụng các phương pháp điều tra dịch hại trên đồng ruộng;
· Lập bảng thống kê và tổng hợp số liệu điều tra;
· Đánh giá kết quả điều tra các đối tượng gây hại trên đồng ruộng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Vườn dâu;
· Các tài liệu tra cứu;
· Công cụ để điều tra ngoài đồng: Máy chụp hình, vợt côn trùng, khay, khung, kính lúp, bút viết, sổ ghi chép, hóa chất, túi đựng mẫu vật;
· Nhân lực có kỹ thuật;
· Tiền vốn mua sắm, thuê mướn dụng cụ vật tư theo dự toán.

        V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ  
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Xác định cụ điều tra.
	· Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn các loại dụng cụ điều tra cho phù hợp.

	· Liệt kê các dụng cụ cần thiết. 


	· Đánh giá mức độ phù hợp và tiện lợi theo quy chuẩn.

	· Phân loại dụng cụ. 
	· Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn các loại loại dụng cụ điều tra cho phù hợp. 

	· Tính toán số lượng dụng cụ, vật tư. 
	· Đếm chính xác. So sánh giữa quy chuẩn với thực tế. 

	· Lấy mẫu và bảo quản mẫu. 


	· Quan sát thực tế, kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về phương pháp và xác định qua mẫu vật.

	· Lập bảng thống kê các đối tượng gây hại.


	· Đối chiếu và so sánh với bảng thống kế trong quá trình điều tra với kiểm tra thực tế đồng ruông hoặc mẫu vật.

	· Phân loại, tổng hợp các đối tượng gây hại.
	· Kiểm tra, xem xét kết quả phân tích, tổng hợp.

	· Thao tác thực hiện các bước. 
	· Quan sát thao tác.

	· Thời gian thực hiện theo định mức.
	· Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	· Đảm bảo an toàn trong lao động và vệ sinh môi trường.
	· Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	DỰ BÁO DỊCH HAI

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	F.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Dự báo dịch hại gồm các bước chính để thực hiện công việc: Tổng hợp diện tích dâu trong vùng, điều tra mật số sâu hại, điều tra bệnh hại, tổng hợp diễn biến thời tiết, sử dụng thuật toán thống kê, dự tính dự báo nhằm phòng trừ đạt hiệu quả cao nhất.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Xác định được diện tích dâu phân bổ theo vùng;

·  Xác định giống dâu và thời gian sinh trưởng;
· Điều tra theo mẫu và phương pháp quy định trong TCVN;

· Xác định được mật số sâu hại;

· Xác định thành phần dịch hại chính ở các pha;
· Điều tra theo mẫu các triệu chứng bệnh hại chính;

· Tính ra tỉ lệ bệnh và chỉ số bệnh cho từng loại bệnh; 

· Đầy đủ các chỉ số khí tượng gồm ẩm độ, nhiệt độ, lượng mưa, tốc độ gió, số giờ chiếu sáng của 3 năm trước dự báo;

· Chạy phần mềm chuyên ngành quản lý dịch hại với các yếu tố điều tra đã xác định;

· Dự tính được mật số sâu hại, diễn biến bệnh hại theo các khoảng thời gian tùy theo yêu cầu ngắn hạn hay dài hạn; 

· Xác định chính xác thời gian bùng phát dịch hại;
· Thông báo thời điểm phòng trừ dịch hại đạt hiệu quả cao nhất.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Quan sát;
· Tính toán;
· Ghi chép;
· Lấy mẫ;
· Ra quyết định.
2. Kiến thức 

· Côn trùng, bệnh cây;
· Các dịch hại trên cây dâu. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Vườn dâu 
· Dụng cụ cần thiết: Vợt, khay , dụng cụ thu mẫu, mày ảnh, máy chụp hình.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 Tổng hợp diện tích dâu trong vùng.
	 Quan sát, đánh giá trực tiếp người thực hiện.

	 Điều tra mật số sâu hại. 
	 Kiểm tra kết quả thu thập, kết quả tính toán.

	 Điều tra bệnh hại.
	 Kiểm tra kết quả tính toán.

	 Tổng hợp diễn biến thời tiết.
	 Kiểm tra kết quả thu thập, kết quả tính toán.

	 Sử dụng thuật toán thống kê.
	 Quan sát, đánh giá trực tiếp người thực hiện.

	 Dự tính, dự báo.
	 Kiểm tra kết quả tính toán.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI TỔNG HỢP

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	F.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Phòng trừ dịch hại tổng hợp gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định các đối tượng gây hại chính, điều tra mật độ các đối tượng gây hại, quyết định biện pháp phòng trừ, thực hiện phòng trừ theo biện pháp đã chọn.  
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Xác định các đối tượng gây hại chính cần phải phòng trừ dựa trên kết quả điều tra thành phần dịch hại trong ruộng dâu và tham khảo số liệu diễn biến dịch hại trong vùng 
· Xác định điểm điều tra và điều tra được mật độ các đối tượng trên đơn vị diện tích trên cơ sở sự xuất hiện các đối tượng; 

· Thu thập được mẫu vật;
· Quyết định được thời điểm phòng trừ dựa trên cơ sở khoa học về ngưỡng gây hại kinh tế;

· Biện pháp phòng trừ được xác định không ảnh hưởng đến thức ăn của tằm; 

· Biện pháp phòng trừ phù hợp với quyết định đã chọn, đảm bảo an toàn, giữ gìn sinh thái môi trường, an toàn đối với tằm;
· Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

· Thời gian thực hiện theo định mức;

· Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Liệt kê phân loại, tổng hợp được các đối tượng gây hại trên ruộng dâu;
· Thu thập mẫu, bảo quản mẫu;
· Tổ chức và ra được quyết định phòng từ dịch hại;
· Tính được tổng chi phí đầu tư cho công tác phòng trừ;

· Lập được kế hoạch phòng trừ.
2. Kiến thức 

· Vận dụng kiến thức sinh thái côn trùng;
· Phân biệt các loài dịch hại trên cây dâu;
· Xác định phương pháp điều tra đổng ruộng;
· Xây dựng phương pháp phòng trừ thích hợp.
         IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Bảng kết kết quả điều tra thành phần dịch hại

· Các dụng cụ điều tra

· Bảng kết quả điều tra mật độ các tài liệu về ngưỡng gây hại, lịch nuôi tằm.

· Giấy, bút, máy vi tính hoặc máy tính tay;

· Điện thoại, phương tiện đi lại.

        V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Xác định điểm điều tra.


	· So sánh với quy chuẩn điều tra dịch hại; kiểm tra tính đại diện, điểm điều tra.

	· Tiến hành điều tra các đối tượng, mật độ dịch hại.
	· So sánh với quy chuẩn điều tra dịch hại.

	· Xác định các đối tượng gây hại chính cần phải phòng, trừ.

	· Kiểm tra, tính toán số liệu điều tra. Dựa trên kết quả điều tra thành phần dịch hại trong ruộng dâu, tham khảo số liệu diễn biến dịch hại trong vùng để đánh giá.

	· Thu thập bảo quản mẫu điều tra.
	· So sánh với quy chuẩn thu thập và bảo quản mẫu.

	· Xác định ngưỡng gây hại.
	· Căn cứ vào quy định ngưỡng kinh tế.

	· Quyết định các biện pháp phòng trừ.
	· Không ảnh hưởng đến sức khỏe tằm, phù hợp với lịch hái dâu.
· 

	· Phòng trừ các đối tượng.
	· Kiểm tra, đối chiếu với thực tế.

	· Đảm bảo an toàn lao đông, vệ sinh môi trường nơi làm việc.
	· Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHÒNG TRỪ SÂU HẠI

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	F.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Phòng trừ sâu hại gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định các loại sâu hại chính và có tính phổ biến, lựa chọn các phương pháp phòng trừ tối ưu, xác định các lọai thuốc dùng để xử lý đúng với từng đối tượng, phun thuốc trừ sâu đúng quy định, kiểm tra hiệu lực của thuốc với sâu hại sau khi phun, thử thuốc để kiểm tra ảnh hưởng của thuốc đối với sức khỏe của tằm. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
· Xác định đúng đối tượng gây hại và đặc điểm gây hại của từng đối tượng;
· Xác định đúng loại thuốc tùy theo đối tượng và từng giai đoạn sinh trưởng;
· Không gây ngộ độc cho tằm sau thời gian cách ly;
· Đúng thuốc, đúng nồng độ, đúng liều lượng, đúng thời điểm phù hợp với từng đối tương gây hại;
· Theo tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá khảo nghiệm thuốc;
· Lá dâu cho tằm ăn không gây ngộ độc;
· Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;
· Thời gian thực hiện theo định mức;
· Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Phân loại các đối tượng gây hại chính, mang tính phổ biến;
· Phân loại các nhóm thuốc trừ sâu phù hợp với việc nuôi tằm;
· Tổ chức phun thuốc trừ sâu theo 4 đúng;
· Tổ chức kiểm tra hiệu lực của thuốc sau phun;
· Thu thập mẫu lá dâu kiểm tra độ an toàn cho tằm.

2. Kiến thức 

· Phân biệt các đối tượng sâu hại chính trên cây dâu'
· Xây dựng các phương pháp phòng trừ sâu hại'
· Đánh giá các loại thuốc trừ sâu có hiệu quả, bảo đảm sức khỏe cho tằm;
· Xác định sự ảnh hưởng của thuốc đối với sức khỏe của tằm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
· Tài liệu, sổ ghi chép, bút viết.tiêu bản mẫu;
· Các tài liệu về danh mục thuốc bảo vệ thực vật;
· Thuốc, bình phun thuốc, nước, bảo hộ lao động;
· Máy chụp hình, kính lúp, túi đựng mẫu vật, vợt, hóa chất;
· Lá dâu sau phun thuốc;
· Tằm.
        V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	· Xác định đối tượng gây hại và đặc điểm gây hại của từng đối tựơng.
	· Căn cứ vào đặc điểm hình thái, triệu chứng gây hại trên cây trồng và trên đồng ruộng.

	· Xác định các loại thuốc tùy theo từng đối tượng và giai đoạn sinh trưởng của đối tượng gây hại. 
	· Đối với miệng gặm nhai chọn loại thuốc vị độc, miệng chích hút chọn loại thuốc lưu dẫn. 

	· Kiểm tra, đánh giá khảo nghiệm thuốc trước khi dùng thuốc trừ sâu hại.
	· Dựa vào tiêu chuẩn, kỹ thuật đánh giá, khảo nghiệm thuốc trừ sâu hại.

	· Lá dâu đem sử dụng không gây ngộ độc cho tằm.
	· Cho tằm ăn thử lá dâu để xác định độ độc.

	· Phun thuốc trừ sâu đúng quy trình kỹ thuật.
	· Theo tiêu chuẩn 4 đúng.

	· Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	· Quan sát các thao tác trong quá trình làm việc.

	· Thời gian thực hiện theo định mức.
	· Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.

	· Đảm bảo an toàn trong lao động và vệ sinh môi trường.
	· Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHÒNG TRỪ BỆNH HẠI

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	F.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Phòng trừ bệnh hại gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định đúng triệu chứng gây hại của từng bệnh, xác định mức độ gây hại của từng bệnh hại trên cây dâu, xác định đúng loại thuốc dùng để xử lý, phun thuốc phòng trừ bệnh, kiểm tra hiệu lực của thuốc sau khi phun, kểm tra độ độc của thuốc đối với sức khỏe của tằm. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Quan sát triệu chứng gây hại đúng phương pháp, sử dụng dụng cụ đúng chủng loại;
· Xác định đúng nguyên nhân, triệu chứng, đặc điểm gây hại;
· Xác định đúng loại thuốc cho từng loại bệnh;
· Không gây ngộ độc cho tằm sau thời gian cách ly;
· Phun thuốc phải đúng nồng độ, đúng liều lượng, đúng thời điểm phù hợp với từng loại bệnh;
· Thu mẫu lá dâu xác định độ độc đối với tằm theo đúng phương pháp thử nghiệm;
· Thao tác thực hiện các bước công việc phải chuẩn xác;
· Thời gian thực hiện đúng định mức;
· Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng 

· Phân loại được các dối tượng bệnh hại chính, mang tính phổ biến;
· Phân loại được các nhóm thuốc trừ bệnh phù hợp với việc nuôi tằm;
· Tổ chức phun thuốc trừ bệnh theo 4 đúng;
· Tổ chức kiểm tra hiệu lực của thuốc sau phun;
· Thu thập mẫu lá dâu kiểm tra dộ an toàn cho tằm.

2. Kiến thức 

· Vận dụng kiến thức về bệnh cây chuyên khoa;
· Vận dụng kiến thức thuốc BVTV;
· Lựa chọn đúng dụng cụ và phương pháp phun thuốc bảo vệ thực vật;
· Vận dụng đúng quy trình khảo nghiệm thuốc;
· Vận dụng đúng phương pháp thử độ độc của thuốc đối với tằm.

         IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Hình ảnh về triệu chứng bệnh hại cây trồng;
· Dụng cụ hỗ trợ khác (dao, kéo, kính lúp, bút lông, máy chụp hình…);
· Thuốc, bình phun thuốc, nước, bảo hộ lao động;
· Kính hiển vi, hoá chất và các thiết bị phòng thí nghiệm khác;
· Lá dâu sau phun thuốc;
· Tằm.
       V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Quan sát triệu chứng gây hại đúng phương pháp.
	Theo quy chuẩn điều tra dịch hại. 



	Xác định đúng nguyên nhân, triệu chứng, đặc điểm gây hại của từng loại bệnh.
	Kiểm tra về phương pháp xác định đặc điểm của tác nhân gây bệnh.



	Xác định đúng loại thuốc tùy theo từng loại bệnh. 

	So sánh phương pháp xác định và các quy định của tài liệu sử dụng thuốc BVTV. 

	Kiểm tra, đánh giá, khảo nghiệm thuốc trứơc khi dùng thuốc trừ bệnh hại cho dâu. 
	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá khảo nghiệm thuốc.

	Phun thuốc trừ sâu đúng quy trình kỹ thuật.
	Theo tiêu chuẩn 4 đúng.

	Không gây ngộ độc cho tằm sau thời gian cách ly.
	Phương pháp cho tằm ăn thử trước khi hái dâu.

	Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác. 
	Theo dõi trong quá trình làm việc.


	Thời gian thực hiện theo định mức.


	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.

	Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc.     
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.


 TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHUẨN BỊ THU HÁI

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	G.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Chuẩn bị thu hái gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định độ thuần thục của lá, dự kiến sản lượng lá, chuẩn bị dụng cụ hái và nơi bảo quản.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Xác định đúng độ thuần thục của lá dâu theo tuổi của tằm căn cứ vào màu sắc, độ dòn và vị trí lá trên thân, màu sắc của thân;
· Xác định được sản lượng lá dâu thực tế của vườn; 

· Lập được bảng kế hoạch sản phẩm và lịch dâu cho tằm;
· Xác định đầy đủ về số lượng, chất lượng dụng cụ để thu hoạch lá dâu;
· Xây dựng diện tích bảo quản dâu lá, dâu cành tươi lâu, không dập nát làm giảm chất lượng và dễ sử dụng trong quá trình bảo quản. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Phân loại độ thuần thục của lá dâu theo tuổi tằm;
· Lập bảng kế hoạch sản phẩm cho lá dâu;
· Phân loại chất lượng dụng cụ cần dùng;
· Tính được số lượng dụng cụ cần dùng;
· Tính toán được diện tích phù hợp để bảo quản lá tốt. 

2. Kiến thức 

· Vận dụng kiến thức về sinh trưởng và phát triển của cây dâu, nhu cầu dinh dưỡng của tằm qua từng giai đoạn;
· Đánh giá chính xác khả năng sinh trưởng và xác định được mật độ dâu trên vườn;
· Xác định được số lượng và chất lượng dụng cụ thu hái lá dâu;
· Xác định được diện tích phù hợp để bảo quản lá dâu.

· IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Vườn dâu;
· Các tài liệu có liên quan;
· Các dụng cụ hái dâu: Bao bì, gùi, dao, kéo, ni lông bạt che;

· Bảo hộ lao động;
· Nhà bảo quản.
        V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định đúng độ thuần thục của lá dâu. 
	Quan sát màu sắc lá, độ dòn, vị trí lá trên thân, đối chiếu với tiêu chuẩn lá dâu cho tằm ăn các tuổi.

	Xác định sản lượng sản phẩm vườn dâu
	Quan sát, đối chiếu với diện tích và khả năng cho năng suất của vườn dâu.

	Xác định đủ về số lượng, chất lượng dụng cụ để thu hoạch lá dâu.
	Cân trực tiếp, kiểm tra trực tiếp để đánh giá chất lượng.

	Xây dựng diện tích bảo quản dâu cành, dâu lá.
	Căn cư vào lượng dâu bảo quản hàng ngày để xác định diện tích. 

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	HÁI DÂU LÁ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	G.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Hái lá dâu gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định số lá đủ tiêu chuẩn hái, hái lá, xếp lá vào bao (gùi) bảo quản trong quá trình hái, cân trọng lượng lá. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Xác định đúng chất lượng của lá dâu theo tuổi tằm căn cứ vào độ thuần thục của lá dâu theo tuổi tằm, tuổi tằm đang nuôi và màu sắc, độ dòn, vị trí lá trên thân, màu sắc của thân cây;
· Xác định sản lượng dâu lá của vườn dâu căn cứ vào diện tích, năng suất trên 1ha;
·  Xác định số lượng dụng cụ để thu hoạch dâu lá căn cứ lượng, loại dâu hái trong ngày cho tằm ăn, số lượng lao động;
· Xử lý dụng cụ trước khi hái dâu bằng nhiệt độ hoặc hóa chất, có thể rửa dụng cụ bằng nước sạch phơi khô dụng cụ;
· Xác định được thời điểm hái dâu trong ngày buổi sáng hoặc chiều, lúc trời không mưa;
· Hái dâu lá thao tác nhanh, gọn đúng phương pháp, không rơi vãi, không dập nát;
· Cân trọng lượng dâu lá sau khi hái chính xác, đủ lượng dâu theo lịch hái dâu hàng ngày;
· Xác định diện tích bảo quản dâu lá căn cứ vào lượng dâu hái cho tằm ăn hàng ngày theo lịch, phòng bảo quản phải sạch bệnh.

· Bảo quản được dâu lá tươi lâu, không làm giảm chất lượng trong quá trình bả quản, thuận tiện trong quá trình nuôi tằm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Phân loại được độ thuần thục của lá dâu theo tuổi tằm.

· Làm được các thao tác một cách chính xác và nhanh gọn. 

2. Kiến thức 

Vận dụng kiến thức về sinh trưởng và phát triển của cây dâu, nhu cầu dinh dưỡng của tằm qua từng giai đoạn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Tài liệu về dâu tằm;
· Bao, gùi;
· Cân, sổ ghi chép, bút viết.

        V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định độ thuần thục của lá dâu. 

	Quan sát màu sắc lá, độ giòn lá đối chiếu với tiêu chuẩn lá dâu cho tằm ăn các tuổi để đánh giá.

	Xác định đủ về số lượng, chất lượng dụng cụ thu hoạch dâu lá.
	Tính số lượng dụng cụ. 

	Xử lý dụng cụ trứơc khi hái dâu.

	Kiểm tra dụng cụ đã được xử lý, triệt trùng chưa.

	Xác định thời điểm hái dâu trong ngày.
	Sáng, chiều trời không mưa. 

	Hái dâu lá. 

	Nhanh gọn không dập nát, không rơi vãi, xếp lá vào dụng cụ theo thứ tự, nhẹ nhàng.

	Cân trọng lượng dâu lá sau khi hái.
	Kiểm tra trực tiếp bằng cân đối chiếu với lịch hái dâu.

	Xác định diện tích vừa đủ để bảo quản dâu lá.
	Đối chiếu lượng dâu hái trong ngày để xác định diện tích phòng bảo quản, phòng bảo quản thoáng sạch bệnh.

	Bảo quản dâu lá. 
	Dâu phải tươi, không giảm phẩm chất, bảo đảm tằm ăn hết dâu, không ảnh hưởng đến sức khẻo tằm.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	HÁI DÂU CÀNH

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	G.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Hái dâu cành gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định độ thuần thục của lá dâu theo tuổi tằm trước khi hái, hái dâu cành, xếp dâu vào bao (gùi) bảo quản trong quá trình hái, cân trọng lượng dâu. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Xác định đúng độ thuần thục của lá dâu theo tuổi tằm căn cứ vào vị trí, màu sắc, độ dòn của lá, màu sắc của thân cây;

· Dự tính sản lượng dâu cành thực tế của vườn căn cứ vào diện tích, năng suất dự kiến trên 1 ha;
· Xác định đủ số lượng, dụng cụ để thu hoạch dâu cành tùy theo lượng dâu hái trong ngày cho tằm ăn, số lượng lao động;
· Xử lý dụng cụ trước khi thu hoạch dâu cành thông qua phơi, rửa dụng cụ bằng nước sạch;
· Cắt cành đảm bảo yêu cầu thức ăn theo tuổi tằm, đảm bảo đủ tuổi phát dục, không cắt cành quá non;
· Thao tác cắt cành nhanh, gọn đúng phương pháp, không rơi vãi, không dập nát;
· Cân đủ trọng lượng để xác định đủ lượng cho tằm ăn theo lịch hái;
· Xác định diện tích bảo quản dâu cành tùy theo lượng dâu hái cho tằm ăn hàng ngày theo lịch, phòng bảo quản phải sạch bệnh;
· Bảo quản dâu cành tươi lâu, không làm giảm chất lượng trong quá trình bảo quản, thuận tiện trong quá trình nuôi tằm

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Phân loại được độ thuần thục của lá dâu theo tuổi tằm;
· Làm được các thao tác một cách chính xác và nhanh gọn. 

2. Kiến thức 

· Vận dụng kiến thức về sinh trưởng và phát triển của cây dâu;
· Vận dụng kiến thức về nhu cầu dinh dưỡng của tằm qua từng giai đoạn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Tài liệu về dâu tằm;
· Dụng cụ đựng, dao, kéo;
· Cân, sổ ghi chép, bút viết.

          V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ  

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định độ thuần thục của lá dâu theo tuổi tằm. 

	Quan sát màu sắc lá, độ giòn lá đối chiếu với tiêu chuẩn lá dâu cho tằm ăn các tuổi để đánh giá.

	Xác định đủ về số lượng, dụng cụ để thu hoạch dâu cành.
	Tính số lượng dụng cụ.

	Xử lý dụng cụ trước khi hái dâu.
	Kiểm tra dụng cụ đã được xử lý triệt trùng chưa.

	Cắt dâu cành nhanh gọn không dập nát, không rơi vãi, xếp lá vào dụng cụ theo thứ tự, nhẹ nhàng.

	Kiểm tra thao tác và dâu sau hái.

	Cân dâu chính xác.
	Kiểm tra bằng cân.


	Xác định diện tích để bảo quản dâu cành.
	Kiểm tra bằng cách đo đạc diện tích



	Bảo quản dâu cành. 


	Không héo, dâu tươi bảo đảm chất lượng.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	VẬN CHUYỂN DÂU LÁ, DÂU CÀNH

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	G.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Vận chuyển dâu lá, dâu cành gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định phượng tiện vận chuyển dâu, thu gom đóng bao, vận chuyển về khu vực bảo quản dâu, xuống dâu, cân trọng lượng dâu, chuyển vào phòng bảo quản. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Phương tiện vận chuyển đảm bảo vận chuyển nhanh, giữ được chất lượng lá dâu tránh dập nát, tươi lâu, không bị nhiệm bệnh;
· Vận chuyển đúng thời gian, đảm bảo chất lượng;
· Bốc dỡ dâu nhanh gọn, chuyển về phòng bảo quản dâu đúng tiêu chuẩn;
· Thời gian được thực hiện theo định mức;
· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Phân loại các phương tiện vận chuyển lá dâu theo tuổi tằm;
· Tổ chức việc thu gom, bốc vác sản phẩm lên phương tiện vận chuyển một cách an toàn, chất lựơng, kịp thời;
· Thực hiện được công tác an toàn trong lao động. 

2. Kiến thức 

· Vận dụng kiến thức về nhu cầu dinh dưỡng của tằm;
· Phương pháp vận chuyển;
· Kỹ năng lái xe;
· Tinh thần trách nhiệm cao.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Xe vận chuyển;
· Dâu;
· Dụng cụ đựng, ni lông, bạt che tủ…;
· Cân, sổ ghi chép, bút viết.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định được phương tiện vận chuyển lá dâu theo tuổi tằm. 


	Quan sát, đối chiếu với tiêu chuẩn phương tiện vận chuyển lá dâu cho tằm phù hợp với các tuổi.

	Bốc dỡ dâu. 
	Kiểm tra chất lượng dâu (không dập nát).

	Bảo đảm an toàn cho người và sản phẩm.
	Kiểm tra sự an toàn của xe và sản phẩm.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	BẢO QUẢN LÁ DÂU

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	G.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Bảo quản lá dâu gồm các bước chính để thực hiện công việc: Xác định diện tích bảo quản; lựa chọn tiêu chuẩn phòng bảo quản; rải dâu đều thành luống cao. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Xác định đủ diện tích bảo quản, thoáng, sạch bệnh;
· Lựa chọn được tiêu chuẩn phòng bảo quản phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở sản xuất;
· Bảo quản lá dâu đúng kỹ thuật thông qua rải dâu đều thành luống cao khoảng 20 - 30 cm, luống cách luống 30 – 40cm, không nén chặt dâu;
· Lá dâu tươi, không làm giảm phẩm chất lá dâu;
· Tủ dâu được giữ ẩm bằng bạt hoặc vải, bao bì ứơt;

· Đảo dâu 1 giờ đảo một lần, đảo đều dâu, luống dâu luôn luôn mát;
· Đảm bảo độ ẩm thường xuyên;
· Dâu không bị nóng trong quá trình bảo quản.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 
· Phân loại được các phương tiện vận chuyển lá dâu theo tuổi tằm;
· Tổ chức được việc thu gom, bốc vác sản phẩm lên phương tiên vận chuyển một cách an toàn, kịp thời;
· Thực hiện được công tác an toàn trong lao động. 

2. Kiến thức 

Vận dụng kiến thức về nhu cầu dinh dưỡng của tằm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Xe vận chuyển;
· Dâu lá, dâu cành;
· Dụng cụ đựng, ni lông, bạt che tủ…;
· Cân, giấy, bút.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Diện tích đảm bảo, thông thoáng, sạch bệnh.
	Quan sát, đo đạc, đối chiếu với tiêu chuẩn phòng bảo quản dâu phù hợp với các tuổi và quy mô nuôi tằm.

	Bảo quản dâu đúng kỹ thuật.

	Kiểm tra độ tươi của lá dâu, kiểm tra chất lượng dâu.

	Tủ dâu giữ ẩm bằng bạt hoặc vải, bao bì ứơt.
	Kiểm tra bạt đã phủ kín chưa, bạt có sạch bệnh hay không, kiểm tra cách tủ. 

	Đảo dâu đúng kỹ thuật.

	Theo dõi thời gian và kiểm tra mức độ nóng của dâu bằng tay.

	Đảm bảo, nhiệt độ, độ ẩm thường xuyên.
	Kiểm tra đo độ ẩm bằng ẩm kế.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, VẬT TƯ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	H.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Công việc chuẩn bị dụng cụ, vật tư gồm các bước chính để thực hiện công việc: Chọn dụng cụ, vật tư nuôi tằm; hợp đồng mua dụng cụ nuôi; vận chuyển dụng cụ về phòng nuôi nhằm đạt năng suất chất lượng tơ kén cao nhất.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị đủ về số lượng dụng cụ theo kế hoạch sản xuất;
· Chọn đũi đảm bảo chiều cao từ 2 – 2,5 m; khoảng cách giữa các ngăn từ 25 – 30 cm; mỗi ô đũi để được một nong tằm với đường kính nong 1 – 1,2 m;
· Lựa chọn nong bền, chắc, dễ vệ sinh sát trùng, có đường kính 1 – 1,2 m;
· Lựa chọn được dụng cụ theo tuổi tằm, đảm bảo lưới thay phân cho tằm con có kích thước mắt lưới 0,5 x 0,5 cm hoặc 1 x 1 cm; lưới thay phân cho tằm lớn có kích thước mắt lưới 2 x 2 cm;
· Lựa chọn né kén bền, chắc, thuận lợi cho tằm kết kén, dễ dàng trong gỡ kén;
· Các dụng cụ giấy bản, thớt, dao, đũa, panh, giá cho tằm ăn, lò than, bình xịt thuốc cầm tay, nhiệt ẩm kế, đế chống kiến được chuẩn bị đủ và đảm bảo chất lượng;
· Các vật tư đèn chiếu sáng, hệ thống thông gió, hệ thống điều chỉnh nhiệt, hệ thống lưới bảo vệ chống côn trùng được chuẩn bị đủ, đúng chủng loại;
· Hợp đồng mua bán dụng cụ, vật tư được lập rõ ràng, chính xác về số lượng, chất lượng, giá cả và phương thức thanh toán;
· Dụng cụ, vật tư theo hợp đồng có biên bản kèm theo được giao nhận đầy đủ;
· Các chứng từ liên quan được lưu giữ và giao nhận tiền được thực hiện thông qua thanh lý hợp đồng;
· Dụng cụ, vật tư được vận chuyển về phòng nuôi an toàn, không bị hư hỏng. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Dự toán dụng cụ, vật tư nuôi tằm cho 01 gam trứng giống;
· Lựa chọn được loại dụng cụ, vật tư phù hợp với đặc điểm khí hậu và tập quán vùng nuôi;
· Tính toán được số lượng dụng cụ, vật tư cần thiết theo quy mô sản xuất;
· Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp cơ bản;
· Soạn thảo hợp đồng mua bán, thanh lý hợp đồng;
· Vận chuyển dụng cụ, vật tư;

2. Kiến thức

· Quy trình kỹ thuật nuôi tằm;
· Soạn thảo văn bản hợp đồng mua bán;
· Sử dụng phương tiện vận chuyển;
· An toàn trong vận chuyển;
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Phòng nuôi tằm;
· Bản kế hoạch nuôi tằm;
· Danh mục các dụng cụ vật tư nuôi tằm;
· Tài liệu văn bản pháp lý về soạn thảo hợp đồng;
· Mẫu hợp đồng, thanh lý hợp đồng để tham khảo;
· Phương tiện vận chuyển, dụng cụ bốc dỡ;
· Giấy, bút, máy tính, sổ ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị được đủ về chủng loại, số lượng dụng cụ, vật tư.
	So sánh kết quả với bản kế hoạch nuôi tằm.



	Chọn được các dụng cụ đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát, đánh giá, đối chiếu với bản yêu cầu kỹ thuật đối với từng dụng cụ.

	Hợp đồng thành công mua bán dụng cụ, vật tư được ký kết thể hiện đầy đủ các nội dung và đúng thể thức.
	Đọc nội dung hợp đồng và đối chiếu các quy định.



	Giao nhận đúng và đủ dụng cụ vật tư.
	Đọc biên bản giao nhận dụng cụ vật tư, kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ theo hợp đồng.

	Thanh toán tiền và thanh lý hợp đồng đúng thủ tục tài chính.
	Kiểm tra thủ tục tài chính và lập biên bản thanh lý hợp đồng.

	Vận chuyển dụng cụ, vật tư về phòng nuôi an toàn, không bị hư hỏng.
	Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu thực tế.

	 An toàn lao động.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ÁNH SÁNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	H.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Lắp đặt hệ thống ánh sáng gồm các bước chính để thực hiện công việc: Quan sát tổng thể phòng nuôi tằm, hợp đồng thiết kế và lắp đặt, xây dựng nội qui, qui định sử dụng, kiểm tra đánh giá hệ thống, quyết định đưa vào sử dụng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Xác đinh được diện tích, cấu trúc của phòng nuôi tằm;

· Xác định được vị trí nuôi tằm; 

· Lập hợp đồng thiết kinh tế kỹ thuật theo qui định chung của pháp luật;

· Xác định được những nội dung được thể hiện trong hợp đồng một cách rõ ràng;

· Xây dựng được nội qui trong phòng tằm;
· Xây dựng được quy trình các bước vận hành sử dụng hệ thống ánh sáng; 

· Lắp đặt hệ thống ánh sáng đúng kỹ thuật;
· Hệ thống ánh sáng được vận hành thử;
· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Quan sát, đánh giá thực tế;
· Lập hợp đồng kinh tế kỹ thuật;
· Kiểm tra, giám sát.

2. Kiến thức

· Kỹ thuật nuôi tằm;
· Soạn thảo văn bản;
· An toàn lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Phòng nuôi tằm;
· Bản thiết kế phòng nuôi tằm;
· Giấy, bút, thước, sổ ghi chép;
· Dụng cụ vật tư.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá


	Hệ thống chiếu sáng hợp lý, phù hợp với cấu trúc phòng nuôi tằm.
	Đọc bản vẽ thiết kế hệ thống ánh sáng, đối chiếu với thực tế.

	Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đúng bản thiết kế, hợp lý và tiết kiệm.
	Giám sát, kiểm tra thực tế.



	Hệ thống ánh sáng hoạt động tốt.
	Kiểm tra, đánh giá hoạt động của hệ thống ánh sáng.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH LƯU THÔNG KHÍ VÀ BẢO VỆ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	H.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Lắp đặt hệ thống điều chỉnh lưu thông khí và bảo vệ gồm các bước chính để thực hiện công việc: Quan sát tổng thể phòng nuôi tằm, hợp đồng thiết kế và lắp đặt, xây dựng nội qui, qui định sử dụng, lắp lưới bảo vệ, kiểm tra đánh giá hệ thống;
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Xác định được diện tích, cấu trúc của phòng nuôi tằm;

· Xác định được vị trí lắp đặt thiết bị 

· Bản thiết kế hệ thống thông gió rõ ràng, chi tiết, khoa học, hợp lý so với cấu trúc của phòng tằm;
· Xây dựng được nội qui trong phòng tằm; 

· Xây dựng được qui trình sử dụng hệ thống lưu thông không khí;
· Diện tích lưới được lắp đủ, ngăn được sự xâm nhập của nhặng và các động vật hại

· Lắp đặt hệ thống lưu thông không khí được đúng yêu cầu kỹ thuật;
· Hệ thống lưu thông không khí được vận hành thử;
· An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Quan sát, đánh giá thực tế;
· Lập hợp đồng kinh tế kỹ thuật;
· Kiểm tra, giám sát.

2. Kiến thức

· Kỹ thuật nuôi tằm;
· Soạn thảo văn bản;
· An toàn lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Phòng nuôi tằm;
· Bản thiết kế phòng nuôi tằm;
· Giấy, bút, thước, sổ ghi chép;
· Dụng cụ vật tư;
· An toàn lao động.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Hệ thống thông gió hợp lý, phù hợp với cấu trúc phòng nuôi tằm.
	Đọc bản vẽ thiết kế hệ thống thông gió, đối chiếu với thực tế.

	Lắp đặt hệ thống thông gió đúng bản thiết kế, hợp lý và tiết kiệm.
	Giám sát, kiểm tra thực tế.



	Hệ thống thông gió hoạt động tốt.
	Kiểm tra, đánh giá hoạt động của hệ thống thông gió.

	An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	SẮP XẾP DỤNG CỤ NUÔI 

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	H.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sắp xếp dụng cụ nuôi gồm các bước chính để thực hiện công việc: Sắp xếp trong phòng tằm con; sắp xếp trong phòng tằm lớn; sắp xếp trong phòng chứa dâu; sắp xếp trong phòng lên né …nhằm bố trí các dụng cụ, thiết bị, vật tư trong phòng tằm hợp lý, thuận lợi cho việc sử dụng và chăm sóc tằm.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Đũi được kê ở nơi thông thoáng, có ánh sáng tán xạ và ánh sáng phân bố đều, cách tường 30 – 50 cm;
· Nong đang nuôi tằm được xếp ngay ngắn trên đũi, cách tường 20 cm;
· Đế cũi được kê chống kiến dưới chân đũi ngay ngắn, chính giữa chân đũi, đổ đầy nước vào đế;
· Đũi và nong chưa sử dụng được sắp xếp gọn gàng trong phòng, thuận lợi cho việc vệ sinh phòng tằm;
· Các dụng cụ giấy bản, thớt, dao, đũa, panh, giá cho tằm ăn, lò than, bình xịt cầm tay, bạt được chuẩn bị đầy đủ và để đúng nơi quy định;
· Bố trí vị trí dụng cụ, diện tích chứa dâu tằm con, tằm lớn hợp lý, thuận lợi cho việc sử dụng và đảm bảo hợp vệ sinh, dễ bảo quản.

· Né có tằm đang kết kén, dựng né được bố trí ở nơi có ánh sáng tán xạ, nghiêng 750;
· Né chưa sửa dụng được sắp xếp né gọn gàng, thuận tiện cho việc vệ sinh phòng đặt né;
· Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;
· Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Quan sát thực tế;
· Sắp xếp dụng cụ trong phòng;
· Lựa chọn quạt máy;
· Lắp đặt hệ thống quạt;
· Điện dân dụng;
· An toàn lao động;
· Phòng chống cháy nổ;
· Vệ sinh môi trường làm việc.

2. Kiến thức

· Kỹ thuật chăm sóc tằm;
· Các phương pháp bảo quản lá dâu;
· Bảo quản tằm lên né;
· An toàn lao động, vệ sinh môi trường;
· Phòng chống cháy nổ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Phòng nuôi tằm;
· Phòng bảo quản dâu;
· Phòng đặt né;
· Đũi, nong, né;
· Đế chống kiến;
· Giấy bản, thớt, dao, đũa, panh;
· Giá cho tằm ăn;
· Lò than, bình xịt cầm tay;
· Bạt;
· Dây điện, công tắc điện;
· Cầu dao điện, ổn áp điện.

        V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí và cách kê đũi. 
	Quan sát, kiểm tra trực tiếp.

	Xếp nong lên đũi ngay ngắn, cách tường 20 cm.
	Giám sát, kiểm tra, đánh giá thực tế.



	Đế chống kiến kê đúng quy định.
	Quan sát, kiểm tra trực tiếp.

	Lắp đặt hệ thống quạt máy hợp lý.
	Quan sát thực tế.

	Né dựng nghiêng 750.
	Quan sát, kiểm tra đúng độ nghiêng của né.

	Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác.
	Quan sát, đánh giá thực tế.



	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

	Phòng chống cháy nổ.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	ẤP TRỨNG TẰM

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	I.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Ấp trứng tằm gồm các bước chính để thực hiện công việc: Chuẩn bị trứng tằm, chuẩn bị phòng và dụng cụ ấp trứng, rải trứng lên dụng cụ ấp trứng đã lót báo hoặc giấy (treo trứng dính), ấp trứng nhằm trứng phát dục đều.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Xác định được lượng trứng tằm giống cần nuôi/lứa phù hợp với diện tích nhà tằm, công lao động, khả năng cung cấp lá dâu;
· Chọn được phòng ấp trứng theo các tiêu chuẩn: hợp vệ sinh, thông thoáng, dễ điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ và thuận lợi trong quá trính ấp trứng;
· Chọn được dụng cụ ấp trứng không ảnh hưởng xấu tới chất lượng trứng, chống kiến, động vật hại;
· Xử lý được dụng cụ ấp trứng bao gồm: Rửa dụng cụ bằng nước sạch, xử lý dụng cụ bằng formol;
· Treo trứng hoặc rải đều một lớp trứng mỏng lên dụng cụ ấp trứng;
· Kiểm tra mặt trứng thường xuyên để xác định giai đoạn phát dục của trứng;
· Thu gom trứng rời bằng chổi lông;
· Đảo đều trứng thường xuyên và liên tục để trứng tằm phát dục đồng đều;
· Thao tác các bước công việc chuẩn xác;
· Phòng chống kiến mối;
· Thời gian thực hiện ấp trứng tuân thủ đúng quá trình phát dục. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Tính toán được lượng trứng tằm cần băng;
· Thực hiện được công việc ấp trứng.

2. Kiến thức 

· Phân biệt được khả năng phát dục của trứng tằm qua các giai đoạn;
· Vận dụng các kiến thức về sinh lý tằm, bệnh tằm,giống tằm, khí tượng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Giấy báo, bao bì;
· Phòng ấp trứng;
· Dụng cụ ấp trứng: nong, mẹt, kệ, vải đen…;
· Nhiệt kế, ẩm kế, lông gà;
· Thuốc, vôi xử lý phòng, dụng cụ;
· Trứng tằm và các vật liệu khác;
· Chổi lông gà.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định được lượng trứng tằm giống cần nuôi. 


	Căn cứ vào vật tư, dụng cụ, nhà nuôi, nguồn lao động, sản lượng vườn dâu, tài chính.

	Chọn phòng, vị trí ấp trứng hợp lý. 


	Quan sát trực tiếp phòng ấp trứng, kiểm tra độ thông thoáng, kiểm tra bằng nhiệt độ,ẩm độ.

	Treo rải trứng lên dụng cụ ấp trứng.
	Kiểm tra trực tiếp dụng cụ và đánh giá khả năng thực hiện.

	San đảo trứng đều.
	Quan sát trực tiếp san đảo trứng đã đều chưa.

	Phòng chống được kiến mối
	Quan sát trực tiếp phòng ấp trứng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	HÃM TỐI TRỨNG TẰM

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	I.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Hãm tối trứng tằm gồm các bước chính để thực hiện công việc: Chuẩn bị vị trí và dụng cụ hãm tối, kiểm tra màu sắc mặt trứng để xác định giai đoạn phát dục của trứng đưa trứng vào hãm tối trứng nhằm cho trứng phát dục và nở đồng đều.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Phòng ấp trứng phải thoáng khí;
· Có khả năng điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ và ánh sáng;
· Khử trùng phòng ấp trứng sạch nguồn bệnh;
· Dụng cụ, vật liệu hãm trứng phải phù hợp và sạch bệnh;
· Kiểm tra màu sắc trứng để đánh giá chính xác giai đoạn phát dục;
· Quyết định được thời điểm hãm tối;
· Kiểm tra độ tối của phòng ấp trứng, đảm bảo tối 100%;
· Đảo trứng 3- 4 giờ/lần;
· Đánh giá được mức độ phát dục của trứng thông qua màu sắc của mặt trứng;
· Phòng chống kiến mối.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Tính thời gian hãm tối;
· Xác định các vật liệu, dụng cụ;
· Làm được các thao tác trong quá trình hãm tối trứng tằm.

2. Kiến thức 

· Yêu cầu ngoại cảnh của trứng tằm;
· Giải phẫu sinh lý tằm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Phòng ấp trứng có hệ thống điều tiết ánh sáng;
· Giấy báo, vải tối màu;
· Giấy bút.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Phòng ấp trứng phải thoáng khí và có khả năng điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ, độ tối tuyệt đối, sạch bệnh.
	Kiểm tra trực tiếp phòng ấp trứng về độ thoáng khí dùng nhiệt kế, ẩm kế để kiểm tra.

	Dụng cụ, vật liệu hãm trứng phải phù hợp và sạch bênh.
	Kiểm tra các dụng cụ bằng mắt quan sát.



	 Kiểm tra màu sắc trứng, đánh giá chính xác tỷ lệ chuyển màu.
	Theo dõi thời gian và quan sát trực tiếp trên mặt trứng đã gim đều chưa.

	Kiểm tra độ tối của phòng ấp trứng.
	Quan sát độ tối của phóng ấp trứng.

	Kiểm tra đánh giá mức độ ghim của mặt trứng. 
	Quan sát kiểm tra trứng.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHUẨN BỊ BĂNG TẰM

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	I.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Chuẩn bị băng tằm gồm các bước chính để thực hiện công việc: Chuẩn bị dụng cụ băng tằm, dụng cụ bảo quản lá dâu. Lót giấy báo lên nong băng tằm, hái lá dâu băng tằm. bảo quản lá dâu để sẵn sàng băng tằm.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ số lượng, phù hợp với băng tằm;
· Tiêu diệt được các nguồn bệnh trên dụng cụ tránh lây bệnh cho tằm;
· Lót báo trong nong kín, phẳng và sạch bệnh.

· Xác định được vị trí hái lá dâu băng tằm: lá thứ nhất và thứ 2 trên cây;
· Kiểm tra chất lượng lá dâu phải mềm, có màu xanh vàng;
· Xếp lá dâu theo trật tự thành bó;
· Bảo quản lá dâu trước khi băng tằm trong chum, vại (lu) hoặc bao bì đảm bảo tươi, không dập nát và không tăng nhiệt.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Tính toán được thời gian băn;
· Tính toán được lượng dâu hái;
· Tính toán được số lượng dụng cụ cần thiết;
· Xác định được tỷ lệ nở của trứng tằm.

2. Kiến thức 

· Giải phẫu sinh lý tằm;
· Đặc điểm thực vật học của cây dâu;
· Khí tượng học. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Trứng tằm đã qua giai đoạn ấp và hãm tối;
· Phòng nuôi tằm;
· Dâu lá;
· Dao, thớt, giấy báo, nong, lưới;
· Lông gà làm chổi quét tắm con.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị đúng và đủ dụng cụ. 


	Đếm dụng cụ. Trực tiếp kiểm tra độ sạch của dụng cụ.

	Lót báo lên nong băng tằm, phẳng và sạch bệnh.
	Kiểm tra dụng cụ đã lót báo chưa.



	Hái đúng lá dâu để băng tằm. 


	Kiểm tra, quan sát số lượng chất lượng lá dâu.

	Bảo quản lá dâu đúng kỹ thuật.
	Kiểm tra độ tươi của lá dâu. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	KÍCH THÍCH ÁNH SÁNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	I.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Kích thích trứng nở tập trung là một công việc bao gồm các bước: Đánh giá tỷ lệ nở, xác định thời điểm băng tằm, rải trứng tằm lên nong đã lót báo sẵn, điều chỉnh ánh sáng thích hợp nhằm kích thích cho tằm nở tập trung.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Đánh giá được tỷ lệ nở của trứng phải trên 85%; 

· Quyết định thời điểm rải trứng;
· Quyết định độ sáng kích thích ánh sáng;
· Điều chỉnh ánh sáng phù hợp;
· Điều chỉnh nhiệt độ ≥ 230 c, ẩm độ không khí khoảng > 80%;
· Chống kiến, mối;
· Thao tác các bước công việc chuẩn xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Xác định được tỷ lệ nở của trứng;
· Nhận định thời gian băng tằm;
· Thực hiện được việc điều chỉnh ánh sáng.

2. Kiến thức 

· Giải phẫu sinh lý tằm;
· Khí tượng học.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Trứng tằm đã qua thời gian ấp, hãm trứng;
· Phòng nuôi, nong đũi, giấy báo;
· Nhiệt kế, ẩm kế.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Đánh giá được tỷ lệ trứng nở. 


	Kiểm tra trực tiếp bằng cảm quan, lấy mẫu tính phần trăm.

	Quyết định được thời điểm rải trứng.
	Quan sát bề mặt trứng. 

	Cung cấp được ánh sáng phù hợp.
	Quan sát mức độ tối để đánh giá.

	Thao tác các bước công việc. 
	Quan sát thao tác. 



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	BĂNG TẰM CON

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	I.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Băng tằm con là một công việc bao gồm các bước: Kiểm tra tỷ lệ trứng nở, xếp lá dâu, thái lá dâu hoặc rạch lá dâu theo chiều dọc lá, đảo lá dâu đã thái, đặt lưới hoặc giấy có đục lỗ để băng tằm, rải lá dâu băng tằm nhằm loại bỏ triệt để vỏ trứng, trứng không nở, tằm yếu và cho tằm ăn bữa ăn đầu tiên.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Quan sát được tỷ lệ nở của trứng;
· Đánh giá được sức khỏe của tằm con;
· Lá dâu được cắt thành từng mảnh dài dọc theo lá hoặc thái lá dâu từng sợi dài, rộng 3 – 5mm;
· Lá dâu được rải đều lên tằm con đã nở;
· Dâu tiếp xúc với tằm;
· Gom tằm tạo mô tằm gọn gàng;
· Ngăn chặn được kiến và các động vật hại tằm bằng biện pháp cách ly (kê chân đũi bằng bát nước, bôi thuốc trừ kiến vào chân, buộc giẻ tẩm dầu nhờt);
· Thao tác các bước công việc chuẩn xác, nhanh gọn;
· Đảm bảo vệ sinh tuyệt đối.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Đánh giá được tỷ lệ nở của trứng;
· Thực hiện được việc chọn thời điểm băng tằm;
· Phân loại được lá dâu băng và cho tằm ăn bữa đầu tiên;
· Thực hiện được các thao tác cắt, thái lá dâu băng tằm và cho tằm ăn.

2. Kiến thức 

· Giải phẫu sinh lý tằm;
· Kỹ thuật nuôi tằm;
· Bệnh tằm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Trứng tằm đã qua thời gian ấp trứng;
· Phòng nuôi;
· Nhiệt kế, ẩm kế, thuốc sát trùng…;
· Nong đủi, dao, thớt;
· Giấy báo;
· Lá dâu.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Đánh giá chính xác tỷ lệ nở của trứng. 


	Kiểm tra trực tiếp bằng cảm quan, lấy mẫu tính phần trăm.

	Điều chỉnh được các yếu tố ngoại cảnh.
	Quan sát trực tiếp bằng cảm quan, nhiệt kế, ẩm kế.

	Thái lá dâu đúng yêu cầu. 
	Kiểm tra trực tiếp độ nhỏ dâu đã thái

	Rải lá dâu đã cắt hoặc thái đều lên mô tằm con.
	Quan sát trực tiếpbằng cảm quan.

	Rải dâu cho tằm ăn lần đầu tiên.          
	Quan sát dâu rải đồng đều trên mô.

	Tạo mô tằm tròn đều, thấp. 
	Quan sát mô tằm đã gọn gàng chưa.

	Phòng chống được và các động vật hại tằm.
	Kiểm tra trực tiếp.

	Đảm bảo vệ sinh môi trường phòng tằm sạch sẽ.


	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	TÁCH RIÊNG TẰM CON 

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	I.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Tách riêng tằm con là một công việc bao gồm các bước: Kiểm tra mức độ tằm lên dâu để quyết định việc tách tằm con ra khỏi vỏ trứng, chuyển tằm sang nong nuôi tằm con, thu gom tằm sót, san tằm đều trên nong, thu gom vỏ trứng và trứng chưa nở để quyết định việc xử lý tiếp, vệ sinh phòng tằm.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Đánh giá lượng tằm lên dâu đảm bảo tỷ lệ của trứng phải trên 95%;
· Nhấc lưới hoặc gắp mảnh lá dâu có tằm nhẹ nhàng sang nong khác đã lót báo trước;
· Tách tằm con hoàn toàn ra khỏi vỏ trứng, trứng không nở;

· Xẻ dọc lá dâu đặt lên mô trứng gom tằm sót sang nong nuôi tằm con, không bỏ sót và an toàn cho tằm con;
· San đều mô tằm, đảm bảo mật độ tằm;
· Kiểm tra nong tằm lần cuối tằm lên đều thì cho ăn;
· Thao tác các bước công việc chuẩn xác, nhanh gọn;
· Đảm bảo vệ sinh tuyệt đối.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Xác định được tỷ lệ tằm lên dâu;
· Thực hiện được việc chọn thời điểm tách tằm ra khỏi vỏ trứng;
· Tách được tằm con ra khỏi vỏ trứng và trứng chưa nở;
· Thực hiện được các thao tác cắt dâu, chuyển tằm, gom tằm, gom trứng.

2. Kiến thức 

· Giải phẫu sinh lý tằm;
· Kỹ thuật nuôi;
· Bệnh tằm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Tằm con;
· Phòng nuôi;
· Nhiệt kế, ẩm kế, thuốc sát trùng…;
· Nong đũi, dao, thớt, đũa, lưới, chổi lông gà;
· Giấy báo;
· Lá dâu.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Đánh giá được lượng tằm lên dâu. 
	Quan sát mức độ tằm lên dâu.

	Nhấc lưới hoặc lá dâu và tằm con sang nong khác đã lót báo trước.
	Kiểm tra nong đã lót báo chưa, nhấc lưới một cách nhẹ nhàng.

	Thu gom vỏ trứng, trứng chưa nở, tằm con.
	Quan sát vỏ trứng đã tách có còn tằm sót không, vỏ đã tách hết ra khỏi tằm băng chưa.

	Gom tằm sót.

	Theo dõi các thao tác, đánh giá khả năng thành thạo.

	San đều mô tằm, đảm bảo mật độ trên mô.
	Quan sát mức độ đồng đều của mô tằm.

	Cho tằm ăn bữa đầu tiên.
	Quan sát dâu đã thái, rải dâu có đều không.

	Thao tác các bước công việc chuẩn xác, nhanh gọn.
	Quan sát thao tác.



	Đảm bảo vệ sinh tuyệt đối.
	Kiểm tra vệ sinh phòng tằm, dụng cụ nuôi.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	XỬ LÝ TRỨNG NỞ MUỘN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	I.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Xử lý trứng nở muộn là một công việc bao gồm các bước: Kiểm tra tỷ lệ trứng nở chưa nở, quyết định ấp tiếp (hủy bỏ), hãm tối trứng tằm ghim, điều chỉnh nhiệt độ phòng tằm, rải lá dâu băng tằm nhằm đảm bảo kế hoạch nuôi tằm.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Quyết định được việc xử lý trứng nở muộn đủ số lượng tằm nuôi căn cứ vào lượng trứng tằm nở muộn và sức khỏe của tằm nở muộn ;
· Hãm tối trứng nở muộn đúng quy định về ánh sáng tối tuyệt đối, nhiệt độ ≥ 23oC, ẩm độ không khí khoảng 80%;
· Thực hiện được việc băng tằm nở muộn;
· Thao tác các bước công việc chuẩn xác, nhanh gọn;
· Đảm bảo vệ sinh khu vực nuôi tằm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Xác định tỷ lệ nở của trứng;
· Thực hiện được việc hãm tối;
· Thực hiện được việc chọn thời điểm băng tằm;
· Thực hiện được băng tằm.

2. Kiến thức 

· Vận dụng kiến thức về dinh dưỡng, giải phẫu sinh lý tằm;
· Vận dụng kiến thức kỹ thuật nuôi;
· Vận dụng kiến thức bệnh tằm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Trứng tằm nở muộn;
· Phòng nuôi;
· Nhiệt kế, ẩm kế, thuốc sát trùng…;
· Nong đủi, dao, thớt;
· Giấy báo;
· Lá dâu.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định được lượng trứng tằm nở muộn để quyết định. 
	Quan sát đánh giá số lượng trứng.

	Điều tiết được yếu tố ngoại cảnh xử lý trứng tằm nở muộn.
	Kiểm tra phòng ấp, dụng cụ hãm tối. 

	Băng tằm.
	Rải dâu phủ kín đều lên tằm.

	Thao tác các bước công việc chuẩn xác, nhanh gọn.
	Quan sát các thao tác.

	Vệ sinh phòng bệnh.
	Kiểm tra thực tế.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	BẢO QUẢN TẰM CON 

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	I.08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Bảo quản tằm con là một công việc bao gồm các bước: San tằm đảm bảo mật độ, tạo mô tằm, phòng ngừa các côn trùng, động vật gây hại không để mất tằm con.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Chuẩn bị dụng cụ, vật tư đầy đủ, dụng cụ nuôi đã sát trùng, không còn mầm bệnh gây hại cho tằm;
· San tằm đảm bảo mật độ nuôi.
· Gom gọn mô tằm, mô tằm đều, phẳng, không bỏ sót tằm con;
· Rây đều vôi bột hoặc clorua vôi lên mình tằm để sát trùng mình tắm;
· Kê đậy tằm chống cho kiến, thằn lằn tấn công, đảm bảo an toàn cho tằm con;
· Điều chỉnh được nhiệt ẩm độ cho phù hợp;
· Dọn vệ sinh phòng, kiểm tra an toàn cho tằm lần cuối.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Tính được số lượng dụng cụ, trang thiết bị, diện tích phòng nuôi;
· Thực hiện được việc san gom tằm;
· Thực hiện được các thao tác phòng chống kiến tấn công

2. Kiến thức 

· Giải phẫu sinh lý tằm;
· Kỹ thuật nuôi;
· Bệnh tằm. 

· IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Tằm con;
· Phòng nuôi;
· Nhiệt kế, ẩm kế, thuốc sát trùng…;
· Nong đủi, dao, thớt, lưới;
· Giấy báo;
· Lá dâu.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị dụng cụ, vật tư. 
	Đếm số lượng dụng cụ, vật tư so sánh với kế hoạch dụng cụ.

	San gom tằm.
	Kiểm tra trực tiếp.



	Xử lý mình tằm.
	Rải vôi bột hoặc Ciorua vôi lên mình tằm phải đều.

	Điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ cho phù hợp.
	Kiểm tra bằng nhiệt kế và ẩm kế về nhiệt độ và ẩm độ.



	Dọn vệ sinh phòng, kiểm tra an toàn phòng tằm lần cuối trước khi rời khỏi nhà tằm.
	Dọn sách lá dâu thừa, kiểm tra nước trong bát kê chân đủi, kiểm tra các côn trùng, động vật gây hại.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	XÁC ĐỊNH LỊCH HÁI DÂU

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	J.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Xác định lịch hái dâu cho tằm ăn bao gồm các bước: Xác định lượng dâu cho lứa tằm, xác định lượng dâu cho từng tuổi, xác định lượng dâu hái trong ngày, lên kế hoạch thu hái nhằm cung cấp đủ số lượng và chất lượng lá dâu.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lượng dâu tằm lưỡng hệ cần dùng cho 20 gram trứng/lứa nuôi: 550 – 600 kg;
· Lượng dâu cho tằm lưỡng hệ tuổi 1: 1 – 2 kg;
· Lượng dâu cho tằm lưỡng hệ tuổi 2: 5 – 6 kg;
· Lượng dâu cho tằm lưỡng hệ tuổi 3: 20 – 25 kg;
· Lượng dâu cho tằm lưỡng hệ tuổi 4: 80 – 90 kg;
· Lượng dâu cho tằm lưỡng hệ tuổi 5: 450 – 475 kg;
· Xác định được lượng dâu cho tằm ăn trong 1 ngày đêm, đảm bảo tằm không bị đói.

· Tằm tuổi 4 cần 20 – 23 kg dâu trong một ngày đêm;
· Tằm tuổi 5 cần 83 – 89 kg dâu trong một ngày đêm;
· Lên kế hoạch thu hái dâu kịp thời cung cấp dâu cho tằm ăn. Kế hoạch phải chi tiết, bao gồm ngày hái dâu, lượng dâu cần hái, nếu mua dâu phải có giá thành;
· Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp cơ bản;
· Chuẩn bị đầy đủ lá dâu cho tằm ăn cho cả lứa nuôi, đảm bảo tằm không bị đói;
· Thao tác tính toán chính xác;
· Thời gian thực hiện theo định mức từng bước công việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Liệt kê, tính toán lượng dâu cho tằm ăn;
· Tính tổng chi phí mua dâu;
· Quan sát thực tế;
· Lập kế hoạch;
· Giao tiếp;
· Sử dụng máy tính.

2. Kiến thức

· Kỹ thuật nuôi tằm;
· Giải phẫu sinh lý tằm;
· Kỹ thuật cho tằm ăn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Phòng nuôi tằm;
· Phòng bảo quản dâu;
· Sổ ghi chép, giấy, bút;
· Máy tính cá nhân;
· Biểu mẫu kế hoạch thu hái dâu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tính chính xác lượng dâu cho tằm ăn trong một lứa nuôi.
	Kiểm tra, đối chiếu với quy trình kỹ thuật nuôi.

	Tính chính xác lượng dâu cho tằm ăn trong mỗi tuổi.
	Kiểm tra, đối chiếu với quy trình kỹ thuật nuôi.

	Tính chính xác lượng dâu cho tằm ăn trong một ngày đêm.
	Kiểm tra, đối chiếu với quy trình kỹ thuật nuôi.

	Lập được kế hoạch thu hái dâu cho cả lứa tằm rõ ràng, chi tiết.
	Kiểm tra, đánh giá, đối chiếu với bản kế hoạch mẫu.

	Thời gian thực hiên theo định mức từng bước công việc.
	Đối chiếu với định mức.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	VẬN CHUYỂN TẰM CON

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	J.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vận chuyển tằm con là công việc di chuyển tằm con từ nơi nuôi tằm con tập trung đến các cơ sở nuôi tằm lớn, bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện; quan sát tằm; dồn tằm; di chuyển tằm lên xe; bảo quản tằm trong vận chuyển; di chuyển tằm vào phòng nuôi.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chủng loại dụng cụ, phương tiện;
· Chọn được những tằm bắt đầu ngủ dậy 4 để vận chuyển;
· Dồn tằm cẩn thận, không làm sát thương mình tằm, loại bỏ tằm yếu, tằm bệnh;
· Đảm bảo mật độ tằm trên nong thích hợp, không dồn tằm quá dày;
· Di chuyển tằm lên xe và vào phòng nuôi nhẹ nhàng, tránh làm sát thương mình tằm, mật độ tằm trên nong đồng đều;
· Trong vận chuyển tránh gió lùa, nắng chiếu trực tiếp vào tằm, đảm bảo khay tằm thông thoáng;
· Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;
· Thời gian thực hiện theo định mức;
· Đảm bảo an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Liệt kê, tính toán đủ số lượng và chủng loại dụng cụ, phương tiện cần dùng;
· Quan sát, nhận định, đánh giá tuổi tằm;
· Vận chuyển tằm;
· Bảo quản tằm;
· Sử dụng phương tiện vận chuyển.

2. Kiến thức

· Giải phẫu sinh lý tằm;
· Kỹ thuật nuôi tằm;
· An toàn lao động;
· An toàn giao thông.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Cơ sở sản xuất tằm con;
· Cơ sở sản xuất tằm lớn;
· Khay, nong, thùng đựng tằm con;
· Tằm bắt đầu dậy tuổi 4;
· Giá kê;
· Dụng cụ vận chuyển;
· Xe vận chuyển.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị đủ về số lượng và chủng loại dụng cụ, phương tiện.
	Kiểm tra, so sánh với bản kế hoạch vận chuyển tằm.

	Chọn đúng gia đoạn phát dục của tằm không bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển.
	Quan sát, đánh giá.

	Dồn tằm đúng kỹ thuật.
	Giám sát, kiểm tra thực tế.

	Bảo quản tằm đúng kỹ thuật.
	Giám sát, kiểm tra thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.


	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về an toàn lao động.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHO TẰM CON ĂN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	J.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Cho tằm con ăn bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ- nguyên liệu, lựa chọn lá dâu, xếp lá dâu, thái lá dâu, cho tằm con ăn đảm bảo đầy đủ và phù hợp sinh lý tằm.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chủng loại dụng cụ cho tằm ăn;
· Sát trùng dụng cụ sạch sẽ;
· Chọn được lá dâu theo tuổi tằm, không sâu bệnh. Đối với tằm tuổi 1 chọn lá dâu ở vị trí thứ 2 – 3 từ búp xuống. Đối với tằm tuổi 2 chọn lá ở vị trí thứ 3 – 4 từ búp xuống. Đối với tằm tuổi 3 chọn lá dâu ở vị trí thứ 4 – 6 từ búp xuống;
· Xếp lá dâu gọn và đúng một chiều theo cuống lá;
· Đối với tằm tuổi 1: Thái sợi dâu có bề rộng 0,2 cm hoặc thái vuông 1cm x 1cm;
· Đối với tằm tuổi 2: Thái sợi dâu có bề rộng 0,5 cm hoặc thái vuông khoảng 1,5 - 2 cm;
· Đối với tằm tuổi 3: Thái lát dâu có bề rộng 1 cm hoặc thái vuông khoảng 2 - 3 cm;
· Rải lá dâu nới rộng mô tằm 1 – 2 cm;
· Cho tằm ăn vòng quanh mô tằm từ ngoài vào trong giữa mô tằm;
· Lá dâu được rải đồng đều ở tất cả các vị trí trên nong tằm;
· Sau 10 - 15 phút quan sát cho tằm ăn bổ sung những vị trí dâu ít;
· Đảm bảo mô tằm sau khi rắc dâu xong bằng phẳng, lá dâu che kín tằm;
· Thời gian thực hiện theo định mức;
· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường nơi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Liệt kê, tính toán chủng loại, số lượng dụng cụ cần dùng;
· Sát trùng dụng cụ;
· Chọn lá dâu đạt tiêu chuẩn;
· Nhận biết giai đoạn sinh trưởng, phát dục của tằm;
· Thái lá dâu cho tằm ăn;
· Rải lá dâu cho tằm ăn.

2. Kiến thức

· Giải phẫu sinh lý tằm;
· Kỹ thuật nuôi tằm con;
· Sát trùng dụng cụ;
· Kỹ thuật thu hái lá dâu;
· Vệ sinh môi trường.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Phòng nuôi tằm con;
· Dao, thớt;
· Lông gà;
· Giấy bản, báo lót;
· Lá dâu;
· Nong;
· Đũa;
· Giá cho tằm ăn;
· Dụng cụ vệ sinh.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chủng loại dụng cụ.
	Đối chiếu với bản liệt kê dụng cụ cho tằm ăn.

	Dụng cụ đã sát trùng sạch sẽ.
	Quan sát, kiểm tra dụng cụ.

	Chọn lá dâu đạt tiêu chuẩn theo tuổi tằm.
	Kiểm tra, đánh giá thực tế.

	Thái lá dâu đúng kích thước.
	Giám sát thao tác của học viên, đối chiếu với quy trình kỹ thuật.

	Rải lá dâu đúng kỹ thuật.


	Giám sát thao tác của người thực hiện, đối chiếu với quy trình kỹ thuật.

	Thời gian thực hiện theo định mức.


	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHO TẰM LỚN ĂN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	J.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Cho tằm lớn ăn bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ-lá dâu, đảo lá dâu, kiểm tra nong tằm, đặt lưới thay phân, cho tằm ăn, bổ sung lá dâu nhằm cho tằm ăn đủ, tạo thông thoáng nong tằm và loại bỏ nguồn bệnh.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị đầy đủ về chủng loại, số lượng dụng cụ cần dùng;
· Chọn được lá dâu phù hợp: thuần thục, loại bỏ ngọn non, lá vàng, lá bị sâu bệnh, lá héo, úa;
· Đảo tơi, đều lá dâu và cành dâu;
· Đảm bảo lá dâu không bị ướt;
· Xác định chính xác lượng dâu cần thiết cho tằm ăn;
· Điều chỉnh mật độ tằm phù hợp, không làm tổn thương tằm;
· Loại bỏ hoàn toàn tằm bệnh, tằm kẹ, tằm chết;
· Chọn được lưới có mắt lưới 2 x 2 cm. Đặt lưới thay phân phẳng, tiếp xúc với tằm và kín nong tằm;
· Lá dâu được rải đều trong nong tằm. Động tác rải dâu từ từ, nhẹ nhàng, tránh làm tổn thương tằm;
· Bổ sung lá dâu cho tằm sau khi cho ăn 15 – 20 phút;
· Đảm bảo cho tằm ăn đủ dâu;
· Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;
· Thời gian thực hiện theo định mức;
· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh phòng tằm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Liệt kê, tính toán chủng loại và số lượng dụng cụ cần dùng;
· Tính toán đủ lượng dâu cần cho tằm ăn;
· Chọn lá dâu đạt tiêu chuẩn;
· Quan sát, điều chỉnh mật độ tằm;
· Nhận biết tằm bệnh, tằm khỏe;
· Chọn lưới thay phân;
· Đặt lưới thay phân;
· Rải dâu cho tằm ăn.

2. Kiến thức

· Giải phẫu sinh lý tằm;
· Kỹ thuật nuôi tằm lớn;
· Sát trùng dụng cụ;
· Sinh lý thực vật;
· Kỹ thuật thu hái lá dâu;
· Bệnh tằm;
· Vệ sinh môi trường;
· An toàn lao động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Phòng nuôi tằm lớn;
· Giấy bản; Lá dâu; 

· Nong; Giá cho tằm ăn;
· Dụng cụ vệ sinh.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chủng loại dụng cụ cho tằm ăn.
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng dụng cụ cần dùng cho tằm ăn.

	Dụng cụ được sát trùng sạch sẽ.
	Kiểm tra, đánh giá thực tế.

	Loại bỏ hoàn toàn tằm bệnh, tằm kẹ, tằm chết.
	Giám sát, kiểm tra, đánh giá nong tằm.

	Điều chỉnh mật độ tằm phù hợp, không làm tổn thương tằm.
	Giám sát thao tác của học viên.



	Chọn lá dâu đạt tiêu chuẩn.
	Kiểm tra, đánh giá thực tế.

	Đặt lưới thay phân đúng kỹ thuật.
	Giám sát thao tác của học viên và đối chiếu với qui trình kỹ thuật.

	Rải lá dâu đúng kỹ thuật.
	Giám sát thao tác của học viên và đối chiếu với qui trình kỹ thuật.

	Cho tằm ăn đảm bảo tằm ăn không thừa không thiếu dâu.
	Kiểm tra biểu hiện của tằm sau khi cho ăn xong.

	Thời gian thực hiện theo định mức.


	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THAY PHÂN TẰM BẰNG TAY

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	J.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thay phân tằm bằng tay là công việc bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ, thực hiện thay phân, nhặt tằm sót, gom phân và xác dâu, thu dọn phòng tằm nhằm loại bỏ chất thải của tằm và lượng dâu ăn thừa tạo nong tằm thông thoáng.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chủng loại dụng cụ cần dùng;
· Dụn cụ được sát trùng sạch sẽ;
· Loại bỏ hoàn toàn tằm bệnh, tằm kẹ, tằm chết khỏi nong tằm;
· Clorua vôi được rây đều lên nong tằm ở tất cả các vị trí;
· Gom gọn tằm thành mô nhỏ và chuyển sang nong mới, không làm sát thương mình tằm, không làm sót tằm trên nong;
· San đều tằm với mật độ thích hợp;
· Gom toàn bộ dâu thừa và phân gọn gàng, không làm vương vãi phân trên nền nhà, đổ phân ra xa phòng nuôi tằm và đúng nơi quy định.;

· Xếp gọn dụng cụ thay phân;
· Vệ sinh sạch sẽ phòng tằm;
· Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;
· Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Liệt kê, tính toán số lượng và chủng loại dụng cụ cần dùng;
· Sát trùng dụng cụ;
· Nhận biết tằm bệnh, tằm khỏe;
· Thay phân tằm bằng tay;
· Quan sát, nhận định, đánh giá tình hình tằm trên nong;
· Vệ sinh phòng tằm.

2. Kiến thức

· Giải phẫu sinh lý tằm;
· Kỹ thuật nuôi tằm;
· Kỹ thuật thay phân tằm;
· Bệnh tằm;
· Vệ sinh, sát trùng dụng cụ;
· Bảo vệ môi trường.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Phòng nuôi tằm;
· Nong;
· Giá đỡ cho tằm ăn;
· Giấy bản;
· Dụng cụ đựng phân;
· Thuốc sát trùng;
· Chậu đựng tằm bệnh, tằm chết;
· Dụng cụ vệ sinh phòng tằm.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chủng loại dụng cụ cần dùng.
	Kiểm tra, đối chiếu với bản dụng cụ cần dùng để thay phân.

	Sát trùng dụng cụ sạch sẽ.
	Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu với quy định về sát trùng dụng cụ.

	Loại bỏ hoàn toàn tằm bệnh, tằm kẹ, tằm chết.
	Kiểm tra, đánh giá thực tế.



	Gom tằm đúng kỹ thuật.


	Giám sát, kiểm tra người làm và đối chiếu với quy trình kỹ thuật.

	San tằm đúng mật độ.
	Quan sát, kiểm tra, đánh giá thực tế.

	Đổ phân đúng nơi qui định.
	Kiểm tra nơi đổ phân.

	Xếp dụng cụ gọn gàng.
	Quan sát, đánh giá thực tế.

	Vệ sinh phòng tằm sạch sẽ.
	Kiểm tra phòng tằm sau khi vệ sinh.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THAY PHÂN TẰM BẰNG LƯỚI

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	J.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Thay phân tằm bằng lưới bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ, đặt lưới thay phân, nhấc lưới thay phân, nhặt tằm sót, gom phân và xác dâu, thu dọn phòng tằm nhằm tách tằm ra khỏi chất thải của tằm và lượng dâu ăn thừa.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chủng loại dụng cụ cần dùng;
· Dụng cụ được sát trùng sạch sẽ;
· Loại bỏ hoàn toàn tằm bệnh, tằm kẹ, tằm chết khỏi nong tằm;
· Chọn được lưới thay phân thích hợp có kích thước mắt lưới 0,5 x 0,5 cm hoặc 1 x 1cm theo tuổi tằm con; lưới thay phân cho tằm lớn có kích thước mắt lưới 2 x 2 cm;
· Đặt lưới thay phân đảm bảo sát tằm, phẳng trước khi thay phân từ 2-3 bữa dâu;
· Nhấc lưới nhẹ nhàng, đều tay, không dồn tằm, không làm sát thương mình tằm;
· Tằm được san đều với mật độ thích hợp, không làm sót tằm;
· Gom toàn bộ dâu thừa và phân gọn gàng, không làm vương vãi phân trên nền nhà, đổ phân ra xa phòng nuôi tằm và đúng nơi qui định;
· Dụng cụ thay phân được xếp gọn gàng;
· Vệ sinh sạch sẽ phòng tằm;
· Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;
· Thời gian thực hiện theo định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Liệt kê, tính toán số lượng và chủng loại dụng cụ cần dùng;
· Sát trùng dụng cụ;
· Nhận biết tằm bệnh, tằm khỏe;
· Thay phân tằm bằng lưới;
· Quan sát, nhận định, đánh giá tình hình tằm trên nong;
· Vệ sinh phòng tằm.

2. Kiến thức

· Giải phẫu sinh lý tằm;
· Kỹ thuật nuôi tằm;
· Kỹ thuật thay phân tằm bằng lưới;
· Bệnh tằm;
· Bảo vệ môi trường.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Phòng nuôi tằm;
· Nong;
· Giá đỡ cho tằm ăn;
· Dụng cụ đựng phân;
· Chậu đựng tằm bệnh, tằm chết;
· Dụng cụ vệ sinh phòng tằm;
· Lưới thay phân.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chủng loại dụng cụ cần dùng.
	Kiểm tra, đối chiếu với bản dụng cụ cần dùng để thay phân.

	Sát trùng dụng cụ sạch sẽ.


	Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu với quy định về sát trùng dụng cụ.

	Loại bỏ hoàn toàn tằm bệnh, tằm kẹ, tằm chết.
	Kiểm tra, đánh giá thực tế.



	Đặt và nhấc lưới đúng kỹ thuật.


	Giám sát, kiểm tra người làm và đối chiếu với quy trình kỹ thuật.

	San tằm đúng mật độ.
	Quan sát, kiểm tra, đánh giá thực tế.

	Đổ phân đúng nơi qui định.
	Kiểm tra nơi đổ phân.

	Xếp dụng cụ gọn gàng.
	Quan sát, đánh giá.

	Vệ sinh phòng tằm sạch sẽ.
	Kiểm tra phòng tằm sau khi vệ sinh.

	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	SAN TẰM

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	J.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

San tằm là công việc bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ vật tư, quan sát nong tằm, san tằm nhằm điều chỉnh mật độ tằm trên nong thích hợp
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chủng loại dụng cụ cần dùng để san tằm;
· Chọn được vôi bột khô tuyệt đối hoặc vôi được rang khô;
· Dụng cụ được vệ sinh, sát trùng sạch sẽ;
· Xác định được mật độ tằm hiện có trên nong;
· Tằm bệnh, tằm kẹ, tằm yếu được loại bỏ hoàn toàn ra khỏi nong; 

· Tiêu hủy tằm bệnh;
· Điều chỉnh mật độ tằm thích hợp với từng tuổi tằm, đảm bảo thân cách thân;
· Thực hiện san tằm nhẹ nhàng, không làm sát thương mình tằm;
· Đảm bảo sau khi san tằm, mật độ tằm thích hợp, không quá dày, không quá thưa;
· Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;
· Thời gian thực hiện theo định mức;
· Đảm bảo vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Liệt kê, tính toán chủng loại và số lượng dụng cụ cần dùng;
· Rang vôi bột;
· Nhận biết tuổi tằm;
· Nhận biết tằm bệnh, tằm khỏe;
· Quan sát, nhận định, đánh giá mật độ tằm;
· Vệ sinh, sát trùng dụng cụ.

2. Kiến thức

· Giải phẫu sinh lý tằm;
· Kỹ thuật nuôi tằm;
· Bệnh tằm;
· Sát trùng dụng cụ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Phòng nuôi tằm ;
· Giá đỡ;
· Nong tằm;
· Vôi bột;
· Clorua vôi;
· Chậu để tằm bệnh, tằm yếu, tằm chết;
· Dụng cụ vệ sinh phòng tằm.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chủng loại dụng cụ cần dùng.
	Kiểm tra, đối chiếu bảng dụng cụ cần dùng để san tằm.

	Vôi bột khô hoặc được rang khô
	Giám sát, kiểm tra độ ẩm của vôi.

	Dụng cụ được vệ sinh sạch sẽ.
	Quan sát, đánh giá thực tế.

	Loại bỏ hoàn toàn tằm bệnh, tằm kẹ, tằm yếu.
	Giám sát, kiểm tra, đánh giá nong tằm.

	San tằm đúng mật độ, đúng kỹ thuật.


	Quan sát thao tác của học viên, đối chiếu với phiếu đánh giá kỹ năng san tằm.

	Thời gian thực hiện theo định mức.


	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về vệ sinh môi trường.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LOẠI BỎ TẰM XẤU

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	J.08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Loại bỏ tằm xấu bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ - vật tư, quan sát nong tằm, nhặt bỏ tằm xấu, xử lý tằm xấu nhằm loại bỏ hoàn toàn tằm bệnh, tằm yếu, tằm chết, tằm kẹ, tằm trốn ngủ ra khỏi nong tằm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chủng loại dụng cụ cần dùng để san tằm;
· Vôi bột khô hoặc được rang khô;
· Dụng cụ được vệ sinh, sát trùng sạch sẽ;
· Xác định chính xác tằm kẹ, tằm trốn ngủ, tằm bệnh, tằm yếu và tằm chết để loại bỏ;
· Tằm xấu được nhặt triệt để và bỏ vào chậu có vôi bột rang khô hoặc clorua vôi 2%;
· Tằm xấu không vương vãi ra ngoài;
· Loại bỏ tằm xấu được thực hiện nhẹ nhàng, không làm ảnh hưởng đến tằm khỏe;
· Tằm xấu được đem ra xa khu vực nuôi và tiêu hủy;
· Thực hiện thao tác các bước chuẩn xác;
· Thời gian thực hiện theo định mức;
· Đảm bảo vệ sinh môi trường.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Liệt kê, tính toán chủng loại và số lượng dụng cụ cần dùng;
· Rang vôi bột;
· Nhận biết tằm xấu, tằm khỏe;
· Vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức

· Giải phẫu sinh lý tằm;
· Kỹ thuật nuôi tằm;
· Bệnh tằm;
· Bảo vệ môi trường.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Phòng đang nuôi tằm;

· Giá đỡ; 

· Nong;

· Vôi bột;
· Clorua vôi 2%;
· Chậu để tằm xấu, tằm bệnh;

· Kẹp, panh.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chủng loại dụng cụ cần dùng để san tằm.
	Kiểm tra, đối chiếu bảng dụng cụ cần dùng để loại bỏ tằm xấu.

	Vôi bột khô độ ẩm < 13%.
	Giám sát, kiểm tra độ ẩm của vôi.

	Xác định chính xác tằm kẹ, trốn ngủ, tằm bệnh, tằm yếu và tằm chết để loại bỏ.
	Kiểm tra, đánh giá thực tế.



	Nhặt triệt để tằm xấu bỏ vào chậu có vôi bột rang khô hoặc clorua vôi 2%.
	Giám sát, kiểm tra, đánh giá nong tằm.

	Tiêu hủy tằm xấu ra đúng nơi quy định.
	Giám sát, kiểm tra thực tế.



	Thời gian thực hiện theo định mức.
	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về vệ sinh môi trường.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	ĐIỀU CHỈNH MÔI TRƯỜNG PHÒNG TẰM

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	J.09



I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Điều chỉnh môi trường phong tằm là công việc bao gồm các công việc: Kiểm tra các thiết bị điều chỉnh; theo dõi nhiệt ẩm độ trong phòng; điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ; theo dõi ánh sáng, gió trong phòng; điều chỉnh ánh sáng, gió nhằm tạo ngoại cảnh phù hợp với sự sinh trưởng, phát dục của từng tuổi tằm.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Kiểm tra hoạt động của các thiết bị điều chỉnh;
· Loại bỏ toàn bộ những thiết bị không hoạt động, thay thế bằng những thiết bị hoạt động tốt;
· Ghi chép đầy đủ, chính xác số liệu về nhiệt độ, ẩm độ, cường độ ánh sáng, hướng và tốc độ gió trong phòng tằm;
· Thực hiện điều chỉnh môi trường phòng tằm kịp thời;
· Điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ cho tằm tuổi 1, 2 là: 26 – 280 C,85%;
· Điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ cho tằm tuổi 3 là : 23 – 260 C, 80%;
· Điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ cho tằm tuổi 4 là: 24 – 250 C, 70 – 80%;
· Điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ cho tằm tuổi 5 là: 23 – 240 C, 70 – 80%;
· Điều chỉnh ánh sáng yếu, không để tằm tiếp xúc với ánh sáng trực xạ;
· Điều chỉnh gió trong nhà tằm nhẹ, không để phòng tằm có gió lùa;
· Đảm bảo sau khi điều chỉnh môi trường phòng tằm, tằm có môi trường thích hợp để sinh trưởng, phát dục;
· Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;
· Thời gian thực hiện theo định mức;
· Đảm bảo an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Sử dụng các thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng, gió trong phòng tằm;
· Ghi chép, tổng hợp dữ liệu;
· Đọc nhiệt ẩm kế;
· Đánh giá hướng gió, tốc độ gió, cường độ ánh sáng;
· Nhận biết tuổi tằm.

2. Kiến thức

· Kỹ thuật nuôi tằm;
· Khí tượng nông nghiệp;
· Giải phẫu sinh lý tằm;
· Bệnh tằm;
· Qui trình vận hành thiết bị.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Phòng tằm;
· Nhiệt ẩm kế;
· Giấy, bút, thước, sổ ghi chép;
· Bóng đèn;
· Dây điện, công tắc điện;
· Cầu dao điện;
· Ổn áp điện;
· Màn che, dây kéo;
· Quạt máy treo tường;
· Quạt thông gió;
· Lò sưởi điện;
· Máy điều hòa nhiệt độ.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kiểm tra toàn bộ các thiết bị điều chỉnh trước khi vận hành.
	Quan sát, kiểm tra, đánh giá thực tế.



	Ghi chép đầy đủ, chính xác các số liệu về nhiệt độ, ẩm độ, cường độ ánh sáng, hướng và tốc độ gió.
	Kiểm tra, đối chiếu với số liệu thực tế.



	Nhận biết chính xác tuổi tằm.


	Kiểm tra, đối chiếu với bảng đặc điểm từng tuổi tằm.

	Điều chỉnh được nhiệt độ, ẩm độ phù hợp với từng tuổi tằm.
	Giám sát, kiểm tra, so sánh với yêu cầu ngoại cảnh của từng tuổi tằm.

	Điều chỉnh ánh sáng, gió hợp lý.
	Giám sát, đánh giá thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.


	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	XỬ LÝ TẰM NGỦ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	J.10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Công việc xử lý tằm ngủ bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ - lá dâu, quan sát nong tằm, ngưng dâu, xử lý tằm trốn ngủ, xử lý tằm ngủ không đều, chăm sóc tằm ngủ nhằm cho tằm phát dục đồng đều.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chủng loại dụng cụ cần dùng để xử lý tằm ngủ;
· Dụng cụ được sát trùng sạch sẽ;
· Lá dâu được chọn đạt tiêu chuẩn cho tằm ăn;
· Dấu hiệu tằm ướm ngủ được nhận biết chính xác khi da tằm chuyển từ màu xanh sang màu trắng và căng bóng, thân tằm mập mạp, co ngắn lại; đầu, miệng tằm nhỏ so với cơ thể và có màu đen, tằm hoạt động chậm chạp.

· Dấu hiệu tằm ngủ được nhận biết chính xác khi tằm ngừng vận động và ngừng ăn dâu; đầu và ngực tằm cất cao, miệng tằm nhô ra phía trước, toàn thân của tằm co ngắn lại; da tằm chuyển sang màu trắng hoặc trắng xanh đối với giống kén trắng, chuyển sang màu vàng nhạt đối với giống kén vàng;
· Đánh giá chính xác tỉ lệ tằm ngủ;
· Ngưng cung cấp dâu cho tằm lúc có 95% tằm trên nong đã ngủ;
· Loại bỏ triệt để tằm trốn ngủ, tằm bệnh, tằm yếu;
· Xử lý tằm ngủ không đều kịp thời, đúng kỹ thuật;
· Môi trường nuôi tằm được điều chỉnh phù hợp với quá trình lột xác của tằm: giảm nhiệt độ từ 1 – 20C, tăng ẩm độ từ 2 – 5%, điều chỉnh ánh sáng mờ đều ở tất cả các vị trí trong nong tằm, không để tằm tiếp xúc với ánh sáng trực xạ;
· Đảm bảo tằm ngủ đều, không bị thức giấc (tằm lột xác không hoàn toàn);
· Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;
· Thời gian thực hiện theo định mức;
· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Liệt kê, tính toán số lượng và chủng loại dụng cụ cần dùng;
· Sát trùng dụng cụ;
· Chọn lá dâu đạt tiêu chuẩn;
· Nhận biết tằm ướm ngủ, tằm ngủ;
· Quan sát, đánh giá tỉ lệ tằm ngủ;
· Điều chỉnh môi trường phòng tằm.

2. Kiến thức

· Giải phẫu sinh lý tằm;
· Kỹ thuật nuôi tằm;
· Kỹ thuật chăm sóc tằm ngủ;
· Khí tượng nông nghiệp;
· Bệnh tằm;
· Bảo vệ môi trường.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Phòng nuôi tằm;
· Nong tằm;
· Thuốc sát trùng, kẹp, lá dâu;
· Hệ thống điều chỉnh ẩm độ, nhiệt độ, ánh sáng, gió.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị đầy đủ số lượng và chủng loại dụng cụ.
	Kiểm tra, đối chiếu bảng dụng cụ cần dùng.

	Sát trùng dụng cụ sạch sẽ.
	Kiểm tra, đánh giá thực tế.

	Chọn lá dâu đạt tiêu chuẩn cho tằm ăn.


	Giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện của học viên.

	Nhận biết chính xác dấu hiệu tằm ướm ngủ, tằm ngủ.
	Quan sát, đối chiếu với bảng dấu hiệu tằm ướm ngủ, tằm ngủ.

	Đánh giá chính xác tỉ lệ tằm ngủ.


	Giám sát, đánh giá thực tế tỉ lệ tằm ngủ.

	Cắt dâu đúng thời điểm.


	Quan sát thực tế nong tằm, đánh giá kết quả của học viên.

	Xử lý tằm ngủ không đều kịp thời, đúng kỹ thuật.
	Giám sát, đánh giá thực tế.

	 Điều chỉnh môi trường phòng tằm thích hợp.
	Giám sát, kiểm tra môi trường phòng tằm.

	Thời gian thực hiện theo định mức.


	 Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	XỬ LÝ TẰM DẬY

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	J.11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Xử lý tằm dậy bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ - lá dâu, quan sát nong tằm, xử lý mình tằm, vào dâu, xử lý tằm dậy muộn, chăm sóc tằm dậy nhằm cho tằm ăn đúng thời điểm phù hợp sinh lý tằm.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chủng loại dụng cụ cần dùng để xử lý tằm dậy;
· Dụng cụ được sát trùng sạch sẽ.

· Chọn được lá dâu đạt tiêu chuẩn cho tằm ăn;
· Nhận biết chính xác dấu hiệu tằm dậy khi đầu và thân tằm trắng mốc, da tằm nhăn nheo, không căng bóng và rất mỏng, trên da của tằm có một lớp muối mỏng; sau 2 – 3 giờ đầu tằm chuyển dần màu nâu nhạt, lớp da mới đã khô;
· Trộn clorua vôi và vôi bột theo tỉ lệ 1/17 – 1/21;
· Rây hỗn hợp clorua vôi và vôi bột đều khắp mình tằm;
· Đánh giá chính xác tỉ lệ tằm dậy;
· Cho tằm ăn dâu khi có 90% tằm trong nong đã dậy, đảm bảo tằm không bị đói;
· Loại bỏ triệt để tằm dậy muộn và tiêu hủy kịp thời;
· Điều chỉnh được môi trường phòng tằm phù hợp: tăng nhiệt độ từ 1 – 20C, giảm ẩm độ từ 2 – 5%, điều chỉnh ánh sáng mờ đều ở tất cả các vị trí trong nong tằm và phòng tằm, không để tằm tiếp xúc với ánh sáng trực xạ;
· Đảm bảo tằm dậy đều, khỏe, ăn dâu tốt;
· Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;
· Thời gian thực hiện theo định mức;
· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Liệt kê, tính toán số lượng và chủng loại dụng cụ cần dùng;
· Sát trùng dụng cụ;
· Chọn lá dâu đạt tiêu chuẩn;
· Nhận biết tằm dậy;
· Quan sát, đánh giá tỉ lệ tằm dậy;
· Trộn clorua vôi và vôi bột;
· Xử lý mình tằm;
· Điều chỉnh môi trường phòng tằm.

2. Kiến thức

· Giải phẫu sinh lý tằm;
· Kỹ thuật nuôi tằm;
· Kỹ thuật chăm sóc tằm dậy;
· Khí tượng nông nghiệp;
· Bệnh tằm;
· Bảo vệ môi trường.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Phòng nuôi tằm;
· Nong tằm;
· Thuốc sát trùng; clorua vôi, vôi bột;
· Kẹp;
· Lá dâu;
· Hệ thống điều chỉnh ẩm độ, nhiệt độ, ánh sáng, gió.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chủng loại dụng cụ cần dùng.
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng dụng cụ cần dùng.

	Sát trùng dụng cụ sạch sẽ.
	Kiểm tra, đánh giá thực tế.

	Chọn lá dâu đạt tiêu chuẩn cho tằm ăn.
	Quan sát, kiểm tra chất lượng lá dâu.



	Nhận biết chính xác dấu hiệu tằm dậy.
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng dấu hiệu tằm dậy.

	Xử lý mình tằm đúng kỹ thuật.
	Giám sát, kiểm tra, đánh giá thực tế.

	Cho tằm ăn dâu đúng thời điểm.
	Quan sát, đánh giá tỉ lệ tằm dậy trên nong.

	Điều chỉnh môi trường phòng tằm phù hợp.
	Giám sát, kiểm tra môi trường phòng tằm.

	Thời gian thực hiện theo định mức.


	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHO TẰM ĂN THÊM

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	J.12


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Cho tằm ăn thêm bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ - thức ăn thêm, xác định thời điểm cho ăn thêm, pha trộn thức ăn, cho ăn, kiểm tra sau bữa ăn thêm nhằm bổ sung dinh dưỡng và thuốc kháng sinh.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chủng loại dụng cụ cần dùng;
· Dụng cụ được sát trùng sạch sẽ;
· Chọn lá dâu đạt tiêu chuẩn, phù hợp với tuổi tằm;
· Loại bỏ triệt để tằm xấu trước khi cho tằm ăn;
· Cho tằm ăn thêm kịp thời, đúng thời điểm;
· Pha trộn được thức ăn với vitamin và kháng sinh, đúng nồng độ và liều lượng ghi trên bao bì;
· Đánh giá chính xác sức ăn dâu của tằm;
· Đảm bảo tằm ăn no, được cung cấp đầy đủ vitamin;
· Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;
· Thời gian thực hiện theo định mức;
· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Liệt kê, tính toán về số lượng và chủng loại dụng cụ;
· Sát trùng dụng cụ;
· Chọn lá dâu đạt tiêu chuẩn;
· Pha trộn thức ăn cho tằm;
· Cho tằm ăn;
· Nhận biết tằm bệnh.

2. Kiến thức

· Giải phẫu sinh lý tằm;
· Kỹ thuật nuôi tằm;
· Bệnh tằm;
· Kỹ thuật cho tằm ăn;
· Vệ sinh, sát trùng dụng cụ;
· Bảo vệ môi trường.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Phòng nuôi tằm;
· Dao, thớt, lông gà;
· Giấy bản, báo lót;
· Lá dâu;
· Nong;
· Đũa;
· Giá cho tằm ăn;
· Panh;
· Chậu để tằm xấu;
· Dụng cụ vệ sinh.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chủng loại dụng cụ cần dùng.
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng dụng cụ cần dùng.

	Sát trùng dụng cụ sạch sẽ.
	Kiểm tra, đánh giá thực tế.

	Chọn lá dâu đạt tiêu chuẩn.
	Kiểm tra chất lượng lá dâu.

	Pha trộn thức ăn đúng nồng độ, liều lượng.
	Giám sát, kiểm tra, đánh giá thao tác của học viên.

	Đánh giá chính xác sức ăn dâu của tằm.
	Quan sát, đánh giá thực tế.



	Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác.
	Quan sát thực tế.



	Thời gian thực hiện theo định mức.


	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	KÍCH THÍCH TẰM CHÍN TẬP TRUNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	J.13


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kích thích tằm chín tập trung là công việc bao gồm các bước: Chuẩn bị dụng cụ - vật tư, điều chỉnh bữa ăn, điều chỉnh nhiệt độ ánh sáng, cho tằm ăn thêm cho tằm chín đồng tập trung.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chủng loại dụng cụ cần dùng để tằm chín tập trung;
· Chuẩn bị đầy đủ và đúng loại thuốc cần dùng;
· Chọn được lá dâu đạt tiêu chuẩn.

· Nhận biết chính xác dấu hiệu tằm chín khi da tằm màu trắng trong, đầu và mình trong suốt, cơ thể tằm chín co ngắn lại, tằm bò đi bò lại trên nong, hay dạt về phía ngoài cạp nong, đầu và ngực tằm ngẩng cao, tằm thải phân nhỏ và ướt, tằm ngừng ăn dâu;
· Đánh giá chính xác tỉ lệ tằm chín trên nong;
· Điều chỉnh nhiệt độ cao hơn từ 2 đến 30C so với yêu cầu của tằm;
· Trộn được chất kích thích phát dục vào lá dâu theo đúng nồng độ, liều lượng ghi trên bao bì;
· Cho tằm ăn đúng kỹ thuật;
· Đảm bảo tằm chín đồng loạt;
· Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;
· Thời gian thực hiện theo định mức;
· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Liệt kê, tính toán về số lượng, chủng loại dụng cụ cần dùng;
· Chọn lá dâu đạt tiêu chuẩn;
· Nhận biết tằm chín;
· Quan sát, đánh giá;
· Sử dụng các thiết bị điều chỉnh nhiệt độ;
· Cho tằm ăn.

2. Kiến thức

· Giải phẫu sinh lý tằm;
· Khí tượng nông nghiệp;
· Kỹ thuật nuôi tằm;
· Bệnh tằm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Phòng tằm.

· Lá dâu.

· Thuốc kích thích phát dục.

· Bình xịt.

· Nong tằm

· Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ

· Giá đỡ cho tằm ăn.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị đầy đủ về số lượng và chủng loại dụng cụ, loại thuốc cần dùng.
	Kiểm tra, đối chiếu với bảng dụng cụ và loại thuốc cần dùng.



	Chọn lá dâu đạt tiêu chuẩn.
	Kiểm tra chất lượng lá dâu.

	Nhận biết chính xác dấu hiệu tằm chín.
	Quan sát, đánh giá nhận định của học viên.

	Đánh giá chính xác tỉ lệ tằm chín trên nong.
	Quan sát, kiểm tra thực tế.



	Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp.
	Giám sát, kiểm tra nhiệt độ phòng.

	Trộn chất kích thích phát dục vào lá dâu theo đúng nồng độ, liều lượng 
	Gám sát, kiểm tra nồng độ và liều lượng pha.

	Cho tằm ăn đúng kỹ thuật.
	Giám sát, đánh giá thực tế.

	Thời gian thực hiện theo định mức.


	Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.


	Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHẨN ĐOÁN BỆNH

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Chẩn đoán bệnh bao gồm các bước sau: Thu thập tài liệu, thu thập mẫu bệnh, quan sát triệu trứng, xác định bệnh hại nhằm đưa ra quy trình phòng, trừ dịch hại tốt nhất.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Thu thập tất cả các tài liệu mô tả triệu trứng và qui luật phát sinh phát triển của một số bệnh hại tằm;

· Thu thập tất cả các mẫu bệnh có trong sản xuất; 

· Lưu giữ được mẫu bệnh;

· Nhận định được những giai đoạn phát triển trên mẫu bệnh; 

· Xét nghiệm được mẫu bệnh phẩm, xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh;

· Kết luận đúng bệnh;

· Xây dựng biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả nhất.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Giao tiếp, đọc, phân tích tổng hợp;

· Ghi chép, quan sát, lựa chọn;

· Đánh giá, nhận định, lưu mẫu;

· Đề xuất, vận dụng.

2. Kiến thức 

· Các loại bệnh hại tằm;

· Kỹ thuật nuôi tằm;

· Bảo vệ môi trường.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Giấy, bút, báo cáo, tài liệu, internet, máy in;

· Các tài liệu bệnh hại tằm;

· Sổ tay kỹ thuật nuôi tằm;

· Phòng nuôi tằm;

· Hộp đựng mẫu, phòng mẫu, tủ bảo quản mẫu;

· Mẫu bệnh, kính lúp,lamen, kính hiển vi và máy chụp hình.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thu thập đầy đủ các tài liệu mô tả triệu trứng và qui luật phát sinh phát triển của bệnh tằm.
	Kiểm tra trực tiếp các sản phẩm thu thập.

	Thu thập đầy đủ tất cả các mẫu bệnh có trong sản xuất và lưu giữ mẫu bệnh.
	Kiểm tra trực tiếp kết quả thu thập các mẫu bệnh.

	Nhận định được những biểu hiện trên mẫu bệnh.
	Quan sát, so sánh tiêu bản, tài liệu.

	Kết luận đúng bệnh, có biện pháp phòng, trừ bệnh.
	Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	XÉT NGHIỆM BỆNH

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Xét nghiệm bệnh bao gồm các bước công việc sau: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư và mẫu vật, làm tiêu bản, chiếu kính, kết luận bệnh hại nhằm đưa ra kết luận chính xác nhất.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư và mẫu vật;

· Làm tiêu bản đúng kỹ thuật đảm bảo mẫu bệnh rõ ràng, đẹp, dễ quan sát;

· Nhận diện được tác nhân gây bệnh ở tất cả các vị trí chiếu kính;

· Xác định đúng bệnh.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Liệt kê, tổng hợp;

· Quan sát, nhận định;

· Lấy mẫu, làm tiêu bản; 

· Lưu mẫu.

2. Kiến thức 

· Bệnh tằm;

· Bảo vệ môi trường;

· Kỹ thuật nuôi tằm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Kính lúp, kính hiển vi, máy hình;

· Phòng nuôi tằm;

· Phòng thí nghiệm;

· Các mẫu bệnh tằm;

· Cối giã, lam, lamen;

· Thuốc nhuộm; 

· Giấy bút. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư và mẫu vật. 
	- Kiểm tra mức độ chuẩn bị dụng cụ, vật tư và mẫu vật

	- Làm tiêu bản kiểm tra đúng kỹ thuật đảm bảo mẫu bệnh rõ ràng, đẹp, dễ quan sát
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện

	- Nhận diện được tác nhân gây bệnh 
	- Quan sát, so sánh tiêu bản, tài liệu

	-Xác định đúng bệnh
	- Kiểm tra mức độ chính xác kết quả thực hiện



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	DỰ BÁO BỆNH HẠI

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Dự báo bệnh hại bao gồm các bước công việc: Thu thập thông tin, nghiên cứu thông tin, hệ thống hóa thông tin, điều tra thực tế, dự báo bệnh hại nhằm đưa ra qui luật phát sinh phát triển của bệnh có biện pháp phòng trừ kịp thời.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Liệt kê được tài liệu liên quan;

· Lựa chọn được thông tin liên quan;

· Xác định được nguồn gốc trứng tằm;

·  Xác định được nguồn dâu nuôi;

· Thu thập thông tin dự báo thời tiết, điều kiện môi trường nuôi;

· Sắp xếp được nội dung nghiên cứu có hệ thống;

· Xác định được bệnh hại trong sản xuất;

· Dự báo được qui luật phát sinh phát triển của dịch hại.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Giao tiếp, đọc, viết; 

· Tổng hợp, phân tích, lựa chọn.

2. Kiến thức 

· Tin học;

·  Bệnh tằm; 

· Vi sinh vật học;

·  Kỹ thuật nuôi tằm;

· Khí tượng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Tài liệu sách báo, internet, thông tin truyền thông; 

· Phiếu điều tra, cơ sở nuôi tằm; 

· Sổ ghi chép, Giấy, bút.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Liệt kê tài liệu liên quan.

	- Kiểm tra kết quả thực hiện mức độ thu thập đầy đủ các tài liệu có liên quan. 

	- Lựa chọn thông tin liên quan.
	- Kiểm tra mức độ đầy đủ các thông tin có liên quan đến bệnh hại tằm.

	- Sắp xếp nội dung nghiên cứu có hệ thống. 
	- Kiểm tra tính hệ thống của tài liệu điều tra.

	- Xác định bệnh hại trong sản xuất.
	- Kiểm tra mức độ phổ biến của loại bệnh hại.

	- Dự báo được qui luật phát sinh phát triển của dịch hại.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHÒNG BỆNH NHẶNG KÝ SINH

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Phòng bệnh nhặng ký sinh bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị dụng cụ vật tư, đóng lưới nhà tằm, thử thuốc trừ nhặng trên mình tằm, thay phân tằm và xử lý thuốc trên mình tằm nhằm đạt năng suất chất lượng tơ kén cao nhất. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Chuẩn bị đầy đủ về số lượng, chất lượng của dụng cụ vật tư;

· Kiểm tra lần cuối xác định thiếu đủ trước khi đưa vào sử dụng;

· Đóng lưới kín nhà tằm, không bỏ sót lỗ hở để ngăn chặn nhặng xâm nhập;

· Trát kín nền nhà không có vết nứt để triệt nơi giòi trú ẩn;

· Phát hiện các giai đoạn phát triển của nhặng để tiêu diệt

· Thử thuốc trừ nhặng lên một góc nong tằm để kiểm tra độ an toàn của thuốc đối với tằm, đảm bảo tằm không bị ngộ độc do phun thuốc;

· Thay phân phải sạch phân và xác dâu; 

· Pha thuốc trừ sâu non theo nồng độ khuyến cáo;

· Phun ướt đều mình tằm;

· Để ráo thuốc rồi cho tằm cho ăn;

· Bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Tính toán, ghi chép;

· Quan sát, lựa chọn;

· Đánh giá, ra quyết định.

2. Kiến thức 

· Bệnh tằm;

· Vi sinh vật học;

· Kỹ thuật nuôi tằm;

· Sử dụng thuốc sát trùng;

· Bảo vệ môi trường.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Phòng nuôi tằm;

·  Lưới, màn, búa đinh, nẹp;

· Tằm, nong, giá kê;

· Thuốc Bi 58, bình xịt.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị đầy đủ về số lượng, chất lượng của dụng cụ vật tư. 
	- Kiểm tra kết quả thực hiện mức độ thu thập đầy đủ các dụng cụ vật tư.

	- Đóng lưới kín nhà tằm, không bỏ sót lỗ hở, nền nhà trát kín.
	- Nhà nuôi tằm được đóng lưới kín, không có lỗ hở nền nhà không có vết nứt.

	- Thay phân phải sạch phân và xác dâu.
	- Kiểm tra mức độ sạch của phân và xác dâu trên nong tằm.

	- Thử thuốc trừ nhặng chính xác trước khi làm toàn bộ để kiểm tra độ an toàn của thuốc đối với tằm.
	-Phun thuốc phải được phun đều khắp mình tằm, phải đảm bảo an toàn.

	- Phun thuốc đúng kỹ thuật.
	- Kiểm tra trực tiếp cách pha và cách phun thuốc của người thực hiện.

	- Thuốc phải an toàn với tằm.
	- Tằm không bị ngộ độc do phun thuốc.

	- Cho tằm ăn sau phun thuốc đúng kỹ thuật.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHÒNG BỆNH DO NẤM

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Phòng bệnh do nấm bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị dụng cụ - vật tư, quan sát phòng tằm, loại bỏ tằm bệnh, thay phân tằm, xử lý mình tằm nhằm đạt năng suất chất lượng tơ kén cao nhất.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ-vật tư cho công việc phòng bệnh do nấm như: Chậu, đũa, kẹp, lưới, clorua vôi, vôi bột, rây;

· Quan sát tổng thể phòng tằm, nong tằm; 

· Nhận diện được những triệu chứng của bệnh do nấm;

· Đánh giá chính xác tỷ lệ tằm bệnh;

· Ra quyết định phòng trừ;

· Tiêu hủy toàn bộ lứa nuôi kịp thời;

· Xử lý được dụng cụ và khu vực nhà nuôi tằm;

· Thay phân xong phải sạch phân và xác dâu, không sót tằm;

· Rây đều thuốc clorua vôi 2% lên mình tằm 1 lần/ngày với bệnh nhẹ, 2 lần/ngày với bệnh nặng;

·  Hạ ẩm độ dưới 65%, nhiệt độ trên 30oC để hạn chế sự phát triển của nấm bệnh;

· Kết thúc lứa nuôi cần vệ sinh sát trùng nhà và dụng cụ nuôi bằng vật lý hoặc hóa học;

· Bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Tính toán, ghi chép;

· quan sát, lựa chọn;

· Thực hiện.

2. Kiến thức 

· Các đối tượng gây bệnh tằm, điều kiện bệnh phát sinh phát triển;

· Kỹ thuật nuôi tằm;

· Sử dụng thuốc sát trùng;

· Bảo vệ môi trường.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Phòng nuôi tằm, tằm, nong, giá kê, ôn ẩm kế;

· Chậu, đũa, kẹp, lưới, clorua vôi, vôi bột, rây. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ - vật tư cho công việc phòng bệnh do nấm. 

	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện về mức độ đầy đủ dụng cụ, vật tư.

	- Quan sát tổng thể phòng tằm, nong tằm. 
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện. 

- Nhận diện những triệu chứng của bệnh vôi.

	- Đánh giá chính xác tỷ lệ tằm bệnh. 
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Loại bỏ triệt để tằm bị bệnh.
	- Kiểm tra không còn sót tằm bệnh trên nong tằm.

	- Thay phân xong phải sạch phân và xác dâu, không sót tằm. 


	- Không có xác dâu và phân trên nong.

	- Xử lý mình tằm đúng kỹ thuật.

	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Điều khiển được tiểu khí hậu trong phòng tằm.
	-Kiểm tra nhiệt độ và ẩm độ phòng tằm.

	- Kết thúc lứa nuôi sát trùng nhà và dụng cụ nuôi đúng kỹ thuật.
	- Kiểm tra, đánh giá trực tiếp kết quả của người thực hiện.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHÒNG BỆNH TẰM GAI

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Phòng bệnh tằm gai bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị dụng cụ vật tư, quan sát phòng tằm, tiêu hủy nguồn bệnh, sát trùng khu vực nuôi tằm nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị dụng cụ vật tư đầy đủ cho việc phòng bệnh gai như: foocmon, vôi bột, clorua vôi, bình xịt;

· Quan sát tổng thể phòng tằm, nong tằm; 

· Nhận diện được những triệu chứng của bệnh gai: tằm chốn ngủ, còi cọc, phát dục không đều, trên mình tằm có những chấm nâu đen;

· Đánh giá chính xác tỷ lệ tằm bệnh ra quyết định; 

· Tiêu hủy tằm bệnh, phân tằm bệnh theo quy định tiêu độc;

· Sát trùng để đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường;

· Tằm bị bệnh ít, khi thay phân tằm phải sạch phân và xác dâu, loại bỏ tằm kẹ, tằm ngủ muộn;

· Xử lý được mình tằm: rây đều thuốc clorua vôi 2% lên mình tằm 1-2 lần/ngày;

· Sát trùng triệt để khu vực nuôi, cách ly khu vực bị nhiễm bệnh.

· Thực hiện vệ sinh sát trùng nhà tằm sau mỗi lứa nuôi và dụng cụ nuôi;

· Lựa chọn phương pháp vệ sinh sát trùng hợp lý; 

· Bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Tính toán, ghi chép và chuẩn bị đầy đủ vật tư cho việc phòng bệnh tằm gai;

· Quan sát nong tằm, lựa chọn tằm bệnh để loại bỏ; 

· Tiêu hủy tằm bệnh;

·  Sát trùng triệt để khu vực nuôi;

· Cách ly khu vực bị nhiễm bệnh.

2. Kiến thức

· Bệnh tằm;

· Kỹ thuật nuôi tằm;

· Sử dụng thuốc sát trùng;

· Bảo vệ môi trường.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Chậu, đũa, kẹp, nong, lưới;

· Phòng nuôi tằm, tằm, giá kê, rây, thuốc; 

· Dung dịch foocmon, vôi bột, clorua vôi, bình xịt, bạt che;

· Phòng chiếu kính, lam, lamen, thuốc nhuộm, kính hiển vi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	·  Chuẩn bị dụng cụ vật tư đầy đủ. 

	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện về mức độ đầy đủ dụng cụ, vật tư.

	- Quan sát tổng thể phòng tằm, nong tằm; nhận diện những triệu chứng của bệnh Gai.
	- Kiểm tra trực tiếp trên nong tằm về biểu hiện triệu chứng bệnh so với tài liệu bệnh tằm.

	- Loại bỏ triệt để tằm bị bệnh đem tiêu hủy.
	- Không sót tằm bệnh trên nong tằm.

	- Kiển soát được nguồn bệnh.
	- Kiểm tra kết quả chiếu kính và kết quả xử lý của người thực hiện.

	- Đánh giá chính xác tỷ lệ tằm bệnh. 
	- Tỷ lệ tằm bệnh15-20% cần đổ bỏ lứa nuôi.

	- Phòng bệnh cho tằm đúng kỹ thuật.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Tiêu trừ nguồn bệnh đúng lúc và đúng cách.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHÒNG BỆNH DO VI KHUẨN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC



Phòng bệnh do vi khuẩn bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị dụng cụ vật tư, quan sát nong tằm, loại bỏ tằm bệnh, xử lý mình tằm, cho tằm ăn thêm nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị dụng cụ vật tư đầy đủ cho việc phòng bệnh do vi khuẩn; 

· Quan sát nong tằm. 

· Nhận diện được những triệu chứng của bệnh do vi khuẩn như:bệnh say lả, bệnh trong đầu,bệnh tằm co rút, bệnh hoại huyết;

· Đánh giá chính xác tỷ lệ tằm bệnh;

· Loại bỏ triệt để tằm bị bệnh. 

· Gom tằm bệnh vào chậu có thuốc sát trùng rồi tiêu hủy;

· Thuốc clorua vôi được rây đều lên mình tằm 1-2 lần/ngày;

· Cho ăn thêm thuốc kháng sinh Penixilin 0,1% ( tằm con), 0,2% ( tằm lớn) phun vào lá dâu cho tằm ăn;

· Điều chỉnh bữa ăn cho tằm bệnh;

· Xử lý nhà và dụng cụ nuôi tằm sau mỗi lứa nuôi;

· Lựa chọn phương pháp phòng trừ thích hợp;

· Bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

	· Tính toán, tổng hợp chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư;

	· Quan sát nong tằm, lựa chọn loại bỏ tằm bệnh;

	· Lựa chọn, bổ sung dinh dưỡng cho tằm;

	· Thực hiện sát trùng mình tằm, tiêu hủy nguồn bệnh.


2. Kiến thức

	·  Bệnh tằm;

	·  Bảo vệ môi trường;

	·  Kỹ thuật nuôi tằm.

	.


IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	· Phòng nuôi tằm, nong tằm, giá kê; 

	· Chậu, vôi, đũa gắp, kẹp, lưới, thuốc clorua vôi, rây;

	· Vôi, clorua vôi, thuốc kháng sinh, vitaminB.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ - vật tư cho việc phòng bệnh do vi khuẩn.

	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện về mức độ đầy đủ dụng cụ, vật tư.

	- Quan sát, nhận diện những triệu chứng của bệnh do vi. 

	- Kiểm tra trực tiếp trên nong tằm về biểu hiện triệu chứng bệnh so với tài liệu bệnh tằm.

	- Đánh giá chính xác tỷ lệ tằm bệnh. 


	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Loại bỏ triệt để tằm bị bệnh, gom tằm bệnh và tiêu hủy. 
	- Kiểm tra không còn tằm bệnh trên nong tằm.

	- Xử lý mình tằm.
	- Kiểm tra thuốc phải được rây đều trên mình tằm.

	- Cho tằm ăn thêm đúng kỹ thuật.
	- Kiểm tra cách pha thuốc, phun thuốc lên lá dâu, để lá dâu ráo nước rồi mới cho tằm ăn.

	- Lựa chọn phương pháp phòng trừ bệnh. 
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHÒNG BỆNH DO VIRUS

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K.08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Phòng bệnh do virus bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị dụng cụ vật tư, quan sát phòng tằm, tiêu hủy nguồn bệnh, sát trùng khu vực nuôi tằm nhằm nâng cao năng suất chất lượng tơ kén.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ - vật tư cho công việc phòng bệnh do virus;

· Quan sát tổng thể phòng tằm, nong tằm;
· Nhận diện được những triệu chứng của bệnh: tằm trốn ngủ, tằm lồi đốt, tằm nghệ, tằm khoang;

· Đánh giá chính xác tỷ lệ tằm bệnh;

· Loại bỏ triệt để nguồn bệnh từ tằm bệnh trước khi thay phân và đem tằm bệnh tiêu hủy;

· Thay phân xong phải sạch phân và xác dâu, không sót tằm; 

· Sử dụng thuốc clorua vôi sát trùng mình tằm, bằng cách rây clorua vôi từ 1-2% lên mình tằm từ 1-2 lần/ngày;
· Sát trùng triệt để khu vực nuôi;

· Cách ly khu vực bị nhiễm bệnh;
· Bảo vệ môi trường và an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Tính toán, ghi chép; 

· Quan sát, lựa chọn;

· Xử lý tằm bệnh.

2. Kiến thức 

· Các đối tượng gây bệnh tằm, điều kiện phát sinh phát triển bệnh

· Bệnh tằm;

· Kỹ thuật nuôi tằm;

· Sử dụng thuốc sát trùng;

· Bảo vệ môi trường.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Phòng nuôi tằm, tằm, nong, giá kê; 

· Chậu, vôi, đũa, kẹp, lưới, rây, bình xịt, bạt che; 

· Dung dịch foocmon, vôi bột, clorua vôi, penicilin.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ - vật tư cho công việc phòng bệnh do virus.

	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện về mức độ đầy đủ dụng cụ, vật tư.

	- Quan sát tổng thể phòng tằm, nong tằm; nhận diện những triệu chứng của bệnh.
	- Kiểm tra qua biểu hiện triệu chứng trên nong tằm, so với tài liệu bệnh tằm

	- Đánh giá chính xác tỷ lệ tằm bệnh .

	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Căn cứ vào triệu chứng của bệnh, loại bỏ triệt để nguồn bệnh từ tằm bệnh và phân tằm đem tiêu hủy.
	- Không sót tằm bệnh trên nong tằm, phân thay xong phải được đưa đi xử lý theo quy trình kỹ thuật.

	- Thay phân xong phải sạch phân và xác dâu, không sót tằm. 


	- Sạch phân và xác dâu, không sót tằm bệnh trên nong tằm.

	- Rây đều thuốc clorua vôi lên mình tằm từ 1-2 lần/ngày.

 
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Sát trùng triệt để khu vực nuôi; cách ly khu vực bị nhiễm bệnh.

	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHÒNG CHỐNG TẰM NGỘ ĐỘC

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K.09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Phòng chống tằm ngộ độc bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị dụng cụ vật tư, quan sát nong tằm, thay phân tằm, rửa mình tằm, cho ăn giải độc 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Chuẩn bị dụng cụ vật tư đầy đủ: Chậu, tằm, nong, chậu, bình xít, chuẩn bị các chất giải độc;

· Quan sát, nong tằm; 

· Nhận diện được những triệu chứng của bệnh;

· Đánh giá chính xác tỷ lệ tằm bệnh;

· Loại bỏ triệt để tằm bệnh và phân tằm đem tiêu hủy;

· Thay phân xong phải sạch phân và xác dâu;

· Rửa mình tằm bằng cách phun nước lên mình tằm tiếp xúc đều với nước;

· Lá dâu có chất lượng tốt, phun chất giải độc lên lá dâu, để ráo nước rồi cho tằm ăn, rải dâu mỏng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Tính toán, ghi chép;

· quan sát, lựa chọn;

· Nhận định;

· Xử lý tằm bệnh.

2. Kiến thức 

· Bệnh tằm;

· Các loại thuốc gây ngộ độc tằm;

· Kỹ thuật nuôi tằm;

· Sử dụng thuốc sát trùng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Phòng nuôi tằm, tằm, nong, giá kê; 

· Chậu, đũa, kẹp, lưới, rây, bình xịt;

· VitaminB, nước đường, nước đậu xanh, nước mía;

· Phiếu thực hành.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ - vật tư cho công việc phòng bệnh do ngộ độc.

	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện về mức độ đầy đủ dụng cụ, vật tư.

	- Quan sát; nhận diện những triệu chứng của bệnh ngộ độc.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Đánh giá chính xác tỷ lệ tằm bệnh. 


	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Phòng tằm bệnh. 
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Cấp cứu kịp thời.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Cho ăn bổ sung đúng kỹ thuật sau ngộ độc.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	XỬ LÝ NGUỒN BỆNH

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K.10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Xử lý nguồn bệnh bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị dụng cụ vật tư, thu gom nguồn bệnh, phân loại nguồn bệnh, lựa chọn biện pháp xử lý, xử lý nguồn bệnh nhằm đảm bảo lứa nuôi sau sạch bệnh.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ lao động vật tư cho việc xử lý nguồn bệnh; 

· Chuẩn bị đủ các loại thuốc sát trùng ít độc với người và động vật;

· Nguồn bệnh được thu gom triệt để;

· Vận chuyển, tập kết nguồn bệnh tại một địa điểm;

· Phân loại được nguồn bệnh thành các nhóm để tiêu, hủy;

· Lựa chọn được biện pháp thích hợp cho từng loại nguồn bệnh; 

· Phun thuốc sát trùng khu vực nuôi tằm và khu vực tiêu hủy đúng quy trình;

· An toàn lao động, hiệu quả và hợp vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Tính toán, ghi chép; 

· Quan sát, lựa chọn;

· Nhận định;

· Ra quyết định.

2. Kiến thức 

· Bệnh tằm;

· Các loại thuốc gây ngộ độc tằm;

· Kỹ thuật nuôi tằm;

· Sử dụng thuốc sát trùng: vôi bột, clorua vôi, foocmon, lưu huỳnh.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Phòng nuôi tằm, tằm, nong, giá kê;

· Chậu, bao, thuốc sát trùng, bình xịt, cuốc, xẻng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ lao động vật tư cho việc xử lý nguồn bệnh. 
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện về mức độ đầy đủ dụng cụ, vật tư, lao động.

	- Chuẩn bị các loại thuốc sát trùng. 
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Thu gom, vận chuyển tập kết nguồn bệnh đúng kỹ thuật. 
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Phân loại được nguồn bệnh thành các nhóm để tiêu, hủy. 
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Chọn biện pháp thích hợp cho từng loại nguồn bệnh.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Phun thuốc sát trùng khu vực nuôi tằm, khu vực tiêu hủy.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- An toàn, hiệu quả và hợp vệ sinh.

	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHÒNG CHỐNG KIẾN, CHUỘT

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	K.11


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Phòng chống kiến, chuột bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị dụng cụ vật tư, chọn phương pháp thực hiện, chống chuột, chống kiến nhằm đảm bảo số lượng tằm trong lứa nuôi. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc trừ kiến, thuốc trừ chuột ít độc với người;

· Đối với kiến sử dụng dầu nhớt, bát nước kê chân phòng trừ;

· Đối với chuột sử dụng bẫy, đóng lưới phòng trừ, thuốc trừ chuột;

· Thực hiện phòng trừ chuột và kiến thường xuyên; 

· Thực hiện phòng, trừ phải an toàn cho tằm, người;

· Bảo vệ môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Liệt kê, tổng hợp; 

· Tính toán, quan sát, lựa chọn; 

· Nhận định;

· Ra quyết định.

2. Kiến thức 

· Bệnh tằm;

· Các loại thuốc gây ngộ độc tằm;

· Kỹ thuật nuôi tằm;

· Sử dụng thuốc sát trùng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Phòng nuôi tằm, tằm, nong, giá kê;

· Lưới, bẫy, thuốc, dầu nhớt, bát kê chân.

 V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc trừ kiến, thuốc trừ chuột ít độc với người.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện về mức độ đầy đủ dụng cụ, vật tư, lao động

	- Lựa chọn phương pháp phòng chống phù hợp theo đối tượng 
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện

	- Sử dụng dầu nhớt, bát nước kê chân phòng trừ kiến
	- Quan sát, kiểm tra. 

	- Sử dụng bẫy, đóng lưới phòng trừ, thuốc trừ chuột
	- Quan sát, kiểm tra.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHUẨN BỊ LÊN NÉ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	L.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Chuẩn bị lên né bao gồm các công việc: Dự trù số né, vệ sinh né, sửa chữa né, bảo quản né nhằm chuẩn bị cho tằm làm tổ nhả tơ kết kén tốt nhất.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Dự tính được sản lượng kén để chuẩn bị số mét vuông né cần dùng thông thường đảm bảo từ 1,5 – 2,0 kg kén/mét vuông né;

· Điều chỉnh được khoảng cách giữa các thanh nan;

· Dùng dây kẽm cột lại những chỗ bung tuột;

· Né được vệ sinh né theo phương pháp dùng lửa đốt tơ sót trên né, dùng chổi làm vệ sinh sạch sẽ;

· Bảo quản né, xếp né trong kho theo thứ tự một chiều dễ lấy;

· Thao tác thực hiện các bước chuẩn xác;

· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Dự trù được số mét vuông né cần dùng;

· Thực hiện sửa chữa né, điều chỉnh đều khoảng cách giữa các thanh nang đúng kích thước quy định, buộc lại những chỗ né bị bung tuột;

· Vệ sinh né phải sạch sẽ đúng yêu cầu kỹ thuật;

· Thực hiện xếp né vào kho theo đúng quy định;

2. Kiến thức 

· Đặc điểm các loại né thường dùng.

· Kỹ thuật sửa chữa né

· Kỹ thuật vệ sinh né;

· Kỹ thuật bảo quản né.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Phòng lên né rộng 50 – 100 m2;

· Né, cây nẹp, dây kẽm, kìm, chổi, cây chống...

· Nhân lực để thi công;

· Tiền vốn đầu tư ban đầu theo dự toán.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định được số m2 né cần dùng.
	- Đo, tính diện tích né cụ thể.

	- Sửa chữa và điều chỉnh né đảm bảo yêu cầu.
	- Quan sát quá trình thực hiện của học viên và đánh giá né đã chỉnh sửa.

	- Vệ sinh né đúng kỹ thuật.
	- Quan sát các thao tác của học viên, nhận xét, đánh giá mức độ sạch sẽ của né.

	- Thực hiện bảo quản né trong kho đúng quy định
	- Quan sát né sắp xếp trong kho bảo quản.

	- Thời gian thực hiện theo định mức.
	- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức.

	- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	- Kiểm tra, giám sát và đối chiếu với quy định về ATLĐ và VSMT.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	BẮT TẰM CHÍN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	L.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Bắt tằm chín gồm các bước công việc: Chuẩn bị dụng cụ, xác định độ chín, dồn nong, bắt tằm chín nhằm lựa chọn và bắt tằm chín nhanh, đúng thời điểm và đúng kỹ thuật.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đựng tằm, giá đỡ nong, né sạch;

· Độ chín của tằm được xác định chính xác khi quan sát tằm chín da láng bóng, tằm ngưng ăn dâu, có xu hướng bò đi tìm nơi thích hợp làm tổ; khi có ít nhất 1/3 cơ thể con tằm có màu trong suốt là thời điểm bắt đầu lên né tốt nhất;

· Thay phân tằm;

· Dồn nong tăng mật độ tằm;

· Bắt tằm đúng độ chín; 

· Bắt hết không bỏ sót tằm chín;

· Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

· Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Liệt kê được chủng loại, số lượng vật tư, dụng cụ cần thiết để bắt tằm;

· Xác định tằm đảm bảo đúng độ chín;

· Thay phân và dồn nong tăng mật độ tằm;

· Bắt tằm đúng độ chín Bắt hết không bỏ sót tằm chín.
2. Kiến thức 

· Kỹ thuật nuôi tằm;

· Giải phẫu sinh lý tằm

· Vệ sinh môi trường nơi làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Nhật ký lứa tằm;

· Dụng cụ đựng tằm, giá đỡ nong, né...;

· Phòng tằm, nong tằm chín, giá đỡ;

· Giấy, bút, máy vi tính hoặc máy tính tay.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định được chủng loại dụng cụ cần thiết để bắt tằm (rổ đựng tằm, né, giá đỡ nong).
	- Kiểm tra chủng loại vật tư, dụng cụ có phù hợp với yêu cầu không.

	- Xác định đúng độ chín của tằm.
	- Kiểm tra tằm chín đã bắt, đối chiếu với tiêu chuẩn tằm chín.

	- Thực hiện thay phân tằm đúng kỹ thuật.
	- Quan sát các thao tác thay phân tằm, đánh giá kỹ thuật thay phân.

	- Dồn nong tằm hợp lý. 
	- Quan sát quá trình dồn nong tằm.

	- Thực hiện bắt tằm chín.
	- Quan sát các thao tác bắt tằm chín, kiểm tra tằm đã bắt có sai sót không.

	- Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc.
	- Đối chiếu với quy định về VSMT nơi làm việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	RẢI TẰM LÊN NÉ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	L.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Rải tằm lên né là công việc bao gồm các bước: Dựng né, rải tằm, điều chỉnh mật độ làm cho tằm chín tiếp xúc với né để tiến hành làm kén dễ dàng.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Dựng được né đúng kỹ thuật đảm bảo đúng độ nghiêng từ 45o đến 60o là thích hợp nhất cho bài tiết của tằm không ảnh hưởng đến chất lượng kén.

· Rải tằm đúng mật độ rải đều 3 – 5 con tằm/ cụm cách nhau 5 – 7 cm;

· Rải từ dưới lên trên, để lại từ 2 – 3 đường nan trên cùng không rải tằm để tằm di chuyển lên;
· Điều chỉnh mật độ thêm hoặc bớt tằm từng vị trí trên né đảm bảo đúng mật độ kén 1,5 – 2 kg/ m2 né.

· Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

· Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Thực hiện dựng né đúng yêu cầu kỹ thuật;
· Thực hiện rải tằm và điều chỉnh mật độ tằm đúng mật độ;
· Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;
· An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
2. Kiến thức 

· 
Kỹ thuật nuôi tằm;
· Giải phẫu sinh lý tằm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Dụng cụ bắt tằm;
· Phòng lên né rộng 50 – 10 m2, né, cây chống né, tằm chín;
· Tài liệu về nuôi tắm;
· Giấy, bút …

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Dựng né đúng độ nghiêng (45-600).

	- Quan sát các thao tác trong quá trình thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định.



	- Rải tắm lên né đúng kỹ thuật.

	- Quan sát các thao tác trong quá trình thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định.

	- Điều chỉnh mật độ tằm trên né.
	- Kiểm tra cụ thể.

	- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.

	Quan sát các thao tác trong quá trình thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định.

	- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	- Kiểm tra, đối chiếu với quy định về VSMT nơi làm việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	ĐIỀU CHỈNH NÉ 

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	L.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Điều chỉnh né là công việc bao gồm các bước chính: Đảo né, bắt tằm vượt, xếp né, điều chỉnh ánh sáng - hướng gió nhằm tạo điều kiện cho tằm nhả tơ làm kén thuận lợi cho năng suất chất lượng cao nhất.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Đảo né đảm bảo độ thông thoáng tác động đều các phía của né;

· Phân bố lại mật độ tằm trên né;
· Bắt tằm vượt được thực hiện kịp thời và thường xuyên, bắt toàn bộ tằm vượt cho lên né khác;
· Xếp né đảm bảo dựng né đứng, gọn nhưng đảm bảo độ thông thoáng;
· Điều chỉnh ánh sáng - hướng gió đảm bảo ánh sáng có cường độ yếu;

· Tránh gió lùa nhưng phải thoáng khí;
· Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Đảo né đúng yêu cầu;

· Không để có tằm vượt;

· Điều chỉnh mật độ tằm đều;

· Đảm bảo ánh sáng và thông thoáng;

· Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

· Thời gian thực hiện theo định mức;

· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức 

· Giải phẫu sinh lý tằm;
· Khí tượng nông nghiệp;
· Kỹ thuật nuôi tằm.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Nhật ký lứa tằm;

· Phòng tằm rộng từ 50 – 100 m2;

· Né tằm chín;

· Rổ đựng tằm;

· Tài liệu kỹ thuật nuôi tằm;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Kỹ thuật đảo né.
	- Quan sát các thao tác trong quá trình thực hiện.

	- Kỹ thuật xếp né và bắt tằm vượt.
	- Kiểm tra thực tế và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định.

	- Điều chỉnh ánh sáng – hướng gió.
	- Quan sát các thao tác trong quá trình thực hiện, Kiểm tra thực tế và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định.

	- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	- Quan sát các thao tác trong quá trình thực hiện.

	- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ đối với người thực hiện công việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHĂM SÓC TẰM LÊN NÉ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	L.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Chăm sóc tằm lên né là công việc gồm các bước: Quan sát, bắt tằm đôi, loại bỏ tằm đứng né – tằm bệnh, chống kiến giúp cho tằm không làm kén đôi và loại bỏ kịp thời những con tằm không đạt tiêu chuẩn.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Kiểm tra được mật độ tằm trên né;

· Xác định được khả năng làm tổ của tằm;

· Kiểm tra, phát hiện bắt tằm tằm đôi kịp thời;

· Thực hiện loại bỏ tằm đứng né;
· Thực hiện kịp thời và triệt để việc tiêu hủy tằm bệnh;

· Đảm bảo không bị kiến, chuột phá hoại;

· Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

· Thời gian thực hiện theo định mức;

· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Đảm bảo mật độ tằm trên né;

· Xác định được khả năng làm tổ của tằm;

· Phát hiện được kén đôi kịp thời;

· Đảm bảo phòng né luôn sạch sẽ, khô ráo;

· Đảm bảo phòng né không có kiến, không bị chuột phá kén.
2. Kiến thức 

· Kỹ thuật nuôi tằm, bệnh tằm, môi trường;

· Hóa bảo vệ thực vật.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Tài liệu nuôi tằm;
· Phòng lên né, cây chống né, né tằm chín, panh, kẹp, đèn pin..;

· Chổi khăn lau...;

· Dầu, nhớt, bẫy chuột, thuốc chống kiến.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Phát hiện được tằm đôi trong tổ.
	- Quan sát các thao tác trong quá trình thực hiện, kiểm tra thực tế.

	- Phát hiện, loại bỏ tằm bệnh, đứng né.
	- Quan sát các thao tác trong quá trình thực hiện, kiểm tra thực tế nong tằm. 

	- Xử lý và vệ sinh phòng né.
	- Quan sát các thao tác trong quá trình thực hiện và kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy chuẩn.

	- Bẫy chuột, sử dụng thuốc chống kiến.
	- Quan sát các thao tác trong quá trình thực hiện và kiểm tra thực tế.

	- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	- Quan sát các thao tác trong quá trình thực hiện.

	- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	- Giám sát và đối chiếu với quy định ATLĐ đối với người thực hiện công việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ, ẨM ĐỘ PHÒNG NÉ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	L.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ phòng né gồm các bước công việc: Kiểm tra phòng né, quan sát tằm trên né, xếp né, điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ nhằm đảm bảo cho nhiệt độ, ẩm độ phòng né thích hợp để tằm nhả tơ làm tổ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Kiểm tra bao quát phòng lên né;

· Xác định được nhiệt độ và ẩm độ phòng né có phù hợp không;

· Quan sát né tằm, xác định được tỷ lệ tằm làm khung kén trên né; 

· Ra quyết định xếp né;

· Xếp né phải đảm bảo độ thông thoáng;

· Quan sát giai đoạn phát dục của tằm (số ngày lên né);

· Điều chỉnh được nhiệt ẩm độ cho thích hợp;

· Thao tác các bước công việc chuẩn xác;

· Thời gian thực hiện theo định mức;

· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Phát hiện được nhiệt độ và ẩm độ phòng né kịp thời;

· Xác định được tỷ lệ tằm làm khung kén trên né để ra quyết định xếp né;

· Bắt hết tằm vượt, tằm đứng né, tằm bệnh...;

· Xếp né phải đảm bảo độ thông thoáng;

· Điều chỉnh được nhiệt, ẩm độ cho thích hợp cho giai đoạn tằm làm tổ;

· Thao tác các bước công việc chuẩn xác;

· Thời gian thực hiện theo định mức;

· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức 

· Kỹ thuật nuôi tằm;

· Giải phẫu sinh lý tằm;

· Chăm sóc tằm trên né.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Tài liệu nuôi tằm;

· Phòng lên né rộng từ 50 – 100m2
· Né tằm, cây chống né;

· Hệ thống cung cấp nhiệt, ẩm, ôn ẩm kế;

· Phiếu thực hành.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kiểm tra bao quát phòng lên né, xác định nhiệt độ và ẩm độ phòng né.
	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện; đối chiếu với tiêu chuẩn quy định về nhiệt độ và ẩm độ phòng né.

	- Xác định được tỷ lệ tằm làm khung kén trên né.
	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện, Kiểm tra thực tế trên né tằm.

	- Xếp né phải đảm bảo độ thông thoáng.
	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện, Kiểm tra thực tế các sản phẩm đã thực hiện xong.

	- Điều chỉnh được nhiệt ẩm độ cho thích hợp cho giai đoạn tằm làm tổ.
	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định.

	- Thời gian thực hiện theo định mức.
	-Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.

	- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	- Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định ATLĐ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	GỠ KÉN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	L.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Gỡ kén bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị dụng cụ gỡ kén, xác định thời điểm gỡ kén, loại bỏ kén thối trên né, gỡ kén giúp cho việc thu hoạch kén trên né nhanh gọn đúng kỹ thuật.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ gỡ kén đảm bảo nhẹ, nhẵn, không vướng, dính tơ;

· Xác định được thời điểm thu hoạch kén dựa vào mức độ phát dục của nhộng kén;

· Quan sát xác định kén tốt, xác tằm chết, kén thối;
· Loại bỏ triệt để kén thối, xác tằm chết trên né trước khi gỡ kén;

· Gỡ theo thứ tự từ trên xuống;
· Thực hiện thao tác gỡ kén nhẹ nhàng tránh dập kén;

· Thao tác các bước công việc chuẩn xác;

· Thời gian thực hiện theo định mức;

· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Chọn và chuẩn bị đầy đủ được dụng cụ đầy đủ, đúng yêu cầu;

· Xác định được mức độ phát dục của nhộng, ra quyết định thu hoạch kén đúng thời điểm;

· Xác định được kén tốt, xác tằm chết, kén thối; loại bỏ triệt để được kén thối, xác tằm chết trên né trước khi gỡ kén;

· Dựng né gỡ theo thứ tự từ trên xuống; 

· Kén được gỡ với thao tác nhẹ nhàng, không dập kén;

· Thao tác các bước công việc chuẩn xác;

· Thời gian thực hiện theo định mức;

· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

2. Kiến thức 

· Kỹ thuật nuôi tằm;

· Kiến thức về tơ - kén;

· Giải phẫu sinh lý tằm, khí tượng;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Tài liệu về nuôi tằm;

· Tài liệu về tơ - kén;

· Phòng né, né kén, cây chống né;

· Qui trình gỡ kén...;
· Dụng cụ gỡ kén và đựng kén.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị đúng và đủ dụng cụ.
	- Kiểm tra thực tế các dụng cụ đã chuẩn bị;

	- Xác định được mức độ phát dục của nhộng, quyết định thu hoạch kén đúng thời điểm.
	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện, kiểm tra thực tế các sản phẩm đã thực hiện xong và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định.

	- Xác định được kén tốt, xác tằm chết, kén thối; loại bỏ triệt để được kén thối, xác tằm chết trên né trước khi gỡ kén.
	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện, kiểm tra thực tế các sản phẩm đã thực hiện xong và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định.

	- Gỡ theo thứ tự từ trên xuống; gỡ kén thực hiện thao tác nhẹ nhàng tránh dập kén.
	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện, kiểm tra thực tế các sản phẩm đã thực hiện xong và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định.

	- Thao tác các bước công việc chuẩn xác.
	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện.

	- Thời gian thực hiện theo định mức.
	-Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.

	- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	-Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định ATLĐ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHÂN LOẠI KÉN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	L.08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Phân loại kén bao gồm các bước công việc: Quan sát kén, kiểm tra chất lượng kén, phân loại kén, bảo quản kén nhằm phân chia kén thành từng loại theo tiêu chuẩn quy định.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Quan sát kén nhận diện dày, mỏng, cân đối, dị hình.

· Kiểm tra được chất lượng kén theo phương pháp lấy mẫu xác định tỷ lệ kén phế, độ lên tơ, chiều dài tơ, tỷ lệ gốc rũ trong lô kén và đánh giá;

· Phân loại được kén theo các cấp loại trên cơ sở tiêu chuẩn ngành;
· Thao tác các bước công việc chuẩn xác;

· Thời gian thực hiện theo định mức;

· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Lấy mẫu xác định tỷ lệ kén các loại;

· Xác định tỷ lệ lên tơ, tỷ lệ gốc rũ, độ dài lên tơ;

· Phân loại kén thành từng cấp theo tiêu chuẩn.
2. Kiến thức 

· Kỹ thuật nuôi tằm;

· Giải phẫu sinh lý tằm;

· Kiến thức về tơ - kén.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Tài liệu về tơ - kén;

· Nong kén, kệ; 

· Phiếu đánh giá, phiếu thực hành;

· Bếp ga, xoong, đũa, dụng cụ thử kén, thước đo.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ.
	- Kiểm tra thực tế các dụng cụ đã chuẩn bị có phù hợp không.


	- Nhận diện được các loại kén.

	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện, kiểm tra thực tế các sản phẩm đã thực hiện xong và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định.

	- Kiểm tra chất lượng kén đúng kỹ thuật.
	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện, kiểm tra thực tế các sản phẩm đã thực hiện xong và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định.

	- Phân loại kén thành từng cấp theo tiêu chuẩn.
	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện, kiểm tra thực tế các sản phẩm đã thực hiện xong và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định của từng loại kén.

	- Thao tác nhanh nhẹn, chính xác, đạt định mức theo quy định.
	-Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.

	- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	-Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định ATLĐ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	BẢO QUẢN KÉN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	L.09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Bảo quản kén trong kho sau khi thu hoạch, gồm các bước công việc: Xác định dụng cụ bảo quản, xác định độ dày kén bảo quản, kiểm tra nhiệt độ xịa kén, đảo kén, kiểm tra chất lượng kén
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị đủ các thiết bị dụng cụ tối thiểu trong phòng bảo quản kén;

· Xác định độ dày kén bảo quản theo quy trình kỹ thuật;

· Kiểm tra được nhiệt độ xịa kén xem có thích hợp với sinh lý phát dục giai đoạn nhộng;

· Đảo kén: đảo đều và tơi kén nhằm thoát khí, thoát nhiệt;

· Kiểm tra được giai đoạn phát dục của nhộng trong kén;

· Kiểm tra được độ khô, độ nhiễm bệnh của kén;

· Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

· Thời gian thực hiện theo định mức;

· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Xác định độ dày kén bảo quản theo quy trình kỹ thuật;

· Kiểm tra nhiệt độ xịa kén;

· Đảo kén;

· Kiểm tra giai đoạn phát dục của nhộng trong kén; 

· Kiểm tra độ khô, độ nhiễm bệnh của kén.

2. Kiến thức 

· Kiến thức về tơ - kén;

· Giải phẫu sinh lý tằm;
· Khí tượng nông nghiệp;
· Bệnh tằm.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Tài liệu về tơ - kén;

· Nong, xịa, kệ, nhiệt kế, quạt thông gió...;

· Nhiệt kế, sổ ghi chép, bảng nhiệt độ tiêu chuẩn;

· Quy trình bảo quản kén;

· Kén, dao, ẩm độ kế, sổ ghi chép;

· Phiếu thực hiện.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ.
	- Kiểm tra thực tế các dụng cụ đã chuẩn bị.

	- Xác định độ dày kén bảo quản theo quy trình kỹ thuật.
	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện, kiểm tra lọ kén và đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định.

	- Kiểm tra chính xác nhiệt độ xịa kén.
	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện, đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định.

	- Đảo đều kén.
	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện.

	- Kiểm tra kén đúng kỹ thuật.
	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện, kiểm tra thực tế các sản phẩm đã thực hiện xong và đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định.

	- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	- Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định ATLĐ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	VẬN CHUYỂN KÉN SAU THU HOẠCH

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	L.10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Vận chuyển kén sau thu hoạch từ nơi sản xuất đến nơi chế biến, gồm các bước công việc: Chuẩn bị, bốc kén vào sọt nhựa, vận chuyển kén.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đúng theo qui định ngành; 

· Chuẩn bị phương tiện vận chuyển kén chuyên dùng, đúng theo qui định ngành.

· Đóng kén vào sọt nhựa theo quy định;

· Vận chuyển kén đảm bảo thời gian vận chuyển ngắn nhất, an toàn, không làm ảnh hưởng đến chất lượng kén;

· Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác;

· Thời gian thực hiện theo định mức;

· Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Xác định đúng và chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện vận chuyển;

· Bốc kén vào sọt không dập nát, hư hỏng;
· Vận chuyển kén không làm ảnh hưởng chất lượng kén.
2. Kiến thức 

· Giải phẫu sinh lý tằm;

· Kiến thức về tơ - kén.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Tài liệu về tơ - kén;

· Thùng, sọt đóng kén;

· Phương tiện vận chuyển.

· Phiếu thực hành;

· Nhiệt kế, sổ ghi chép, bảng nhiệt độ tiêu chuẩn;

· Quy trình bảo quản kén;

· Kén tằm;

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định đúng và chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện vận chuyển.
	- Kiểm tra các dụng cụ đã chuẩn bị.

	- Đóng sọt, thùng kén đúng kỹ thuật.
	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện, kiểm tra thực tế các sản phẩm đã thực hiện xong và đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định. 

	- Xếp thùng, sọt kén lên phương tiện vận chuyển đảm bảo an toàn.
	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện.
- Kiểm tra thực tế các sản phẩm đã thực hiện xong và đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định.

	- Thao tác thực hiện các bước công việc chuẩn xác.
	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện.

	- Thời gian thực hiện công việc theo định mức.
	- Theo dõi thời gian và đối chiếu với định mức công việc.

	- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	- Kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy định ATLĐ.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CẬP NHẬT THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG TẠI THỜI ĐIỂM TIÊU THỤ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	M.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Cập nhật thông tin thị trường tại thời điểm tiêu thụ là công việc thu thập các thông tin có liên quan đến sản phẩm giúp cho việc lập kế hoạch bán hàng thuận lợi. Các bước công việc chính gồm: Rà soát lại những thông tin trong bản kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, thu thập bổ sung các thông tin thực tế tại thời điểm chuẩn bị tiêu thụ, tổng hợp phân tích các thông tin về thị trường tại thời điểm tiêu thụ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Rà soát lại những thông tin trong bản kế hoạch tiêu thụ sản phẩm;

· Thu thập bổ sung các thông tin thực tế tại thời điểm chuẩn bị tiêu thụ;

· Tổng hợp, phân tích được thông tin về thị trường tại thời điểm tiêu thụ.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Giao tiếp, lắng nghe, quan sát, sử dụng các phương tiện thu thập thông tin;

· Đọc; thu thập thông tin;

· Tổng hợp;
· Phân tích.

2. Kiến thức 

· Giao tiếp;

· Thu thập thông tin;

· Phân tích, tổng hợp.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Giấy, bút, máy ảnh, máy quay phim, ghi âm…;
· Tài liệu về tơ – kén;
· Tập san về tơ kén.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Rà soát những thông tin liên quan đến tiêu thụ sản phẩm cụ thể đã xây dựng.
	- Đối chiếu với dữ liệu cũ.

	- Thu thập, bổ sung đầy đủ các thông tin.
	- Phương pháp thu thập thông tin, kiểm tra các thông tin mới thu thập.

	- Thông tin về thị trường tại thời điểm tiêu thụ được tổng hợp và phân tích đáp ứng cho việc lập kế hoạch bán hàng.
	- Cơ sở thu thập thông tin, Mức độ tin cập của thông tin mới thu thập, kiểm tra bản kế hoạch bán hàng có phù hợp không.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	QUẢNG BÁ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	M.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Quảng bá giới thiệu sản phẩm là công việc đưa các thông tin về sản phẩm của mình lên các phương tiện thông tin đại chúng cho nhiều người biết. Các bước công việc gồm: Thiết kế chương trình, tài liệu, công cụ quảng bá giới thiệu sản phẩm, tổ chức sản xuất chương trình, tài liệu, công cụ theo thiết kế, thực hiện chương trình và sử dụng tài liệu, công cụ quảng bá và giới thiệu sản phẩm, điều chỉnh các hoạt động theo kết quả giám sát, đánh giá.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Thiết kế được các chương trình, tài liệu phù hợp với mục đích quảng cáo và nội dung quảng cáo;

· Chuẩn bị các công cụ quảng bá giới thiệu sản phẩm;

· Tổ chức sản xuất các chương trình, tài liệu đầy đủ về số và chất lượng theo nhu cầu;

· Thực hiện được chương trình và sử dụng tài liệu, công cụ quảng bá sản phẩm;

· Điều chỉnh được các hoạt động quảng bá sản phẩm theo kết quả giám sát đánh giá;

· Giám sát các công việc quảng bá;

· Đánh giá được việc quảng bá sản phẩm;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Phân tích, tổng hợp so sánh lựa chọn;

· Thiết kế các chương trình;

· Quảng bá chương trình;

· Giám sát việc quảng bá;

· Điều chỉnh các phương pháp quảng bá.
2. Kiến thức 
· Thiết kế, xây dựng chương trình;

· Quảng bá thông tin.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Giấy bút; 

· Danh sách các nhà sản xuất chương trình, in ấn;

· Địa chỉ các nhà phát hành, máy tính;

· Kế hoạch và nội dung quảng bá thị trường;

· Loa, âm ly.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thiết kế các chương trình, tài liệu phù hợp với mục đích quảng cáo và nội dung quảng cáo.
	- Đọc và đối chiếu với quy định về quảng bá thông tin.

	- Chuẩn bị các công cụ quảng bá giới thiệu sản phẩm.
	- Kiểm tra cụ thể các công cụ có phù hợp không.

	- Tổ chức sản xuất các chương trình, tài liệu đầy đủ về số và chất lượng theo nhu cầu.
	- Đối chiếu các chương trình xây với mục tiêu đề ra.

	- Thực hiện quảng bá chương trình và sữ dụng tài liệu, công cụ quảng bá sản phẩm.
	- Quan sát cụ thể các thao tác của học viên và đối chiếu với quy định về quảng bá.

	- Điều chỉnh các hoạt động quảng bá sản phẩm theo kết yêu cầu thực tiễn.
	- Đối chiếu các chương trình xây với mục tiêu đề ra và yêu cầu của thực tế.

	- Giám sát các công việc quảng bá.
	- Đối chiếu các chương trình xây với mục tiêu đề ra.

	- Đánh giá việc quảng bá sản phẩm.
	- Theo dõi thời gian và đối chiếu với tính hiệu quả của chương trinh quảng bá.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHUẨN BỊ ĐỊA ĐIỂM TIÊU THỤ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	M.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Chuẩn bị địa điểm tiêu thụ là việc xác định vị trí thuận lợi và xây dựng gian hàng phù hợp để tiêu thụ sản phẩm. Các bước công việc chính thực hiện gồm: Tìm vị trí đặt gian hàng, hoàn thiện thủ tục đăng kí bán hàng, thiết kế gian hàng, xây dựng, hoàn thiện gian hàng theo kế hoạch, chuẩn bị dụng cụ trang thiết bị chuẩn bị bán hàng, sắp xếp, trang trí và khai trương gian hàng.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Chuẩn bị được địa điểm cho tiêu thụ sản phẩm;

· Hoàn thiện thủ tục đăng kí bán hàng;

· Thiết kế và xây dựng được gian hàng phù hợp để tiêu thụ sản phẩm;

· Chuẩn bị dụng cụ trang thiết bị bán hàng;

· Sắp xếp, trang trí và khai trương gian hàng.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Xác định vị trí thuận lợi cho tiêu thụ sản phẩm;

· Gian hàng được thiết kế phù hợp với loại mặt hàng bày bán, thu hút được sự chú ý của khách hàng;

· Giao tiếp, xây dựng văn bản… để làm các thủ tục đăng ký;

· Kỹ năng thiết kế, trình bày sản phẩm, trang trí, khai trương.
2. Kiến thức 

· Marketing;

· Thiết kế gian hàng;

· Xây dựng gian hàng;

· Trang trí gian hàng, trình bày sản phẩm, khai trương.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Sổ, bút ghi chép;

· Danh sách các địa điểm bán hàng dự kiến;

· Phương tiện đi lại;

· Mẫu đơn, hợp đồng, văn bản hướng dẫn đăng kí;

· Sơ đồ, kích thước của gian hàng, một số mẫu thiết kế, sắp xếp, trưng bày tham khảo;

· Bản thiết kế;
· Dụng cụ, vật liệu xây dựng;
· Băng cờ, khẩu hiệu;

· Danh sách khách mời.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định vị trí thuận lợi cho tiêu thụ sản phẩm.
	- Kiểm tra cụ thể vị trí và so sánh với các tiêu chí quy định của bán hàng.


	- Thiết kế và xây dựng gian hàng.
	- Kiểm tra cụ thể gian hàng.

	- Thủ tục đăng kí bán hàng.
	- Kiểm tra cụ thể các thủ tục như: giấy phép đăng ký, nội quy, bảng giá cả…

	- Sắp xếp, trang trí gian hàng.
	- Kiểm tra cụ thể việc sắp xếp các sản phẩm, phương tiện bán hàng….
- Kiểm tra việc trang trí có phù hợp, bắt mắt không ….

	- Khai trương gian hàng.
	- Kiểm tra cụ thể việc tổ chức khai trương.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ KÊNH PHÂN PHỐI

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	M.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Thiết kế hệ thống và kênh phân phối gồm các bước công việc chính: Lựa chọn dạng hệ thống phân phối, thiết lập cấu trúc, quy chế của hệ thống phân phối, phát triển thành viên, vận hành hệ thống phân phối, giám sát vận hành của hệ thống và hoàn thiện phát triển hệ thống phân phối. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Lựa chọn được hệ thống phân phối đáp ứng nhu cầu tiêu thụ;

· Thiết lập được cấu trúc của hệ thống phân phối gọn nhẹ, phù hợp và các quy định được xây dựng với sự nhất trí cao của các thành viên trong hệ thống;

· Xây dựng được quy chế hệ thống phân phối phù hợp cho hoạt động; 

· Phát triển thành viên đảm bảo theo tiêu chuẩn cả về số lượng và chất lượng;

· Vận hành được hệ thống phân phối hoạt động nhịp nhàng;

· Giám sát vận hành của hệ thống và hoàn thiện phát triển hệ thống phân phối.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Đọc, phân tích, lựa chọn;

· phân tích, giám sát, tổng hợp, viết báo cáo;

· Điều hành, ra quyết định;

2. Kiến thức 

· Marketing;
· Hệ thống học;
· Tổ chức và quản lý;
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Các dạng hệ thống phân phối đang phổ biến trong thực tế;
· Các mẫu cấu trúc và quy chế tham khảo;
· Máy tính, phương tiện đi lại;
· Danh sách những người quan tâm;
· Quy chế hoạt động mạng lưới;
· Kết quả của giám sát.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Lựa chọn dạng hệ thống phân phối thích hợp.
	- Kiểm tra và đối chiếu quy định tiêu chuẩn.

	- Thiết lập cấu trúc của hệ thống phân phối gọn nhẹ, phù hợp.
	- Kiểm tra và đối chiếu quy định tiêu chuẩn. 

	- Xây dựng quy chế hệ thống phân phối phù hợp cho hoạt động. 
	- Kiểm tra và đối chiếu quy định tiêu chuẩn. 

	- Phát triển thành viên đảm bảo theo tiêu chuẩn cả về số lượng và chất lượng.
	- Kiểm tra và đối chiếu quy định tiêu chuẩn các thành viên của hệ thống.

	- Vận hành hệ thống phân phối hoạt động nhịp nhàng.
	- Quan sát thực tế quá trình vận hành. 

	- Giám sát vận hành của hệ thống và hoàn thiện phát triển hệ thống phân phối.
	- Quan sát việc kiểm tra giám sát và đối chiếu quy định tiêu chuẩn. 





TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THỰC HIỆN BÁN HÀNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	M.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Thực hiện bán hàng là việc trao đổi sản phẩm cho khách hàng. Các bước công việc chính thực hiện gồm: Nhận yêu cầu mua hàng, thiết lập và hoàn thiện thủ tục mua bán, chuẩn bị, đóng gói và giao hàng theo yêu cầu, nghiệm thu thanh toán tiền, kiểm kê và vào sổ bán hàng, kho xử lý hàng tồn 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Tiếp nhận các nhu cầu mua hàng đầy đủ;

· Thiết lập và hoàn thiện được các thủ tục mua bán theo đúng quy định hiện hành;

· Hàng hóa được chuẩn bị theo quy định;

· Đóng gói đáp ứng yêu cầu đã thống nhất;

· Công việc giao hàng được thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng;

· Nghiệm thu, thanh toán và thu tiền theo đúng hợp đồng;

· Kiểm kê và vào sổ bán hàng theo đúng quy định;

· Xử lý hàng tồn thích hợp.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Ghi chép, giao tiếp thương lượng tính toán;

· Đóng gói kén;

· Thanh quyết toán;

· Xử lý hàng tồn đọng.
2. Kiến thức 

· Marketing, Quản lý kinh tế; 

· Ngân hàng;

· Luật thương mại;

· Tài chính, pháp luật về hợp đồng và thanh toán hợp đồng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Giấy, bút, sổ sách, mẫu đơn đặt hàng, Internet;

· Mẫu thủ tục hợp đồng, bảng tổng hợp nhu cầu;

· Hàng hóa, danh sách các cơ sở sản xuất;
· Phương tiện vận chuyển;

· Bản hợp đồng, sản phẩm;

· Mẫu thanh lý hợp đồng
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tiếp nhận các nhu cầu mua hàng.
	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện.

	- Thiết lập và hoàn thiện các thủ tục mua bán theo đúng quy định hiện hành.
	- Kiểm tra thực tế các thủ tục mua bán và đối chiếu với quy định. 

	- Hàng hóa được chuẩn bị theo quy định.
	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện và kiểm tra cụ thể.

	- Đóng gói đáp ứng yêu cầu đã thống nhất.
	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện và kiểm tra các gói hàng hóa.

	- Thực hiện giao hàng theo đúng các điều khoản trong hợp đồng. 
	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện.

	- Nghiệm thu, thanh toán và thu tiền theo đúng hợp đồng. 
	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện và kiểm tra cụ thể kết quả.

	- Kiểm kê và vào sổ bán hàng theo đúng quy định.
	- Quan sát, theo dõi các thao tác trong quá trình thực hiện và kiểm tra cụ thể kết quả.

	- Xử lý hàng tồn thích hợp. 
	- Kiểm tra cụ thể.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	M.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh là phân tích kết quả các hoạt động kinh doanh xác định lỗ - lãi thực tế sau một chu kỳ bán hàng. Các bước công việc chính thực hiện gồm: Mở hệ thống sổ sách ghi chép, thực hiện ghi chép, tập hợp các chi phí thực tế, tính giá thành, doanh thu thực tế, xác định lỗ - lãi thực tế sau một chu kỳ bán hàng, phân tích kết quả các hoạt động kinh doanh. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
· Mở hệ thống sổ sách ghi chép được thiết lập theo đúng yêu cầu của quy định;

·  Các số liệu được ghi chép, phân loại và cập nhật đầy đủ, chính xác vào các sổ đã mở;

· Tập hợp được các chi phí thực tế không sai sót;

· Giá thành thực tế của sản phẩm được tính chính xác;

· Doanh thu thực tế được tập hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời;

· Lỗ - lãi thực tế sau một chu kỳ bán hàng được xác định chính xác, trung thực;

· Kết quả hoạt động kinh doanh được phân tích và đưa ra những điểm thành công và chưa thành công và nguyên nhân, giải pháp cho chu kì sản xuất kinh doanh tiếp theo;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

· Sử dụng được máy vi tính;

· Quan sát, ghi chép, đọc;

· Tổng hợp, phân tích;

· Tính toán.
2. Kiến thức 

· Hạch toán kinh tế, kế toán, Thống kê;

· Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh;

· Tài chính.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Mẫu sổ ghi chép, hệ thống phân loại các chi phí;

· Hệ thống sổ sách đã được mở, các chứng từ hóa đơn gốc;

· Kết quả ghi chép, mẫu bảng tổng hợp;

· Số liệu về lượng hàng bán ra, giá bán;
· Bảng tập hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ  

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hệ thống sổ sách được thiết lập theo đúng yêu cầu của thực tế.
	- Kiểm tra cụ thể theo quy định.

	- Các nội dung được ghi chép đầy đủ phân loại và cập nhật đầy đủ, chính xác vào các sổ đã mở.
	- Kiểm tra các số liệu trong hệ thống sổ sách.

	- Tập hợp các chi phí thực tế không sai sót.
	- Kiểm tra Bản tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh.


	- Giá thành thực tế của sản phẩm được tính chính xác.
	- Kiểm tra cụ thể theo quy định.

	- Doanh thu thực tế được tập hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời.
	- Kiểm tra các số liệu trong hệ thống sổ sách.

	- Lỗ, lãi thực tế sau một chu kỳ bán hàng được xác định chính xác, trung thực.
	- Kiểm tra bản tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh.


	- Phân tích được kết quả hoạt động kinh doanh. 
	Bản tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh.

	- Xây dựng giải pháp cho chu kì sản xuất kinh doanh tiếp theo.
	- Kiểm tra cụ thể các giải pháp. 



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	M.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  
Ký kết hợp đồng mua bán gồm các bước công việc chính thực hiện: Thỏa thuận hợp đồng, soạn thảo hợp đồng, thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
· Thỏa thuận được giữa người mua và người bán về giá cả phù hợp;
·  Đầy đủ các nội dung, rõ ràng, chi tiết và có tính pháp lý;
· Bàn giao đầy đủ sản phẩm kén cho bên mua;
·  Nhận tiền bán hàng đầy đủ;
· Hai bên bên thực hiện đúng và đủ các điều khoản trong hợp đồng. 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng 

·  Kỹ năng giao tiếp;
· Sử dụng được máy vi tính;

· Tổng hợp, phân tích;

· Tính toán.
2. Kiến thức 

· Làm hợp đồng kinh tế;
· Kỹ năng giao tiếp, đàm phán;
· Am hiểu pháp luật.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

· Máy tính;
· Hệ thống sổ sách đã được mở, các chứng từ hóa đơn gốc;

· Sổ ghi chép, mẫu bảng tổng hợp;

· Số liệu về lượng hàng bán ra, giá bán.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thỏa thuận được giữa người mua và người bán về giá cả phù hợp.

	-  Giám sát sự thỏa thuận giữa hai bên. 

	- Đầy đủ các nội dung, rõ ràng chi tiết và có tính pháp lý.

	-  Đọc và kiểm tra lại hợp đồng.

	- Bàn giao đầy đủ sản phẩm kén cho bên mua.
	- Kiểm tra ken theo yêu cầu của hợp đồng.


	- Nhận tiền bán hàng đầy đủ.
	- Kiểm tra theo hợp đồng đã được ký kết.

	- Hai bên bên thực hiện đúng và đủ các điều khoản trong hợp đồng.

	- kiễm tra các điều khoãn đã được thực hiện trong hợp đồng.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	XỬ LÝ PHÂN TẰM

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	N.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Xử lý phân tằm gồm các bước công việc chính thực hiện: Chuẩn bị vật tư – vật liệu, gom phân, đào hố ủ phân, rắc vôi xử lý mầm bệnh và tiến hành ủ phân tằm.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cuốc, xẻng, chổi, bao đựng; vôi bột, clorua vôi; 

· Thu gom toàn bộ phân, xác dâu, chất thải khác trong, ngoài nhà tằm; 

· Đào hố ủ phân có kích thước đủ chứa cho lượng phân nuôi 2-3 lứa tằm;

· Rắc vôi bột hoặc clorua vôi xử lý nguồn bệnh đảm bảo theo quy trình kỹ thuật;

· Tiến hành ủ phân phải theo quy trình kỹ thuật và đảm bảo vệ sinh môi trường.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Liệt kê, tổng hợp; 

· Tính toán, quan sát, lựa chọn;

· Nhận định;

· Ra quyết định.

2. Kiến thức 

· Bệnh tằm;

· Kỹ thuật nuôi tằm;

· Sử dụng thuốc sát trùng;

· Kỹ thuật ủ phân tằm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Xẻng, cuốc, chổi, bao đựng, clorua vôi, vôi bột;

· Phân tằm, hố ủ phân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cuốc, xẻng, chổi, bao đựng; vôi bột, thuốc sát trùng không độc hại với con người và động vật
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện về mức độ đầy đủ dụng cụ, vật tư, lao động

	- Thu gom toàn bộ phân, xác dâu, chất thải khác trong, ngoài nhà tằm 
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện

	- Đào hố có kích thước đủ chứa cho lượng phân nuôi 2-3 lứa tằm
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện

	 - Rắc vôi bột hoặc Clorua vôi xử lý nguồn bệnh đảm bảo theo quy trình kỹ thuật
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện

	 - Tiến hành ủ phân theo quy trình kỹ thuật và đảm bảo vệ sinh môi trường

	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	KHỬ TRÙNG DỤNG CỤ VÀ  NHÀ TẰM

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	N.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Khử trùng dụng cụ và nhà tằm gồm các bước công việc chính thực hiện: Chuẩn bị dụng cụ - vật tư, dán kín ke hở, xếp đặt dụng cụ, khử trùng bên trong nhà tằm, cách ly khu vực xử lý. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư như nồi, bếp đun, bình phun, clorua vôi, foormon, lưu huỳnh, giấy dán, keo;

· Tất cả ke hở ở trên trần, xung quanh nhà và cửa ra vào, cửa sổ được dán kín;
· Xếp đặt dụng cụ lên kệ phải thông thoáng dễ tiếp xúc với thuốc sát trùng;

· Khử trùng bên trong nhà tằm phải đảm bảo đúng nồng độ, liều lượng, đảm bảo các dụng cụ sắp xếp trong nhà tằm được tiếp xúc với thuốc sát trùng nhiều nhất; 

· Phòng tằm sau khi được xử lý phải đảm bảo thời gian cách ly để thuốc sát trùng tiêu diệt mầm bệnh.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Liệt kê, tổng hợp;

· Tính toán, quan sát, lựa chọn; 

· Nhận định;

· Ra quyết định.

2. Kiến thức 

· Bệnh tằm;

· Kỹ thuật nuôi tằm;

· Sử dụng thuốc sát trùng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nhà tằm, dụng cụ nuôi tằm cần xử lý, dung dịch thuốc sát trùng; 

· Kệ, giá đỡ,bình phun thuốc, xô, bếp đun, nồi, bảo hộ lao động.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị đầy đủdụng cụ, vật tư như: nồi, bếp đun, bình phun, thuốc sát trùng, giấy dán, keo
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện về mức độ đầy đủ dụng cụ, vật tư, lao động

	- Dán kín tất cả ke hở ở trên trần, xung quanh nhà và cửa ra vào, cửa sổ
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện

	- Xếp đặt dụng cụ lên kệ phải thông thoáng dễ tiếp xúc với thuốc sát trùng. 
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện

	- Khử trùng bên trong nhà tằm phải đảm bảo đúng nồng độ, liều lượng, đảm bảo các dụng cụ sắp xếp trong nhà tằm được tiếp xúc với thuốc sát trùng nhiều nhất. 
	- khoảng cách giữa các dụng cụ được sắp xếp trong nhà tằm phải có khe hở đều theo hướng tiếp xúc với thuốc nhiều nhất

	- Phòng tằm sau khi được xử lý phải đảm bảo thời gian cách ly để thuốc sát trùng tiêu diệt mầm bệnh.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện phải đủ thời gian cách ly



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	KHỬ TRÙNG XUNG QUANH NHÀ TẰM

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	N.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Khử trùng xung quanh nhà tằm gồm các bước công việc chính thực hiện: Chuẩn bị dụng cụ - vật tư, dọn vệ sinh xung quanh nhà tằm, khử trùng bên ngoài nhà tằm, cách ly khu vực
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, bình phun, clorua vôi, vôi bột, foormon,dao phát bảo hộ lao động; 

· Phát quang xung quanh nhà tằm, gom toàn bộ rác thải và nguồn bệnh phân tằm, xác tằm rơi vãi xung quanh nhà tằm;

· Pha thuốc đảm bảo đúng liều lượng, nồng độ tiến hành phun đều khắp diện tích xung quanh nhà tằm;

· Đảm bảo thời gian cách ly, không cho người và gia xúc, gia cầm đến khu vực xử lý;

· Đảm bảo an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Tính toán, ghi chép, tổng hợp; 

· Quan sát, lựa chọn; 

· Nhận định;

· Ra quyết định.

2. Kiến thức 

· Bệnh tằm;

· Kỹ thuật nuôi tằm;

· Sử dụng thuốc sát trùng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nhà tằm, dung dịch thuốc sát trùng: Clorua vôi, vôi bột, Foormon;

· Kệ, giá đỡ,bình phun thuốc, xô, bảo hộ lao động;

· Dao phát cỏ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư như: bình phun, thuốc sát trùng, bảo hộ lao động.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện về mức độ đầy đủ dụng cụ, vật tư, lao động.

	- Phát quang xung quanh nhà tằm,gom toàn bộ rác thải và nguồn bệnh phân tằm, xác tằm rơi vãi xung quanh nhà tằm.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Pha thuốc đảm bảo đúng liều lượng, nồng độ tiến hành phun đều khắp diện tích xung quanh nhà tằm.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	 - Đảm bảo thời gian cách ly, không cho người và gia xúc, gia cầm đến khu vực xử lý.
	-Thời gian cách ly từ 10-15 ngày.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	RỬA NHÀ TẰM

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	N.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Rửa nhà tằm bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị cho việc rửa nhà tằm, chuyển dụng cụ ra ngoài, dọn vệ sinh nhà tằm, rửa nhà tằm.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư cho việc rửa nhà tằm;

· Chuyển dụng cụ ra bên ngoài, không làm hư hỏng dụng cụ;

· Quét dọn sạch rác, bụi bẩn có trong nhà tằm;

· Rửa từ trên cao xuống thấp, từ trong ra ngoài đảm bảo sạch sẽ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Tính toán, ghi chép, tổng hợp;

· Quan sát, lựa chọn;

· Nhận định.
· Thực hiện công việc nhanh, gọn, sạch.

2. Kiến thức 

· Bệnh tằm;
· Kỹ thuật nuôi tằm;

· Vệ sinh nhà tằm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nhà tằm,bảo hộ lao động, Chổi, xẻng, dụng cụ đựng rác

· Nguồn nước, thùng, chậu, bàn chải, xà bông.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư cho việc rửa nhà tằm.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện về mức độ đầy đủ dụng cụ, vật tư, lao động.

	- Chuyển dụng cụ ra bên ngoài, không làm hư hỏng dụng cụ.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Quét dọn sạch rác, bụi bẩn có trong nhà tằm.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	 - Rửa từ trên cao xuống thấp, từ trong ra ngoài, chà kỹ nền nhà đảm bảo sạch sẽ.
	-Thời gian cách ly từ 10-15 ngày.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	VỆ SINH DỤNG CỤ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	N.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Vệ sinh dụng cụ bao gồm các bước công việc: Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, vận chuyển dụng cụ, rửa dụng cụ, phơi dụng cụ, bảo quản dụng cụ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư cho việc làm vệ sinh;

· Chuyển dụng cụ ra bên ngoài, không làm hư hỏng dụng cụ;

· Dùng bàn chải, xà bông cọ rửa sạch dụng cụ;

· Phơi dụng cụ trực tiếp dưới nắng nơi sạch sẽ cho đến khi khô ráo;

· Xếp dụng cụ trong kho thuận lợi cho bảo quản và dễ lấy khi sử dụng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Tính toán, ghi chép, tổng hợp;

· Quan sát, lựa chọn;

· Sắp xếp;

· Thực hiện công việc nhanh, gọn, sạch.

2. Kiến thức 

· Bệnh tằm;

· Kỹ thuật nuôi tằm;

· Vệ sinh nhà tằm và dụng cụ nuôi tằm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nhà tằm,bảo hộ lao động, chổi, dụng cụ đựng rác;

· Nguồn nước, thùng, chậu, bàn chải, xà bông;

· Sân phơi, nhà kho;

· Nong, khay nuôi tằm, né, lưới thay phân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư cho việc làm vệ sinh dụng cụ nuôi tằm
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện về mức độ đầy đủ dụng cụ, vật tư.

	- Chuyển dụng cụ ra bên ngoài, không làm hư hỏng dụng cụ.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Dùng bàn chải, xà bông cọ rửa sạch dụng cụ nuôi.
	- Kiểm tra dụng cụ sạch sẽ, không còn phân tằm, lá dâu, tơ vương trên dụng cụ

	- Phơi dụng cụ trực tiếp dưới nắng nơi sạch sẽ cho đến khi khô ráo.
	-Thời gian phơi nắng từ 8-10 giờ.

	- Xếp dụng cụ trong kho thuận lợi cho bảo quản và dễ lấy khi sử dụng.
	- Dụng cụ gọn gàng và theo thứ tự cần sử dụng cho lứa nuôi kế tiếp.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	BẢO TRÌ, SỬA CHỮA DỤNG CỤ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	N.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Bảo trì, sửa chữa dụng cụ bao gồm các bước công việc: Kiểm tra nhà tằm và dụng cụ, sửa chữa nhà nuôi tằm, sửa chữa dụng cụ nuôi tằm, sửa chữa né, thanh lý dụng cụ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Kiểm kê được tài sản, xác định những hư hỏng của cơ sở vật chất trong quá trình nuôi tằm, Phân loại mức độ hư hại và đưa ra quyết định hợp lý;

· Đóng, trám lại những hư hỏng ở nhà tằm, lắp đặt lại nhũng hệ thống điều khiển không hợp lý;

· Sửa chữa được những dụng cụ nuôi tằm bị hư hại nhẹ có thể khắc phục được;
· Thanh lý những dụng cụ bị hư hỏng nặng không khắc phục được;

· Mua sắm bổ sung dụng cụ nuôi tằm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Quan sát, nhận định, đánh giá, ra quyết định;
· Liệt kê, tổng hợp;
· Sửa chữa lại những dụng cụ nuôi tằm.

2. Kiến thức 

· Tổ chức quản lý nhân công và dụng cụ nuôi tằm;
· Kỹ thuật nuôi tằm;

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nhà tằm, bảo hộ lao động, chổi, dụng cụ trang thiết bị phục vụ cho nuôi tằm;

· Nong, khay nuôi tằm, né, lưới thay phân;

· Sổ tài sản, sổ ghi chép,biên bản kiểm tra, biên bản sửa chữa;

· Dao, búa đinh, dây kẽm, đinh, lưới, gỗ.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Kiểm kê tài sản,xác định những dụng cụ hư hỏng trong quá trình nuôi tằm, Phân loại mức độ hư hại và đưa ra quyết định hợp lý.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện về mức độ đầy đủ dụng cụ, vật tư.

	- Đóng, trám lại những hư hỏng ở nhà tằm,lắp đặt lại nhũng hệ thống điều khiển không hợp lý.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Sửa chữa lại những dụng cụ nuôi tằm bị hư hại nhẹ có thể khắc phục được. 
	- Kiểm tra sau khi sửa chữa dụng cụ đủ chắc chắn cho quá trình nuôi tằm.

	- Thanh lý những dụng cụ bị hư hỏng nặng không khắc phục được.
	-Kiểm tra nội dung bản thanh lý dụng cụ.

	-Mua sắm bổ sung dụng cụ nuôi tằm.
	- Dụng cụ đủ sử dụng cho lứa nuôi kế tiếp.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	O.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Quản lý lao động bao gồm các bước công việc: Xác định khối lượng công việc phải hoàn thành; rà soát định mức công việc; phân công, bố trí lao động theo công việc; giám sát quá trình lao động; đánh giá kết quả thực hiện; đề xuất nâng lương và khen thưởng.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Xác định được khối lượng công việc như diện tích trồng dâu, nuôi tằm; chủng loại số lượng trứng tằm được nuôi trong từng lứa tằm và các công việc liên quan tới vườn trồng dâu nuôi tằm;
· Định mức công việc cho từng hạng mục được rà soát chi tiết;
· Từng người lao động được phân công thực hiện các công việc phù hợp với chuyên môn nghề nghiệp;
· Quá trình lao động của người lao động được giám sát chặt chẽ;

· Thời gian thực hiện theo định mức;

· Đảm bảo an toan lao động;

· Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc;

· Kết quả làm việc của người lao động được đánh giá trung thực, khách quan;
· Người lao động hoàn thành tốt công việc được đề xuất nâng lương, khen thưởng;
· Tổng hợp kết quả xếp sắp, phân công lại lao động theo công việc.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Tính toán, ghi chép;
· Quan sát, sắp xếp;
· Tổng hợp, đánh giá;
· Sử dụng máy tính;

· Viết báo cáo, đề xuất.
2. Kiến thức 

· Định mức lao động trong trồng dâu nuôi tằm;
· Lý lịch của người lao động;
· Kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm;
· Tin học văn phòng;

· Chế độ nâng lương, khen thưởng của doanh nghiệp.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Thước, máy tính, giấy, bút;
· Bảng định mức công việc;
· Danh sách người lao động;
· Bảng chấm công, sổ theo dõi;
· Máy tính;

· Danh sách người lao động hoàn thành tốt công việc.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Bố trí lao động phù hợp với vị trí, tính chất của công việc. 
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Xác định chính xác diện tích trồng dâu, nuôi tằm, chủng loại số lượng trứng tằm được nuôi trong từng lứa tằm và các công việc liên quan tới vườn trồng dâu nuôi tằm.
	- Quan sát và đánh giá trực tiếp phương pháp thực hiện và kết quả thực hiện.

	- Định mức công việc cho từng hạng mục được rà soát chi tiết.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Từng người lao động được phân công thực hiện các công việc phù hợp với chuyên môn nghề nghiệp, theo định mức.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Quá trình lao động của người lao động được giám sát chặt chẽ.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Kết quả làm việc của người lao động được đánh giá trung thực, khách quan.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- An toàn lao động và vệ sinh môi trường.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Người lao động hoàn thành tốt công việc được đề xuất nâng lương, khen thưởng.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	Tổng hợp kết quả xếp sắp, phân công lại lao động theo công việc.
	Kết quả công việc, sức khỏe và trình độ tay nghề.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	O.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Quản lý trang thiết bị gồm các bước công việc: Thống kê danh mục cơ sở vật chất; dán thẻ theo dõi lên từng thiết bị, dụng cụ; ghi chép sổ sách sự biến động của từng thiết bị; ghi chép nhật trình sử dụng của từng thiết bị; thanh lý thiết bị không còn khả năng sử dụng được.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Lập được sổ quản lý theo dõi cơ sở vật chất;

· Danh mục cơ sở vật chất được thống kê đầy đủ, chi tiết và rõ ràng;
· Tính đồng bộ của dụng cụ và sự phù hợp của dụng cụ với công nghệ mới;

· Từng thiết bị, dụng cụ được dán thẻ theo dõi hàng năm ở vị trí dễ nhìn;
· Mỗi biến động của từng thiết bị được ghi chép cẩn thận vào sổ sách;
· Thiết bị lớn phải ghi chép đầy đủ nhật ký sử dụng hàng ngày và có kế hoạch bảo dưỡng;
· Các thiết bị quá cũ, không sử dụng được được thanh lý hết;
· Thời gian thực hiện theo định mức;

· Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;

· Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc;

· Viết báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Thống kê;
· Ghi chép;
· Sử dụng máy tính;

· Viết báo cáo.

2. Kiến thức 

· Quản lý cơ sở vật chất của doanh nghiệp;
· Hồ sơ của từng thiết bị, dụng cụ;
· Công dụng của từng thiết bị;
· Tin học văn phòng và soạn thảo văn bản.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Danh mục cơ sở vật chất;
· Thẻ, hồ sơ của từng thiết bị, dụng cụ;
· Sổ ghi chép, Giấy, bút và máy tính;
· Các thiết bị hỏng.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Lập sổ quản lý theo dõi cơ sở vật chất.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Danh mục cơ sở vật chất được thống kê đầy đủ, chi tiết.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Tính đồng bộ của dụng cụ và sự phù hợp của dụng cụ với công nghệ mới.
	- Kiểm tra đánh giá dụng cụ trực tiếp.

	- Từng thiết bị, dụng cụ được dán thẻ theo dõi hàng năm ở vị trí dễ nhìn.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Mỗi biến động của từng thiết bị được ghi chép cẩn thận vào sổ sách.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Thiết bị lớn phải ghi chép đầy đủ nhật ký sử dụng hàng ngày và có kế hoạch bảo dưỡng.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Các thiết bị quá cũ, không sử dụng được được thanh lý hết.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- An toàn lao dộng và phòng chống cháy nổ.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	QUẢN LÝ VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	O.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Quản lý vật tư, nguyên liệu bao gồm các bước công việc: Lập kế hoạch mua vật tư; phân công nhiệm vụ mua sắm; kiểm tra vật tư nguyên liệu nhập kho; kiểm tra vật tư, nguyên liệu xuất kho.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Lập được kế hoạch mua sắm vật tư phải kịp thời, đúng quy cách, đúng chất liệu, đảm bảo số lượng, đồng bộ và giá cả hợp lý;
· Duy trì được mối quan hệ với nhà cung cấp, đảm bảo vị thế cạnh tranh lâu dài;
· Nhiệm vụ mua sắm được phân công hợp lý, đúng chức năng;
· Kiểm tra và nắm bắt cụ thể về số lượng và chủng loại, quy cách, thời gian giao nhận hàng;
· Đáp ứng được kế hoạch đã xây dựng, xuất nhập vật tư đúng chất lượng;
· Các số liệu về vật tư xuất kho được nắm bắt cụ thể về số lượng, chủng loại;
· Kiểm tra đúng số lượng, chủng loại vật tư, nguyên liệu xuất kho;
· Thời gian thực hiện theo định mức;

· Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;

· Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc;

· Viết báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Nhận định, đánh giá, tính toán, thống kê;

· Lập kế hoạch vật tư, nguyên liệu;

· Thiết lập mối quan hệ nhà phân phối vật tư nguyên liệu;

· Cung ứng vật tư;

· Sử dụng máy tính;

· Quản lý kho vật tư, nguyên liệu.

2. Kiến thức 

· Phương pháp tính toán chỉ tiêu nguyên vật liệu cần mua sắm;

· Nghiệp vụ cung ứng vật tư;

· Phương pháp tổ chức sản xuất;

· Phương pháp thống kê dữ liệu vật tư nhập kho.

· Đặc điểm, tính chất nguyên liệu;

· Phương pháp thống kê vật tư, nguyên liệu xuất kho;

· Phương pháp quản lý kho;

· Thời gian thực hiện theo định mức;

· Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;

· Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc;

· Viết báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Bảng định mức sử dụng nguyên vật liệu cần mua sắm;

· Các tài liệu về kế hoạch sản xuất;

· Mẫu vật tư, nguyên vật liệu;

· Sổ ghi chép, máy vi tính, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, sổ ghi chép

· Danh mục hàng hoá, vật tư, nguyên liệu

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Lập kế hoạch mua sắm vật tư phải kịp thời, đúng quy cách, đúng chất liệu, đảm bảo số lượng, đồng bộ và giá cả hợp lý.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả lập kế hoạch của người thực hiện.

	- Duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp ổn định đảm bảo vị thế cạnh tranh lâu dài.
	- Quan sát kỹ năng giao tiếp.

	- Nhiệm vụ mua sắm được phân công hợp lý, đúng chức năng.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Kiểm tra và nắm bắt cụ thể về số lượng và chủng loại, quy cách, thời gian giao nhận hàng.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Đáp ứng được kế hoạch đã xây dựng, nhập vật tư đồng bộ kịp thời đúng chất lượng.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Các số liệu về vật tư xuất kho được nắm bắt cụ thể về số lượng, chủng loại.


	- Kiểm tra sổ sách, chủng loại vật tư.

	- Kiểm tra đúng số lượng, chủng loại vật tư, nguyên liệu xuất kho.
	- Kiểm tra sổ sách, chủng loại vật tư.

	- Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.


	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Viết báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	O.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Điều hành sản xuất bao gồm các bước công việc: Xác định hoạt động sản xuất; tính toán sản phẩm; phân tích các nguyên nhân gây hư hỏng; đề ra giải pháp khắc phục; tổ chức thực hiện.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Nội dung công việc được xác định cụ thể, đầy đủ và chính xác;
· Xác định chính xác định mức lao động, mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu.
· Dự tính tương đối chính xác sản phẩm sản xuất trong lứa nuôi, trong tháng trong năm, trên đơn vị diện tích;

· Tính chính xác năng suất lao động;

· Quá trình sản xuất được phân tích chuẩn xác;

· Xác định được các trở ngại chính trong quá trình sản xuất làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm;

· Các giải pháp đưa ra phải hợp lý, phù hợp điều kiện nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm;

· Tổ chức tạo việc làm ổn định cho người lao động, tăng thu nhập cho người lao động;

· Đạt năng suất và chất lượng sản phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cao;

· Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;

· Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc;

· Viết báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Phân tích hoạt động sản xuất;
· Xác định sản lượng;
· Xác định năng suất;
· Phân tích, tổng hợp;
· Sử dụng máy tính;

· Chọn lọc, xử lý tình huống và đưa ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả;
· Tổ chức và quản lý sản xuất.
2. Kiến thức 

· Phương pháp tổ chức và điều hành sản xuất;
· Biên pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm;
· Quy trình sản xuất và quản lý quy trình;
· Phương pháp tổ chức và quản lý sản xuất;
· Tin học văn phòng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Cơ sở sản xuất, sổ tay ghi chép và máy tính;
· Quy trình sản xuất, biểu mẫu phân tích hoạt động sản xuất,biểu mẫu các khó khăn trở ngại và tài liệu kỹ thuật;
· Bảng định mức lao động, vật tư nguên liệu dùng trong sản xuất;
· Tài liệu tiến bộ kỹ thuật để cải thiện năng suất, chất lượng;
· Tài liệu tổ chức và quản lý sản xuất;
· Kế hoạch sản xuất.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Nội dung công việc được xác định cụ thể, đầy đủ và chính xác.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Xác định chính xác định mức lao động, mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu. 
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Tính chính xác sản phẩm sản xuất trong lứa nuôi, trong tháng, trong năm, trên đơn vị diện tích.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Tính chính xác năng suất lao động.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Quá trình sản xuất được phân tích chuẩn xác.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Xác định được các trở ngại chính trong quá trình sản xuất làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Các giải pháp đưa ra phải hợp lý, phù hợp điều kiện nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm;
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Tổ chức tạo việc làm ổn định cho người lao động, tăng thu nhập cho người lao động.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện

	- Đạt năng suất và chất lượng sản phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cao.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường nơi làm việc.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	QUẢN LÝ NUÔI TẰM CON TẬP TRUNG

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	O.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Quản lý nuôi tằm con tập trung gồm các bước công việc sau: Xác định giống tằm; xác định lượng trứng giống; xác định diện tích nhà nuôi và dụng cụ; xác định lượng lá dâu; dự trù công lao động; tổ chức thực hiện.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Giống tằm phù hợp điều kiện vùng sinh thái; 

· Chọn được giống tằm theo mùa vụ trong năm;
· Giống đạt tiêu chuẩn ngành;
· Lượng trứng giống sản xuất tằm con đáp ứng đầy đủ nhu cầu của vùng nuôi tằm lấy kén;
· Diện tích nhà nuôi phù hợp với lượng trứng giống;
· Dụng cụ trang thiết bị đầy đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng cho việc nuôi tằm con;
· Lá dâu nuôi tằm con phải đảm bảo chất lượng phù hợp với sinh lý tằm con.

· Đảm bảo đủ lượng để cung cấp theo lịch nuôi;
· Đủ số công lao động theo định mức lao động nghề nghiệp;
· Phân bố lao động hợp lý, phù hợp với với lịch nuôi tằm;
· Tổ chức nuôi tằm con tập trung đảm bảo tằm khỏe, sạch bệnh, đủ lượng giống cung cấp cho nhu cầu nuôi tằm lấy kén, tạo việc làm ổn định cho người lao động;
· Cân đối hợp lý, phù hợp điều kiện sinh thái trong vùng;
· Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;

· Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc;

· Viết báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Điều tra, tổng hợp, ra quyết định;
· Tổ chức và quản lý sản xuất;
· Sử dụng máy tính.

2. Kiến thức 

· Kỹ thuật nuôi tằm;

· Phương pháp tính toán chỉ tiêu nguyên vật liệu cần mua sắm;

· Nghiệp vụ cung ứng vật tư;

· Phương pháp tổ chức sản xuất;

· Phương pháp thống kê dữ liệu vật tư nhập kho.

· Đặc điểm, tính chất nguyên liệu;

· Phương pháp thống kê vật tư, nguyên liệu xuất kho;

· Phương pháp quản lý kho;

· Tin học văn phòng;

· An toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Danh mục cơ sở cung cấp giống;
· Bảng tổng hợp kết quả khảo sát giống;
· Bảng lý lịch giống tằm;
· Bảng điều tra nhu cầu cần cung cấp tằm con;
· Nhà nuôi tằm con;
· Bảng kê các loại dụng cụ nuôi tằm con;
· Lịch hái lá dâu;
· Tài liệu tổ chức và quản lý sản xuất;
· Kế hoạch sản xuất, bảng định mức lao động;
· Tài liệu kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật nuôi tằm con, sổ tay ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Giống tằm phù hợp điều kiện vùng sinh thái. 
	- Kết quả khảo nghiệm của các công ty giống và thực tế sản xuất.

	- Chọn giống tằm theo mùa vụ trong năm.
	- Kết quả khảo nghiệm của các công ty giống và thực tế sản xuất.

	- Giống đạt tiêu chuẩn ngành.
	- Kết quả khảo nghiệm của các công ty giống và thực tế sản xuất.

	- Lượng trứng giống sản xuất tằm con đáp ứng đầy đủ nhu cầu của vùng nuôi tằm lấy kén.
	- Kết quả khảo nghiệm của các công ty giống và thực tế sản xuất.

	- Diện tích nhà nuôi phù hợp với lượng trứng giống.
	- Kết quả khảo nghiệm của các công ty giống và thực tế sản xuất.

	- Dụng cụ trang thiết bị đầy đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng cho việc nuôi tằm con.
	- Kết quả khảo nghiệm của các công ty giống và thực tế sản xuất.

	- Lá dâu nuôi tằm con phải đảm bảo chất lượng phù hợp với sinh lý tằm con.
	- Kết quả khảo nghiệm của các công ty giống và thực tế sản xuất.

	- Đảm bảo đủ lượng để cung cấp theo lịch nuôi.
	- Kết quả khảo nghiệm của các công ty giống và thực tế sản xuất.

	- Đủ số công lao động theo định mức lao động nghề nghiệp.
	- Kết quả khảo nghiệm của các công ty giống và thực tế sản xuất.

	- Phân bố lao động hợp lý, phù hợp với với lịch nuôi tằm.
	- Kết quả khảo nghiệm của các công ty giống và thực tế sản xuất.

	- Tổ chức nuôi tằm con tập trung đảm bảo tằm khỏe, sạch bệnh, đủ lượng giống cung cấp cho nhu cầu nuôi tằm lấy kén, tạo việc làm ổn định cho người lao động.
	- Kết quả khảo nghiệm của các công ty giống và thực tế sản xuất.

	- Cân đối hợp lý, phù hợp điều kiện sinh thái trong vùng.
	- Kết quả khảo nghiệm của các công ty giống và thực tế sản xuất.

	- Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.
	- Kiểm tra kết quả làm việc từng công đoạn.

	- Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc.
	- Kiểm tra kết quả làm việc từng công đoạn.

	Kiểm tra tình hình sinh trưởng của tằm con.
	- Kiểm tra kết quả làm việc trước khi xuất xưởng.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THAM GIA XÂY DỰNG CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	O.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật gồm các bước công việc: Tham gia thảo luận, phân tích tìm các chỉ tiêu kỹ thuật, tham gia xác định và phân tích sự ảnh hưởng của các chỉ tiêu kỹ thuật đến năng suất cây trồng dâu nuôi tằm, tham gia đánh giá năng lực các thiết bị, dụng cụ và tay nghề người lao động, cập nhật và lưu trữ hồ sơ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Tìm hiểu, thảo luận và phân tích được các chỉ tiêu ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của việc trồng dâu nuôi tằm.
· Phân tích các thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được xác định phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây trồng dâu nuôi tằm;
· Thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu cần kiểm soát được thảo luận, phân tích và đánh giá đúng về sự phù hợp hay không phù hợp một cách cẩn thận và nghiêm túc;
· Thông số kỹ thuật của các chỉ tiêu không phù hợp phải được xác định lại năng lực các thiết bị, dụng cụ và tay nghề người lao động được đánh giá đúng về việc đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật đã đề ra;
· Năng lực của người lao động được đánh giá đúng về kiến thức và tay nghề

· Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật;
· Viết được báo cáo kết quả thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Thu thập tài liệu;
· Phối hợp, giao tiếp;
· Tiếp thu, phân tích, tổng hợp;
· Đánh giá và lựa chọn;
· Sử dụng máy tính.

2. Kiến thức 

· Sinh lý, giải phẫu cây dâu, con tằm;
· Đặc điểm sinh học của cây dâu và con tằm;

· Chỉ tiêu kỹ thuật trên toàn doanh nghiệp;
· Các thông tin cần lưu hồ sơ về quá trình tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật;
· Tin học văn phòng;

· An toàn lao động bảo vệ môi trường.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Hồ sơ về thiết bị trên toàn doanh nghiệp; 

· Tài liệu về các chỉ tiêu kỹ thuật của doanh nghiệp;
· Tài liệu về dụng cụ, người lao động trên toàn doanh nghiệp;
· Hồ sơ lưu trữ.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Các chỉ tiêu ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng dâu nuôi tằm phải được tìm, thảo luận và phân tích chính xác.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Các thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được xác định phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây trồng dâu nuôi tằm.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu cần kiểm soát được thảo luận, phân tích và đánh giá đúng về sự phù hợp hay không phù hợp một cách cẩn thận và nghiêm túc.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Thông số kỹ thuật của các chỉ tiêu không phù hợp phải được xác định lại Năng lực các thiết bị, dụng cụ và tay nghề người lao động được đánh giá đúng về việc đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật đã đề ra. 
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Năng lực của người lao động được đánh giá đúng về kiến thức và tay nghề.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THAM GIA XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ CỦA DOANH NGHIỆP

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	O.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp gồm các bước công việc: Tham gia thảo luận, phân tích, xây dựng các chỉ tiêu chất lượng; xây dựng các thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu chất lượng; đánh giá sự chấp nhận của thị trường; đăng ký và công bố chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp;cập nhật và lưu trữ hồ sơ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được tìm, thảo luận và phân tích kỹ; được thể hiện đầy đủ về các phương diện cảm quan và vệ sinh môi trường

· Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được xây dựng dựa trên cơ sở công nghệ, thiết bị, điều kiện môi trường sản xuất;
· Thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được xác định phải tham khảo các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn của một số doanh nghiệp có cùng công nghệ; phải phù hợp với công nghệ, thiết bị, điều kiện sản xuất, năng lực quản lý của doanh nghiệp;
· Sản phẩm được gửi mẫu phân tích đến cơ sở có trách nhiệm để xác nhận chất lượng;
· Chất lượng sản phẩm được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được chứng nhận về chất lượng và được công bố chất lượng với các bên có liên quan;
· Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở 

· Thực hiện được hoạt động quảng bá thương hiệu sản phẩm;

· Thiết lập và xây dựng hệ thống phân phối và tiêu thụ sản phẩm;

· Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;

· Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc;
· Viết báo cáo kết quả thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Phân tích và tổng hợp nhanh các ý kiến;
· Xác định các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm;
· Phối hợp với các bộ phận có liên quan để tìm ra chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm, thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu chất lượng;
· Giao tiếp với các bên liên quan trong điều tra khảo sát và xử lý số liệu;
· Thực hiện quy trình đăng kiểm chất lượng và công bố chất lượng;
· Cập nhật thông tin và lưu trữ hồ sơ có hệ thống.
2. Kiến thức

· Các loại chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm và tiêu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp;
· Quy trình sản xuất và yêu cầu kỹ thuật trồng cây trồng dâu nuôi tằm;
· Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn của một số doanh nghiệp sản xuất trồng dâu nuôi tằm;
· Thông số kỹ thuật công nghệ, thiết bị sản xuất;
· Phương pháp điều tra khảo sát người tiêu dùng, phương pháp xử lý số liệu theo thống kê;
· Quy trình đăng kiểm và công bố chất lượng;
· Các thông tin cần lưu hồ sơ về quá trình tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở;
· Maketitting.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Tài liệu tiêu chuẩn Việt Nam về trồng cây trồng dâu nuôi tằm; tiêu chuẩn của một số cơ sở sản xuất cây trồng dâu nuôi tằm; 

· Hồ sơ về quản lý của doanh nghiệp;
· Tài liệu về quy trình được xác nhận chất lượng và công bố chất lượng;
· Hồ sơ lưu trữ;
· Biên bản thảo luận, phòng cùng các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc thảo luận;
· Tài liệu về quy trình sản xuất của doanh nghiệp.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được thảo luận và phân tích kỹ; được thể hiện đầy đủ về các phương diện cảm quan và vệ sinh môi trường.
	- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 

	- Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm được xây dựng dựa trên cơ sở công nghệ, thiết bị, điều kiện môi trường sản xuất.
	- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 

	- Thông số kỹ thuật cho từng chỉ tiêu được xác định phải tham khảo các tiêu chuẩn của một số doanh nghiệp có cùng công nghệ phù hợp với công nghệ, thiết bị, điều kiện sản xuất, năng lực quản lý của doanh nghiệp.
	- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ.      

	- Sản phẩm được gửi mẫu phân tích đến cơ sở có trách nhiệm để xác nhận chất lượng.
	- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ.

	- Chất lượng sản phẩm được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được chứng nhận về chất lượng và được công bố chất lượng với đối tác, với thị trường, với các nơi có liên quan.
	- Kiểm tra hồ sơ lưu trữ.      

	- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về quá trình tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.
	- Kiểm tra các thông tin hồ sơ lưu trữ.


	- Thiết lập và xây dựng hệ thống phân phối và tiêu thụ sản phẩm.
	- Kiểm tra các thông tin hồ sơ lưu trữ và thực tế công việc.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THAM GIA XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC CỦA DOANH NGHIỆP

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	O.08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tham gia xây dựng định mức của doanh nghiệp gồm các bước công việc: Xác định nội dung cần xây dựng định mức; thu thập các chỉ tiêu kỹ thuật về từng nội dung; lập dự trù định mức tiêu hao vật tư; cập nhật và lưu trữ hồ sơ. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Thu thập và xử lý được tài liệu;

· Nội dung cần xây dựng định mức được liệt kê đầy đủ, chi tiết;
· Các chỉ tiêu kỹ thuật của từng nội dung cần xây dựng định mức được thu thập đầy đủ trong 5 năm gần nhất và cập nhật;
· Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về định mức;

· Định mức tiêu hao vật tư cho từng nội dung được xây dựng chi tiết, sát với từng bậc thợ và sát với thực tế;
· Triển khai áp dụng, kiểm tra đánh giá thực tế;

· Hiệu chỉnh được định mức lao động cho phù hợp;

· Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;

· Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc;

· Viết được báo cáo kết quả thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Thu thập, thống kê phân tích và tổng hợp hệ thống số liệu trong các năm, các thời kỳ;

· Lựa chọn các nội dung xây dựng định mức;
· Thu thập các thông tin về chỉ tiêu kỹ thuật;
· Sử dụng máy tính;

· Kỹ năng lập dự trù định mức vật tư trong trồng cây trồng dâu nuôi tằm;
· Cập nhật đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin và lưu trữ hồ sơ cẩn thận. 
2. Kiến thức

· Quy trình kỹ thuật trồng cây trồng dâu nuôi tằm;
· Thông tin về giá cả thị trường các vật tư trong trồng dâu nuôi tằm;
· Môi trường lao động;

· Tin học văn phòng và soạn thảo văn bản;

· Phương pháp tính định mức tiêu hao vật tư;
· Các thông tin cần lưu hồ sơ về định mức.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Sổ ghi chép, máy tình;
· Tài liệu về quy trình kỹ thuật trồng cây trồng dâu nuôi tằm; 

· Tài liệu về các thông số kỹ thuật của các vật tư trong trồng dâu nuôi tằm; 
· Hồ sơ lưu trữ về định mức của doanh nghiệp.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thu thập tài liệu và xử lý tài liệu.
	·  Theo dõi và kiểm tra thu thập.

	- Lựa chọn các nội dung xây dựng định mức.
	·  Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ.

	- Thu thập các thông tin về chỉ tiêu kỹ thuật của các doanh nghiệp.
	·  Kiểm tra hồ sơ thu thập, tài liệu tham khảo. 

	- Kỹ năng lập dự trù định mức vật tư trong trồng cây trồng dâu nuôi tằm.
	·  Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 

	- Cập nhật đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin và lưu trữ hồ sơ cẩn thận.
	·  Theo dõi quá trình thực hiện và kiểm tra sổ theo dõi, hồ sơ lưu trữ        

	- Triển khai áp dụng, kiểm tra đánh giá thực tế.
	·  Theo dõi định mức lao động và quá trình thực hiện của người lao động.        

	- Hiệu chỉnh định mức lao động cho phù hợp.
	·  So sánh kết quả thu được khi triển khai áp dụng.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THAM GIA ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	O.09


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tham gia đánh giá môi trường làm việc gồm các bước công việc: Tham gia đánh giá về điều kiện cơ sở hạ tầng; các thông số của môi trường; mức độ không an toàn trong sản xuất; điều kiện vật chất và tinh thần của người lao động; sự thỏa mãn của người lao động; cập nhật hồ sơ. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Hệ thống văn bản hướng dẫn được thu thập đầy đủ;

· Đánh giá trung thực, chính xác và theo quy định về điều kiện cơ sở hạ tầng (không gian làm việc, điều kiện vườn ươm, kho tàng…);
· Các thông số của môi trường (độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn, khói bụi, nồng độ hóa chất độc hại trong môi trường...) được xác định và đánh giá đầy đủ, chính xác, trung thực, theo quy định;
· Các yếu tố trực tiếp gây mất an toàn cho người lao động (tai nạn lao động có thể xảy ra trên toàn nhà máy, côn trùng, động vật cắn…) phải xác định đầy đủ, chính xác và được đánh giá trung thực, chính xác, theo quy định;
· Người lao động phải được xác định, kiểm tra đầy đủ, chính xác và được đánh giá trung thực, chính xác, theo quy định về điều kiện vật chất và tinh thần (tiền lương, các chế độ chính sách, kỷ luật, khen thưởng, điều kiện vui chơi, giải trí…);
· Sự thỏa mãn của người lao động phải được điều tra, khảo sát theo phương pháp phát phiếu điều tra hoặc phỏng vấn trực tiếp; tiêu chí đánh giá phải tuỳ theo vị trí của người lao động; kết quả điều tra phải được phản ảnh trung thực;
· Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về đánh giá môi trường làm việc;
· Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;

· Đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc;

· Viết báo cáo thường xuyên và báo cáo định kỳ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Đánh giá được sự đáp ứng hay không đáp ứng về điều kiện cơ sở hạ tầng cho người lao động;
· Xác định được các thông số của môi trường;
· Kiểm tra đúng các yếu tố trực tiếp gây mất an toàn cho người lao động;
· Xác định được điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động;
· Thực hiện được việc điều tra, khảo sát về sự thỏa mãn của người lao động; 
· Đánh giá được sự đáp ứng hay không đáp ứng về thông số của môi trường, mức độ an toàn trong sản xuất, điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động, sự thỏa mãn cho người lao động;
· Cập nhật đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin và lưu trữ hồ sơ cẩn thận. 
2. Kiến thức

· Yêu cầu về cơ sở hạ tầng, thông số của môi trường;
· Nêu được yêu cầu an toàn, điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động;
· Phương pháp xác định các thông số của môi trường;
· Phương pháp đánh giá các mức độ không an toàn trong sản xuất;
· Phương pháp điều tra khảo sát sự thỏa mãn người lao động.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Tài liệu về yêu cầu cơ sở hạ tầng cho người lao động;
· Tài liệu về yêu cầu các thông số của môi trường cho người lao động;
· Tài liệu về phương pháp xác định các thông số của môi trường;
· Tài liệu về yêu cầu an toàn cho người lao động cho người lao động;
· Tài liệu về phương pháp đánh giá mức độ không an toàn trong sản xuất;
· Tài liệu về yêu cầu điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động cho người lao động;
· Hồ sơ điều tra khảo sát, phiếu điều tra khảo sát, sổ ghi chép;
· Hồ sơ lưu trữ về việc đánh giá môi trường làm việc.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Hệ thống văn bản hướng dẫn được thu thập đầy đủ.
	- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 

	- Điều kiện cơ sở hạ tầng được đánh giá trung thực, chính xác và theo quy định.
	- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 

	- Các thông số của môi trường được xác định và đánh giá đầy đủ, chính xác, trung thực, theo quy định.
	- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 

	- Các yếu tố trực tiếp gây mất an toàn cho người lao động phải xác định và được đánh giá đầy đủ, trung thực, chính xác, theo quy định
	- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 

	- Các điều kiện vật chất và tinh thần của người lao động phải được xác định, kiểm tra và được đánh giá trung thực, chính xác, theo quy định.
	- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 

	- Sự thỏa mãn của người lao động phải được điều tra, khảo sát; kết quả điều tra phải được phản ảnh trung thực.
	- Theo dõi và kiểm tra hồ sơ lưu trữ. 

	- Hồ sơ phải được cập nhật và lưu đầy đủ, chính xác về đánh giá quá trình và kết quả sản xuất. 
	- Kiểm tra các thông tin hồ sơ lưu trữ.

	- Kỹ năng xác định thông số của môi trường, đánh giá môi trường làm việc, lưu trữ hồ sơ thành thạo. 
	- Theo dõi quá trình thực hiện và kiểm tra hồ sơ lưu trữ.   



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH SẢN XUẤT

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	O.10


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tổng kết đánh giá quy trình sản xuất gồm các bước: Tổng hợp kết quả thực hiện, đánh giá rút kinh nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện mô hình nhằm đưa ra mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao nhất. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Các bước thực hiện mô hình được tổng hợp đầy đủ;
· Phân tích tỷ mỷ, chính xác
· Xác định chính xác các nội dụng thực hiện chưa đạt yêu cầu
· Lấy ý kiến đóng góp các chuyên gia.

· Chỉnh chữa các bước chưa phù hợp
· Mô hình được hoàn thiện phù  hợp với điều kiện và năng lực của cơ sở sản xuất
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Kỹ năng đánh giá, phân tích, tổng hợp;
· Kỹ năng giao tiếp;
2. Kiến thức

· Kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm;
· Kỹ năng giao tiếp;
· Thống kê.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Giáo trình trồng dâu nuôi tằm.
· Máy tính.
· Bảng điều tra thu thập thông tin.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tổng hợp đầy đủ, chính xác chính xác.
	-  Dựa vào bảng tổng hợp.

	- Xác định chính xác các nội dụng thực hiện chưa đạt yêu cầu.
	- Theo dõi các nội dung.

	- Chỉnh sửa các bước chưa phù hợp.
	- Theo dõi và kiểm tra các nội dung.

	- Mô hình được hoàn thiện phù  hợp với điều kiện và năng lực của cơ sở sản xuất.
	- Theo dõi đối chiếu các nội dung. 



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỚI ĐỒNG NGHIỆP

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	P.01


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệm gồm các bước công việc: Xác định tính cách của đối tượng cần chia sẻ; xác định nội dung cần chia sẻ; thực hiện chia sẻ kinh nghiệm; rút kinh nghiệm.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Xác định được đối tượng cần chia sẻ;

· Xác định được nội dung chia sẻ;

· Phương pháp chia sẻ;

· Xác định được vị trí, địa điểm và thời gian cần chia sẻ;
· Thu nhập được thông tin mới sau khi chia sẻ;
· Đánh giá mặt được và chưa được trong quá trình chia sẻ kinh nghiệm;
· Viết báo cáo kết quả thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Nhận biết, phân tích, phán đoán và lựa chọn;
· Kỹ năng giao tiếp.
2. Kiến thức 

· Chuyên sâu nghề nghiệp; 

· Kỹ năng giao tiếp;

· Vốn sống xã hội;

· Đặc điểm tâm sinh lý của con người

· Các tính cách thường có của con người

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Tài liệu về tâm, sinh lý của con người;
· Tài liệu về kỹ năng giao tiếp;
· Các thông tin trong quá trình chia sẻ kinh nghiệm.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xác định đối tượng cần chia sẻ. 
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Xác định nội dung chuyên môn cần chia sẻ.
	- Kiểm tra trực tiếp nội dung của người thực hiện với người được chia sẻ có phù hợp không.

	- Xác định nội dung về cuộc sống xã hội cần chia sẻ.
	- Kiểm tra trực tiếp nội dung của người thực hiện với người được chia sẻ có phù hợp không.

	- Phương pháp chia sẻ.
	- Kiểm tra trực tiếp phương pháp của người thực hiện với người được chia sẻ có phù hợp không.

	- Xác định vị trí, địa điểm và thời gian cần chia sẻ.
	- Kiểm tra trực tiếp không gian, thời gian của người thực hiện với người được chia sẻ có phù hợp không.

	- Thu nhập được thông tin mới sau khi chia sẻ.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Đánh giá mặt được trong quá trình chia sẻ kinh nghiệm.


	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Đánh giá mặt chưa được trong quá trình chia sẻ kinh nghiệm.


	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Đúc rút kinh nghiệm
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC BỘ PHẬN LIÊN QUAN

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	P.02


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Thiết lập mối quan hệ với các bộ phận liên quan gồm các bước công việc: Thống kê các bộ phận liên quan, xác định nhu cầu, năng lực của các bộ phận liên quan, họp bàn các lĩnh vực hợp tác, ký kết hợp đồng hợp tác, thực hiện hợp đồng hợp tác, đánh giá kết quả hợp tác.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Tìm hiểu được nhiệm vụ, chức năng các bộ phận liên quan trong và ngoài doanh nghiệp;
· Tìm hiểu được số lượng lao động, giới tính và độ tuổi trong từng bộ phận phòng ban;

· Tìm hiểu được năng lực của các bộ phận liên quan;
· Xác định rõ các lĩnh vực hợp tác;
· Thiết lập được mối quan hệ xã hội và hợp đồng kinh tế kỹ thuật;
· Các nội dung trong hợp đồng được thực hiện đầy đủ, chi tiết, rõ ràng;
· Phải xác định được mặt được và chưa được của kết quả hợp tác;
· Tuân thủ nội qui môi trường nơi làm việc;

· Viết báo cáo kết quả thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Nhận biết, phán đoán, phân tích

· Thống kê

· Kỹ năng giao tiếp

2. Kiến thức 

· Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận liên quan;
· Đặc điểm tâm sinh lý của con người;
· Kiến thức chuyên ngành.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Danh sách các bộ phận liên quan;
· Tài liệu về chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận liên quan;
· Giấy, bút, biên bản hợp tác;
· Tài liệu về kỹ năng giao tiếp.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tìm hiểu nhiệm vụ, chức năng các bộ phận liên quan trong và ngoài doanh nghiệp.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Tìm hiểu số lượng lao động, giới tính và độ tuổi trong từng bộ phận phòng ban.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Tìm hiểu năng lực của các bộ phận liên quan.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	Xác định rõ các lĩnh vực hợp tác.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Thiết lập mối quan hệ xã hội và hợp đồng kinh tế kỹ thuật.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Các nội dung trong hợp đồng được thực hiện đầy đủ, chi tiết, rõ ràng.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Xác định được mặt được của kết quả hợp tác.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Xác định được mặt được của kết quả hợp tác.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Đúc rút kinh nghiệm.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THAM QUAN MÔ HÌNH

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	P.03


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Tham quan mô hình gồm các bước công việc: Lựa chọn mô hình cần tham quan, xác định mục tiêu tham quan, dự kiến các vấn đề cần trao đổi, liên hệ đến chủ các mô hình, chuẩn bị phương tiện và di chuyển đến nơi tham quan; quan sát, trao đổi tại mô hình cần tham quan, đúc rút kinh nghiệm.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Lựa chọn được các mô hình trồng dâu nuôi tằm điển hình, có hiệu quả cao; 

· Xây dựng được kế hoạch tham quan mô hình;

· Mục tiêu tham quan được xác định đầy đủ trước khi đi tham quan;
· Liệt kê đầy đủ các vấn đề cần trao đổi ra giấy trước khi đi tham quan;
· Gọi điện thoại đến chủ mô hình hoặc đến gặp trực tiếp để liên hệ;
· Các loại phương tiện được chuẩn bị đầy đủ, tốt;
· Các vấn đề cần trao đổi được được ra thảo luận kỹ trong quá trình tham quan;
· Tiếp thu và học tập những tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải thiện năng suất trồng dâu, nuôi tằm;
· Tuân thủ nội qui môi trường nơi làm việc;

· Viết được báo cáo kết quả thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Thống kê, phân tích và ghi chép;

· Quan sát, lựa chọn;
· Giao tiếp;
· Điều khiển xe máy, xe đạp.
2. Kiến thức 

· Các mô hình trồng dâu nuôi tằm trong khu vực;
· Kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm;
· Các loại phương tiện giao thông;
· Tâm lý con người.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Giấy, bút, tờ rơi

· Điện thoại,

· Xe máy, xe đạp

· Bảo hộ lao động

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Các mô hình trồng dâu nuôi tằm điển hình, hiệu quả.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Xây dựng kế hoạch tham quan mô hình.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Mục tiêu tham quan được xác định đầy đủ trước khi đi tham quan.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Liệt kê đầy đủ các vấn đề cần trao đổi ra giấy trước khi đi tham quan.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Gọi điện thoại đến chủ mô hình hoặc đến gặp trực tiếp để liên hệ.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Các loại phương tiện được chuẩn bị đầy đủ, tốt.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Các vấn đề cần trao đổi được được ra thảo luận kỹ trong quá trình tham quan
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Tiếp thu và học tập những tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải thiện năng suất trồng dâu, nuôi tằm.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Viết báo cáo kết quả thực hiện.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THAM GIA TẬP HUẤN NGHỀ NGHIỆP

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	P.04


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Tham gia tập huấn nghề nghiệp gồm các bước công việc: Nhận thông tin tập huấn, đăng ký học, tham dự lớp tập huấn, thực hiện các hoạt động và bài tập trong khóa học, tham dự đánh giá kết quả, đúc rút kinh nghiệm.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Thông tin chính xác và cần thiết;

· Xác định được chương trình mục tiêu tập huấn;

· Đăng ký lớp học phù hợp với nội dung người học cần nâng cao trình độ;
· Tiếp nhận kiến thức, kỹ năng phù hợp với nội dung người học cần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn;
· Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra;
· Hoàn thành các bài đánh giá;
· Định hướng thay đổi trong thời gian tới;
· Tuân thủ nội qui môi trường nơi làm việc;

· Viết báo cáo kết quả thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Giao tiếp, ứng xử;
· Kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn;
· Phân tích, ghi chép.
2. Kiến thức 

· Thông tin về lớp bồi dưỡng;
· Kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn;
· Phương pháp đánh giá bản thân.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Tờ rơi;
· Bảng đăng ký, bút;
· Sách, vở, bút, tài liệu học tập;
· Ghi âm, máy tính.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thông tin chính xác và cần thiết.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Xác định chương trình mục tiêu tập huấn.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Đăng ký lớp học phù hợp với nội dung người học cần nâng cao trình độ.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Tiếp nhận kiến thức, kỹ năng phù hợp với nội dung người học cần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Hoàn thành các bài đánh giá.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Định hướng thay đổi trong thời gian tới.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Viết báo cáo kết quả thực hiện.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	LUYỆN TAY NGHỀ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	P.05


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Luyện tay nghề gồm các bước công việc chính thực hiện: Xác định mục tiêu của việc luyện tay nghề, xác định kết quả mong đợi, xác định nội dung và thời gian, xác định địa điểm tổ chức, xác định điều kiện, nguồn lực và cơ sở vật chất để tổ chức, phân công giáo viên hướng dẫn, thực hiện luyện tay nghề, đánh giá kết quả.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Đảm bảo mục tiêu cụ thể, rõ ràng, đo đếm được và khả thi;
· Các nội dung phù hợp với kết quả, mục tiêu;

· Địa điểm được lựa chọn phù hợp với mục tiêu và nội dung tổ chức;
· Các điều kiện nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng với nội dung ôn luyện;
· Giáo viên được phân công phải đảm bảo chuyên môn vững, theo suốt thời gian ôn luyện;
· Kết quả cụ thể, đo đếm được phù hợp mục tiêu đã đề ra;
· Tuân thủ nội qui môi trường nơi làm việc;

· Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;

· Viết báo cáo kết quả thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Viết mục tiêu, Lập kế hoạch;
· Phân tích, viết kết quả;
· Đánh giá;
· Lựa chọn;
· Nhận xét.
2. Kiến thức 

· Lập kế hoạch và tổ chức luyện tay nghề;
· Tổ chức ôn luyện;
· Thu thập thông tin, đánh giá vấn đề.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Giấy, bút;
· Danh mục mục tiêu;
· Danh mục kết quả, các hoạt động;
· Danh sách giáo viên;
· Danh mục cơ sở vật chất. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Đảm bảo mục tiêu cụ thể, rõ ràng, đo đếm được, khả thi.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Các nội dung phù hợp với kết quả, mục tiêu.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Địa điểm được lựa chọn phù hợp với mục tiêu và nội dung tổ chức.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Các điều kiện nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng với nội dung ôn luyện.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Giáo viên được phân công phải đảm bảo chuyên môn vững, theo suốt thời gian ôn luyện.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Kết quả cụ thể, đo đếm được phù hợp mục tiêu đã đề ra.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Phải đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Viết báo cáo kết quả thực hiện.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THI TAY NGHỀ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	P.06


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Thi tay nghề gồm các bước công việc chính thực hiện: Xác định mục tiêu cuộc thi, xác định kết quả mong đợi, xác định nội dung và thời gian, xác định địa điểm tổ chức, xác định điều kiện, nguồn lực và cơ sở vật chất để tổ chức, thực hiện cuộc thi, đánh giá cuộc thi.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Đảm bảo mục tiêu cụ thể, rõ ràng, đo đếm được, khả thi;
· Kết quả có thể định tính hoặc định lượng được phù hợp mục tiêu;
· Các nội dung phù hợp với kết quả, mục tiêu;
· Địa điểm được lựa chọn phù hợp với mục tiêu và nội dung tổ chức;
· Các điều kiện nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng với nội dung cuộc thi;
· Cuộc thi phải đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra;
· Đánh giá cuộc thi phải đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra;
· Tuân thủ nội qui môi trường nơi làm việc;

· Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;

· Viết được báo cáo kết quả thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Viết mục tiêu, lập kế hoạch;
· Phân tích, viết kết quả;
· Đánh giá, lựa chọn, nhận xét;
2. Kiến thức 

· Lập kế hoạch và tổ chức cuộc thi;
· Tổ chức cuộc thi;
· Thu thập thông tin, đánh giá vấn đề.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Danh mục mục tiêu, giấy bút;
· Danh mục kết quả hoạt động;
· Danh mục mục tiêu, cơ sở vật chất phục vụ, đối tượng thi. 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Đảm bảo mục tiêu cụ thể, rõ ràng, đo đếm được, khả thi.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Kết quả cụ thể, đo đếm được phù hợp mục tiêu.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Các nội dung phù hợp với kết quả, mục tiêu.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Địa điểm được lựa chọn phù hợp với mục tiêu và nội dung tổ chức.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Các điều kiện nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng với nội dung cuộc thi.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Cuộc thi phải đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Đánh giá cuộc thi phải đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Viết báo cáo kết quả thực hiện.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	THAM GIA KHẢO NGHIỆM GIỐNG DÂU VÀ GIỐNG TẰM

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	P.07


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Tham gia khảo nghiệm giống dâu và giống tằm gồm các bước công việc chính thực hiện: Thu thập số liệu về các giống dâu và tằm; nuôi trồng dâu và tằm, ghi các số liệu về sự sinh trưởng, phát triển của cây dâu và tằm, đánh giá chất lượng cây dâu và tằm, lựa chọn giống tốt phù hợp với địa phương
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
· Thu thập được các thông tin cơ sở cung cấp giống tằm, hạt giống, cây dâu giống;

· Đặc điểm sinh học của các loại giống dâu và giống tằm;
· Bố trí thí nghiệm đúng phương pháp thí nghiệm;

· Nuôi, trồng các loại giống đúng qui trình kỹ thuật hoặc chương trình khuyến cáo của giống;
· Theo dõi và ghi chép đầy đủ, chính xác, chi tiết các số liệu về sự sinh trưởng, phát triển của cây dâu và con tằm;
· Chất lượng từng loại giống dâu và tằm được đánh giá đúng thực tế;
· Giống dâu và giống tằm tốt, phù hợp với địa phương được lựa chọn, khuyến khích người dân sử dụng;
· Tuân thủ nội qui môi trường nơi làm việc;

· Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;

· Viết được báo cáo kết quả thực hiện.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Sử dụng các dụng cụ trong gieo, trồng dâu và nuôi tằm;
· Lựa chọn;
· Ghi chép;
· Đo đếm, đánh giá;
· Sử dụng máy tính và xử lý số liệu.

2. Kiến thức 

· Công tác giống dâu và giống tằm;
· Kỹ thuật trồng dâu và nuôi tằm;
· Đặc điểm sinh lý của cây dâu và tằm.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Giấy, bút, các loại giống dâu và giống tằm;
· Các dụng cụ, thiết bị trong gieo trồng dâu và nuôi tằm;
· Nhà xưởng và ruộng dâu;

·  Các dụng cụ thiết bị theo dõi sự sinh trưởng, phát triển của cây dâu và con tằm.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chọn địa điểm phù hợp với giống tằm giống dâu cần khảo nghiệm.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Địa điểm mang tính đại diện.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Chọn địa điểm thuận lợi cho việc thực hiện.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Lên kế hoạch chi tiết, rõ ràng.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Thu thập thông tin cơ sở cung cấp giống tằm, hạt giống, cây dâu giống.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Đặc điểm sinh học của các loại giống dâu và giống tằm.
	Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Bố trí thí nghiệm đúng phương pháp thí nghiệm.
	Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình khảo nghiệm.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Nuôi, trồng các loại giống đúng qui trình kỹ thuật hoặc chương trình khuyến cáo của giống
	Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Nuôi, trồng các loại giống đúng yêu cầu kỹ thuật. 
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Đầy đủ, chính xác, chi tiết các số liệu về sự sinh trưởng, phát triển của cây dâu và tằm.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Chất lượng từng loại giống dâu và tằm được đánh giá đúng thực tế.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Giống dâu và giống tằm tốt, phù hợp với địa phương được lựa chọn, khuyến khích người dân sử dụng. 
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Tổng kết chính xác kết quả khảo nghiệm.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Viết báo cáo kết quả thực hiện.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Công bố kết quả.


	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

	TÊN CÔNG VIỆC
	:
	HƯỚNG DẪN NGƯỜI MỚI VÀO NGHỀ

	MÃ SỐ CÔNG VIỆC
	:
	P.08


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Hướng dẫn người mới vào nghề gồm các bước công việc chính thực hiện: Đánh giá năng lực hiện có của người mới, thống kê các công việc cần làm cho người mới, thực hiện các công việc cần làm, đánh giá quá trình làm việc của người mới, đúc rút kinh nghiệm.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

· Xây dựng được chương trình đào tạo;

· Lên kế hoạch chi tiết về chương trình, thời gian;

· Lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp với từng đối tượng;

· Năng lực của người mới được đánh giá trung thực, khách quan;
· Các công việc được liệt kê đầy đủ từ công việc dễ đến khó;
· Chỉ dẫn chi tiết từng công việc cho người mới;
· Quá trình làm việc của người mới được đánh giá khách quan, trung thực;
· Phải xác định được mặt được và chưa được trong quá trình hướng dẫn người mới vào nghề;
· Tuân thủ nội qui môi trường nơi làm việc;

· Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;

· Viết được báo cáo tổng kết.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng 

· Đánh giá;
· Thống kê;
· Phân tích;
· Sử dụng các dụng cụ, máy tính;
· Nhận biết, phán đoán;
2. Kiến thức 

· Quy trình trồng dâu nuôi tằm;
· Đặc điểm tâm sinh lý của con người.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Giấy, bút, lý lịch của người mới;
· Danh mục các công việc trồng dâu nuôi tằm;
· Các dụng cụ, vật tư trong trồng rừng;
· Các thông tin trong quá trình hướng dẫn người mới vào nghề.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Xây dựng chương trình đào tạo.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Lên kế hoạch chi tiết về chương trình, thời gian.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp với từng đối tượng.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Năng lực của người mới được đánh giá trung thực, khách quan.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Các công việc được liệt kê đầy đủ từ công việc dễ đến khó.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Chỉ dẫn chi tiết từng công việc cho người mới.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Quá trình làm việc của người mới được đánh giá khách quan, trung thực.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Phải xác định được mặt được và chưa được trong quá trình hướng dẫn người mới vào nghề.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.

	- Viết báo cáo kết quả.
	- Kiểm tra trực tiếp kết quả của người thực hiện.









